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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008114 GOSHO AOYAMA  - Thám tử lừng danh Conan tập 19 (ĐV)

2 13/12/2021 008115 BROOKE & KEITH DESSERICH - Lời nhắn để lại (VN)

3 13/12/2021 008116 YOSHITO USUI - Shin - Cậu bé bút chì (VĐ)

4 13/12/2021 008117 NGUYỄN HỒNG LÂN - 36 Kế cầu người (KNS)

5 13/12/2021 008118 XUÂN QUỲNH - Thơ Xuân Quỳnh (V)

6 13/12/2021 008119 ĐỨC THÀNH - Trạng cười (VK)

7 13/12/2021 008120 MORGENSTERN SUSIE  - Cô học trò lớp 6 (VN)

8 13/12/2021 008121 HỒ CHÍ MINH - Học tập đạo đức Cách mạng Hồ Chí Minh (3K5)

9 13/12/2021 008122 MILES ROSALIND  - Trở về Eden (VN)

10 13/12/2021 008123 TUỆ AN - Soiree trắng không dành cho búp bê hư (V)

11 13/12/2021 008124 TUỆ AN - Soiree trắng không dành cho búp bê hư (V)

12 13/12/2021 008125 TUỆ AN - Soiree trắng không dành cho búp bê hư (V)

13 13/12/2021 008126 TUỆ AN - Soiree trắng không dành cho búp bê hư (V)

14 13/12/2021 008127 TUỆ AN - Soiree trắng không dành cho búp bê hư (V)

15 13/12/2021 008128 VŨ TRỌNG PHỤNG - Tuyển tập Vũ Trọng Phụng 1 (V)

16 13/12/2021 008129 NGUYỄN PHƯỚC THẢO - Cho một tình bạn (V)

17 13/12/2021 008130 NGUYỄN PHƯỚC THẢO - Cho một tình bạn (V)

18 13/12/2021 008131 NGUYỄN PHƯỚC THẢO - Cho một tình bạn (V)

19 13/12/2021 008132 NGUYỄN PHƯỚC THẢO - Cho một tình bạn (V)

20 13/12/2021 008133 NGUYỄN PHƯỚC THẢO - Cho một tình bạn (V)

21 13/12/2021 008134 NGUYỄN PHƯỚC THẢO - Cho một tình bạn (V)

22 13/12/2021 008135 NGUYỄN PHƯỚC THẢO - Cho một tình bạn (V)

23 13/12/2021 008136 NGUYỄN PHƯỚC THẢO - Cho một tình bạn (V)

24 13/12/2021 010003 NGUYỄN PHƯỚC THẢO - Cho một tình bạn (V)

25 13/12/2021 010004 NGUYỄN PHƯỚC THẢO - Cho một tình bạn (V)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng HN 2009 13,000 1 VĐ18

Kim Đồng HN 2011 60,000 1 VN

Kim Đồng HN 2011 16,000 1 VĐ18

Thời đại HN 2010 71,000 1 371.015

Văn học HCM 2012 18,000 1 V2

Văn hóa -
Thông tin HN 2010 54,000 1 VK

Thế Giới HN 2007 19,000 1 VN

Thông tấn HN 2007 190,000 1 3K5H

Văn học HN 2011 115,000 1 VN

Lao động HN 2013 49,000 1 V23

Lao động HN 2013 49,000 1 V23

Lao động HN 2013 49,000 1 V23

Lao động HN 2013 49,000 1 V23

Lao động HN 2013 49,000 1 V23

Văn học HN 2003 110,000 1 V2

Kim Đồng HN 2012 35,000 1 V23

Kim Đồng HN 2012 35,000 1 V23

Kim Đồng HN 2012 35,000 1 V23

Kim Đồng HN 2012 35,000 1 V23

Kim Đồng HN 2012 35,000 1 V23

Kim Đồng HN 2012 35,000 1 V23

Kim Đồng HN 2012 35,000 1 V23

Kim Đồng HN 2012 35,000 1 V23

Kim Đồng HN 2012 35,000 1 V23

Kim Đồng HN 2012 35,000 1 V23
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 010005 NGUYỄN PHƯỚC THẢO - Cho một tình bạn (V)

2 13/12/2021 010006 NGUYỄN PHƯỚC THẢO - Cho một tình bạn (V)

3 13/12/2021 010007 NGUYỄN PHƯỚC THẢO - Cho một tình bạn (V)

4 13/12/2021 008138 MARI QUYRI - Danh nhân thế giới - Mari Quyri (VĐ)

5 13/12/2021 008139 JUN PHẠM - Nếu như không thể nói nếu như (VĐ)

6 13/12/2021 008140 JUN PHẠM - Nếu như không thể nói nếu như (VĐ)

7 13/12/2021 008141 JUN PHẠM - Nếu như không thể nói nếu như (VĐ)

8 13/12/2021 008142 JUN PHẠM - Nếu như không thể nói nếu như (VĐ)

9 13/12/2021 008143 JUN PHẠM - Nếu như không thể nói nếu như (VĐ)

10 13/12/2021 009973 JUN PHẠM - Nếu như không thể nói nếu như (VĐ)

11 13/12/2021 009974 JUN PHẠM - Nếu như không thể nói nếu như (VĐ)

12 13/12/2021 009975 JUN PHẠM - Nếu như không thể nói nếu như (VĐ)

13 13/12/2021 008144 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu lưu ký (V)

14 13/12/2021 008145 TỐ HỮU - Thơ Tố Hữu (V)

15 13/12/2021 008146 TỐ HỮU - Thơ Tố Hữu (V)

16 13/12/2021 008147 TỐ HỮU - Thơ Tố Hữu (V)

17 13/12/2021 008148 CHAPSAL MADELEINE  - Tiểu thuyết Hạnh phúc nhưng cô đơn (VN)

18 13/12/2021 008149 KIM LÂN - Vợt nhặt (V)

19 13/12/2021 008150 KIM LÂN - Vợt nhặt (V)

20 13/12/2021 008151 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (V)

21 13/12/2021 008152 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (V)

22 13/12/2021 008153 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (V)

23 13/12/2021 008154 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (V)

24 13/12/2021 008155 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (V)

25 13/12/2021 008156 RUMIKO TAKAHASHI  - Inu Yasha (TN)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng HN 2012 35,000 1 V23

Kim Đồng HN 2012 35,000 1 V23

Kim Đồng HN 2012 35,000 1 V23

Kim Đồng HN 2008 20,000 1 VĐ18

Lao động HN 2013 54,000 1 VĐ13

Lao động HN 2013 54,000 1 VĐ13

Lao động HN 2013 54,000 1 VĐ13

Lao động HN 2013 54,000 1 VĐ13

Lao động HN 2013 54,000 1 VĐ13

Lao động HN 2013 54,000 1 VĐ13

Lao động HN 2013 54,000 1 VĐ13

Lao động HN 2013 54,000 1 VĐ13

Thời đại HN 2011 18,000 1 V13

Hội nhà văn HN 2012 65,000 1 V21

Hội nhà văn HN 2012 65,000 1 V21

Hội nhà văn HN 2012 65,000 1 V21

Hội nhà văn HN 2001 47,000 1 VN

Văn hóa -
Thông tin HN 2010 10,000 1 V13

Văn hóa -
Thông tin HN 2010 10,000 1 V13

Trẻ HCM 2015 82,000 1 V23

Trẻ HCM 2015 82,000 1 V23

Trẻ HCM 2015 82,000 1 V23

Trẻ HCM 2015 82,000 1 V23

Trẻ HCM 2015 82,000 1 V23

Trẻ HCM 2006 7,500 1 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008157 TRƯƠNG THIỆN PHÚC - Tuyển chọn những mẩu truyện cười nổi tiếng Anh -
Việt (VĐ)

2 13/12/2021 008158 CHẾ LAN VIÊN - Thơ Chế Lan Viên (V)

3 13/12/2021 008159 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 81 (VĐ)

4 13/12/2021 008163 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon (VĐ)

5 13/12/2021 008164  - Tiểu sử mới của Tam Mao (VĐ)

6 13/12/2021 008165  - Tuyển tập truyện ngắn Thế giới chọn lọc 3 (VN)

7 13/12/2021 008166  - Những cuộc phá án ly kì của thám tử Sherlock Holmes tập 1 (VĐ)

8 13/12/2021 008167 JULES VERNE - Hai vạn dặm dưới biển (VN)

9 13/12/2021 008168 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn (V)_VHTT

10 13/12/2021 009793 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn (V)_VHTT

11 13/12/2021 009794 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn (V)_VHTT

12 13/12/2021 008169  - Nghìn lẻ một đêm (VN)

13 13/12/2021 008170 SIRARTHUR CONAN DOYLE - Thám tử Sherlock Holmes - Tập 2 (VĐ)

14 13/12/2021 008171 SIRARTHUR - Thám tử Sherlock Holmes - Tập 1 (VĐ)

15 13/12/2021 008172 HECTOR MALOT - Không gia đình (VN)

16 13/12/2021 008173 ALẾCHXĂNG DUMA - Ba người lính ngự lâm - Tập 2 (VN)

17 13/12/2021 008174 ALẾCHXĂNG DUMA - Ba người lính ngự lâm - Tập 2 (VN)

18 13/12/2021 008175 ALẾCHXĂNG DUMA - Ba người lính ngự lâm - Tập 1 (VN)

19 13/12/2021 008176 ALẾCHXĂNG DUMA - Ba người lính ngự lâm - Tập 1 (VN)

20 13/12/2021 008177 JACK LONDON - Truyện ngắn Jack London (VN)

21 13/12/2021 008178 JACK LONDON - Truyện ngắn Jack London (VN)

22 13/12/2021 008179 HARRIET BEECHER STOWE - Túp lều bác tôm (VN)

23 13/12/2021 008180 HARRIET BEECHER STOWE - Túp lều bác tôm (VN)

24 13/12/2021 008181 TRẦN BẠCH ĐẰNG - Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Sự tàn bạo của giặc Minh
(LS)

25 13/12/2021 008182 TRẦN BẠCH ĐẰNG - Lịch sử Việt Nam bằng tranh (LS)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin HCM 2008 30,000 1 VĐ13

Văn hóa -
Thông tin HN 2003 31,000 1 V11

Kim Đồng HN 2014 16,000 1 VĐ18

Kim Đồng HN 2008 10,000 1 VĐ18

Kim Đồng HN 2009 25,000 1 VĐ18

Hội nhà văn HN 2002 66,000 1 VN

Trẻ HCM 2011 26,000 1 VĐ18

Kim Đồng HN 1998 10,000 1 VN

Văn hóa -
Thông tin HN 2008 24,000 1 V13

Văn hóa -
Thông tin HN 2008 24,000 1 V13

Văn hóa -
Thông tin HN 2008 24,000 1 V13

Văn học HN 2014 85,000 1 VN

Thời đại HN 2014 145,000 1 VĐ13

Thời đại HN 2014 145,000 1 VĐ13

Văn học HCM 2009 89,000 1 VN

Văn học ĐN 2012 198,000 1 VN

Văn học ĐN 2012 198,000 1 VN

Văn học ĐN 2012 198,000 1 VN

Văn học ĐN 2012 198,000 1 VN

Văn học HCM 2011 65,000 1 VN

Văn học HCM 2011 65,000 1 VN

Văn học HCM 2011 68,000 1 VN

Văn học HCM 2011 68,000 1 VN

Trẻ HN 2003 10,000 1 9(V)1

Trẻ HN 2012 26,000 1 9(V)1
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008183 HỌA SĨ KIM KHÁNH - Truyện tranh lịch sử - Chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

2 13/12/2021 008184  - Dấu xưa chuyện cũ Thăng Long - Hà Nội (LS)

3 13/12/2021 008185  - Dấu xưa chuyện cũ Thăng Long - Hà Nội (LS)

4 13/12/2021 008186 WILLIAM F.LAWHEAD - Hành trình khám phá thế giới Triết học phương tây
(TH)

5 13/12/2021 008187 TRẦN TRỌNG KIM - Việt Nam sử lược (LS)

6 13/12/2021 008188 TRẦN TRỌNG KIM - Việt Nam sử lược (LS)

7 13/12/2021 008189 NGÔ SĨ LIÊN - Đại việt sử kí toàn thư (LS)

8 13/12/2021 008190 NGÔ SĨ LIÊN - Đại việt sử kí toàn thư (LS)

9 13/12/2021 008191 QUỐC CHẤN - Các vị đứng đầu kinh thành Thăng Long thế kỷ XIII-XVIII (LS)

10 13/12/2021 008192 QUỐC CHẤN - Các vị đứng đầu kinh thành Thăng Long thế kỷ XIII-XVIII (LS)

11 13/12/2021 008193 TRẦN BẠCH ĐẰNG - Lịch sử Việt Nam bằng tranh Nước Âu Lạc (LS)

12 13/12/2021 008194 NGUYỄN THỊ THẤN - Chúng ta có thể làm gì để cứu trái đất (KH)

13 13/12/2021 008195  - Mười vạn câu hỏi vì sao: Khoa học môi trường (KH)

14 13/12/2021 008196  - Mười vạn câu hỏi vì sao: Thực vật  (KH)

15 13/12/2021 008197  - Mười vạn câu hỏi vì sao: Vật lí (KH)

16 13/12/2021 008198  - Mười vạn câu hỏi vì sao: Toán học (KH)

17 13/12/2021 008199  - Mười vạn câu hỏi vì sao: Trái đất (KH)

18 13/12/2021 008200  - Mười vạn câu hỏi vì sao: Tin học (KH)

19 13/12/2021 008201  - Mười vạn câu hỏi vì sao: Khoa học công trình (KH)

20 13/12/2021 008202 LÊ THỊ LUẬN - Sống đẹp - Tập III (KNS)

21 13/12/2021 008203 LÊ THANH SỬ - Sống đẹp - Tập V (KNS)

22 13/12/2021 008204 LÊ THỊ LUẬN - Sống đẹp Tập IV (KNS)

23 13/12/2021 008205 NGỌC KHÁNH - 1001 câu chuyện phát triển chỉ số IQ (VĐ)

24 13/12/2021 008206 NGỌC KHÁNH - 1001 câu chuyện phát triển chỉ số IQ (VĐ)

25 13/12/2021 008207 NGỌC KHÁNH - 1001 câu chuyện phát triển chỉ số IQ (VĐ)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Đồng Nai HN 2008 0 1 9(V)(092)

Phụ Nữ HN 2014 89,000 1 9(V...)

Phụ Nữ HN 2014 89,000 1 9(V...)

Từ điển bách
khoa HN 2012 195,000 1 1

Văn học HN 2012 90,000 1 9(V...)

Văn học HN 2012 90,000 1 9(V...)

Hồng Bàng HN 2012 260,000 1 9(V)

Hồng Bàng HN 2012 260,000 1 9(V)

Giáo dục HN 2013 18,600 1 9(V)(092)

Giáo dục HN 2013 18,600 1 9(V)(092)

Trẻ HCM 2006 12,000 1 9(V)

Giáo dục HN 2013 35,000 1 001

Giáo dục HN 2013 63,000 1 001

Giáo dục HN 2013 63,000 1 001

Giáo dục HN 2014 63,000 1 001

Giáo dục HN 2013 63,000 1 001

Giáo dục HN 2013 63,000 1 001

Giáo dục HN 2013 57,000 1 001

Giáo dục HN 2010 40,000 1 001

Giáo dục HN 2013 35,000 1 371.011

Giáo dục HN 2013 35,000 1 371.011

Giáo dục HN 2013 35,000 1 371.011

Mỹ thuật HN 2010 30,000 1 VĐ13

Mỹ thuật HN 2010 30,000 1 VĐ13

Mỹ thuật HN 2010 30,000 1 VĐ13
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008208  - Giấc mơ không có con dế nhỏ (V)

2 13/12/2021 008209 NGÔ TẤT TỐ - Ngô Tất Tố (V)

3 13/12/2021 008210 MAI HƯƠNG - Tha thứ cũng là một nghệ thuật (KNS)

4 13/12/2021 008211 DAPHNE ROSE KINGMA - Lòng nhân ái chợt đến (KNS)

5 13/12/2021 008212 EDMONDO DE AMICIS - Những tấm lòng cao cả (VN)

6 13/12/2021 008213 EDMONDO DE AMICIS - Những tấm lòng cao cả (VN)

7 13/12/2021 008214 NGUYỄN THẾ HOÀN - Những mẩu chuyện lịch sử (LS)

8 13/12/2021 008215 KIM YONG BOK - Cuộc cách mạng xanh trên sa mạc

9 13/12/2021 008216 LÊ HẠNH - Đóa hoa khát vọng (KNS)

10 13/12/2021 008217  - Người Hà Nội thanh lịch, văn minh (VH)

11 13/12/2021 008219  - 24 gương hiếu thảo (KNS)

12 13/12/2021 008220 MAI HƯƠNG - Ước mơ và sự thành công (KNS)

13 13/12/2021 008221 MAI HƯƠNG - Ước mơ và sự thành công (KNS)

14 13/12/2021 008222  - Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghét (KNS)

15 13/12/2021 008223 LINDA KAPLAN THALER - Sức mạnh của sự tử tế (KNS)

16 13/12/2021 008224 EDMONDO DE AMICIS - Những tấm lòng cao cả (VN_2006)

17 13/12/2021 008225  - Nhan sắc phố (TN)

18 13/12/2021 008226 PHẠM NGỌC DƯƠNG - Chuyện về người đàn bà mù (V)

19 13/12/2021 008227 ĐẶNG HUYỀN  - Truyện tử tù (V)

20 13/12/2021 008228  - Thế giới thu nhỏ (TN)

21 13/12/2021 008229 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Đoàn kịch tỉnh lẻ (V)

22 13/12/2021 008230 CARLO COLLODI - Cuộc phiêu lưu của chú bé người gỗ (VN)

23 13/12/2021 008231 HOÀNG TƯƠNG LAI - Cõng bạn gọi mặt trời (TN)

24 13/12/2021 008232 MAI HƯƠNG - Một chút trong cuộc đời (TN)

25 13/12/2021 008233 MAI HƯƠNG - Một chút trong cuộc đời (TN)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hội nhà văn HN 1997 20,000 1 V23

Văn học HN 2010 26,000 1 V23

Thanh niên HN 2009 20,000 1 371.015

Phụ Nữ HN 2009 26,000 1 371.015

Thời đại HN 2010 40,000 1 VN

Thời đại HN 2010 40,000 1 VN

Đại học sư
phạm HN 2011 41,000 1 9(V)

Chính trị
Quốc gia HN 2001 40,000 1 001(N)

Hà Nội HN 2006 12,000 1 371.015

Hà Nội HN 2010 0 1 37

Văn học HN 2011 13,000 1 37

Văn hóa -
Thông tin HN 2005 12,500 1 37

Văn hóa -
Thông tin HN 2005 12,500 1 37

Kim Đồng HN 2012 25,000 1 371.015

Tri thức HN 2009 27,000 1 371.015

Văn hóa -
Thông tin HN 2006 30,000 1 V23

Lao động xã
hội HN 2006 12,000 1 VĐ13

Văn hóa -
Thông tin HN 2007 12,000 1 V23

Hội nhà văn HN 2005 11,500 1 V23

Thông tấn HN 2008 18,500 1 VĐ13

Kim Đồng HN 2002 5,000 1 V23

Giáo dục HN 2009 20,500 1 VN

Kim Đồng HN 2012 0 1 VĐ13

Văn hóa -
Thông tin HN 2005 12,500 1 VĐ13

Văn hóa -
Thông tin HN 2005 12,500 1 VĐ13
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008234 NGUYỄN TUẤN ANH - Tuyển chọn các bài Sudoku (TN)

2 13/12/2021 008235 R.L.STINE - Những điều ước tai hại (TN)

3 13/12/2021 008236 LÊ HỮU TỈNH - Kể chuyện bút danh nhà văn (V)

4 13/12/2021 008237 ĐINH KHẮC VƯỢNG - Mùi nước hoa lấy từ nọc rắn chúa (TN)

5 13/12/2021 008238  - Gương mặt nhà giáo thủ đô (GD)

6 13/12/2021 008239  - Gương mặt nhà giáo thủ đô (GD)

7 13/12/2021 008240 TRẦN TRƯƠNG - Chùa Yên Tử (LS)

8 13/12/2021 008241 TRẦN TRƯƠNG - Chùa Yên Tử (LS)

9 13/12/2021 008242  - Trại an trí thanh liệt (LS)

10 13/12/2021 008243  - Trại an trí thanh liệt (LS)

11 13/12/2021 008244 HỒ QUANG LỢI - Việt Nam trên ngọn sóng thời cuộc (LS)

12 13/12/2021 008245 BÙI HỮU GIAO - Hành trang đời người (KNS)

13 13/12/2021 008246 BÙI HỮU GIAO - Hành trang đời người (KNS)

14 13/12/2021 008247 ĐẶNG MỸ DUNG - Ly cà phê Xuân (TN)

15 13/12/2021 008248 TRẦN TRƯƠNG - Phật hoàng trần nhân tông (LS)

16 13/12/2021 008249 HỒ DZẾNH - Thơ văn tuyển chọn Hồ Dzếnh (V)

17 13/12/2021 008250 GIANG NGỌC DIỆP - Phấn trắng bảng đen (V)

18 13/12/2021 008251 GIANG NGỌC DIỆP - Phấn trắng bảng đen (V)

19 13/12/2021 008252 GIANG NGỌC DIỆP - Phấn trắng bảng đen (V)

20 13/12/2021 008253 GIANG NGỌC DIỆP - Phấn trắng bảng đen (V)

21 13/12/2021 008254 GIANG NGỌC DIỆP - Phấn trắng bảng đen (V)

22 13/12/2021 008255 GIANG NGỌC DIỆP - Phấn trắng bảng đen (V)

23 13/12/2021 008256 GIANG NGỌC DIỆP - Phấn trắng bảng đen (V)

24 13/12/2021 008257 GIANG NGỌC DIỆP - Phấn trắng bảng đen (V)

25 13/12/2021 008258 GIANG NGỌC DIỆP - Phấn trắng bảng đen (V)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin HN 2006 18,000 1 VĐ13

Văn hóa -
Thông tin HN 2004 20,000 1 VĐ13

Giáo dục HN 2007 23,000 1 V23

Văn hóa -
Thông tin HN 2011 50,000 1 VĐ13

Hà Nội HN 2008 0 1 37

Hà Nội HN 2008 0 1 37

Văn hóa -
Thông tin HN 2008 25,000 1 9(V...)

Văn hóa -
Thông tin HN 2008 25,000 1 9(V...)

Hà Nội HN 2009 0 1 9(V...)

Hà Nội HN 2009 0 1 9(V...)

Quân đội
nhân dân HN 2012 110,000 1 9(V)2

Dân trí HN 2012 86,000 1 37

Dân trí HN 2012 86,000 1 37

Các nhà xuất
bản khác HN 2013 0 1 VĐ13

Văn hóa -
Thông tin HN 2009 45,000 1 9(V)(092)

Hội nhà văn HN 2012 125,000 1 V21

Văn hóa dân
tộc HN 2007 15,000 1 V21

Văn hóa dân
tộc HN 2007 15,000 1 V21

Văn hóa dân
tộc HN 2007 15,000 1 V21

Văn hóa dân
tộc HN 2007 15,000 1 V21

Văn hóa dân
tộc HN 2007 15,000 1 V21

Văn hóa dân
tộc HN 2007 15,000 1 V21

Văn hóa dân
tộc HN 2007 15,000 1 V21

Văn hóa dân
tộc HN 2007 15,000 1 V21

Văn hóa dân
tộc HN 2007 15,000 1 V21
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008259 GIANG NGỌC DIỆP - Phấn trắng bảng đen (V)

2 13/12/2021 008260 GIANG NGỌC DIỆP - Phấn trắng bảng đen (V)

3 13/12/2021 008261 GIANG NGỌC DIỆP - Phấn trắng bảng đen (V)

4 13/12/2021 008262 GIANG NGỌC DIỆP - Phấn trắng bảng đen (V)

5 13/12/2021 008263 GIANG NGỌC DIỆP - Phấn trắng bảng đen (V)

6 13/12/2021 008264 GIANG NGỌC DIỆP - Cây đời trăm năm (V)

7 13/12/2021 008265 TRƯƠNG HỮU THẢO - Neo giữa tình đời (V)

8 13/12/2021 008266 TRƯƠNG HỮU THẢO - Neo giữa tình đời (V)

9 13/12/2021 008267 XUÂN DIỆU - Xuân diệu tác phẩm và lời bình (V)

10 13/12/2021 008268 XUÂN DIỆU - Xuân diệu tác phẩm và lời bình (V)

11 13/12/2021 008269  - Hoa mai (TN)

12 13/12/2021 008270 LÊ VĂN LỘC - Dấu son đồng chiều (V)

13 13/12/2021 008271 NGUYỄN NGỌC TƯ - Sông (V)

14 13/12/2021 008272 NGUYỄN NGỌC TƯ - Sông (V)

15 13/12/2021 008273 NGUYỄN GIAO CƯ - Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam (V)

16 13/12/2021 008274  - Truyện cười dân gian VN (TN)

17 13/12/2021 008275 QUỲNH DAO - Trạng cười Việt Nam (TN)

18 13/12/2021 008276 ĐỨC ANH - Ba giai tú xuất (V)

19 13/12/2021 008277 ĐỨC ANH - Ba giai tú xuất (V)

20 13/12/2021 008278  - 35 tác phẩm được giải (V)

21 13/12/2021 008281 FUJIKO FUZO - Doremon (TN_2010)

22 13/12/2021 008282  - Nút thắt con tim (TN)

23 13/12/2021 008284 PARK SO-HEE -  Hoàng cung (TN)

24 13/12/2021 008285  - Tủ sách tuổi teen (TN)

25 13/12/2021 008286 DAIWON C.I.INC - Đội quân nhí nhố (TN)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa dân
tộc HN 2007 15,000 1 V21

Văn hóa dân
tộc HN 2007 15,000 1 V21

Văn hóa dân
tộc HN 2007 15,000 1 V21

Văn hóa dân
tộc HN 2007 15,000 1 V21

Văn hóa dân
tộc HN 2007 15,000 1 V21

Lao động HN 2008 20,000 1 V21

Hội nhà văn HN 2010 25,000 1 V21

Hội nhà văn HN 2010 25,000 1 V21

Văn học HN 2011 53,000 1 V11

Văn học HN 2011 53,000 1 V11

Các nhà xuất
bản khác HN 2006 0 1 VĐ11

Hội nhà văn HN 2005 25,000 1 V21

Trẻ HN 2014 70,000 1 V23

Trẻ HN 2014 70,000 1 V23

Thanh niên HN 2009 54,000 1 V23

Kim Đồng HN 2008 12,000 1 VĐ13

Thanh niên HN 2000 12,000 1 VĐ13

Dân trí HN 2015 40,000 1 V23

Dân trí HN 2015 40,000 1 V23

Giáo dục HN 2004 14,700 1 VT

Kim Đồng HN 2010 13,000 1 VĐ18

Đồng Nai HN 2011 16,000 1 VĐ18

Kim Đồng HN 2012 18,000 1 VĐ18

Thanh Hóa HN 2008 11,000 1 VĐ18

Kim Đồng HN 2007 7,500 1 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008287  - Mưa cầu vồng (TN)

2 13/12/2021 008288 YOSHITO USUI - Cuộc giao tranh thời chiến quốc (TN)

3 13/12/2021 008290 NGỌC TIÊN - Hiệp sĩ giấy (TN)

4 13/12/2021 008291 AU,YAO-HSING - Ô long viện (TN)

5 13/12/2021 008292  - Thần đồng đất việt (TN)

6 13/12/2021 008293  - Thần đồng đất việt (TN)

7 13/12/2021 008294  - Thần đồng đất việt (TN)

8 13/12/2021 008295 HỒ CHÍ MINH - Bác Hồ dạy chúng ta nói và viết (BH)

9 13/12/2021 008296  - Kể chuyện Bác Hồ (BH)

10 13/12/2021 008297 BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - Tài liệu học tập chuyên đề tư tưởng, tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh...(BH)

11 13/12/2021 008298 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế
giới (BH)

12 13/12/2021 008299 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế
giới (BH)

13 13/12/2021 008300 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế
giới (BH)

14 13/12/2021 008301 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế
giới (BH)

15 13/12/2021 008302 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế
giới (BH)

16 13/12/2021 008303 NGÔ VĂN PHÚ - 100 truyện ngắn hay nga (VN)

17 13/12/2021 008304 JEANNE BIRDSALL - Gia đình penderwick ở phố Gardam (VN)

18 13/12/2021 008306  - Nghệ thuật nắm bắt cơ hội tùy cơ ứng biến (KNS)

19 13/12/2021 008307 TRẦN VĂN MỸ - Làng đại lan những nét văn hóa xưa (TLS)

20 13/12/2021 008308 HOÀNG GIANG - Truyện kể về đạo đức và cách làm người (KNS)

21 13/12/2021 008309 EICHIRO ODA - One piece tập 10 (TN)

22 13/12/2021 008310 AU,YAO-HSING - Ô long viện (TN)

23 13/12/2021 008311 AU,YAO-HSING - Ô long viện (TN)

24 13/12/2021 008312 AU,YAO-HSING - Ô long viện (TN)

25 13/12/2021 008313 AU,YAO-HSING - Ô long viện (TN)



16

KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Đồng Nai HN 2011 16,000 1 VĐ18

Kim Đồng HN 2013 18,000 1 VĐ18

Các nhà xuất
bản khác HN 2003 5,000 1 VĐ18

Kim Đồng HN 2012 21,500 1 VĐ18

Văn hóa Sài
gòn HCM 2008 7,000 1 VĐ18

Văn hóa Sài
gòn HCM 2008 7,000 1 VĐ18

Văn hóa Sài
gòn HCM 2008 7,000 1 VĐ18

Công an nhân
dân HN 2005 20,000 1 3K5H

Giáo dục HN 2007 22,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia HN 2008 3,000 1 3K5H

Hà Nội 2013 100,000 1 3K5H6

Hà Nội 2013 100,000 1 3K5H6

Hà Nội 2013 100,000 1 3K5H6

Hà Nội 2013 100,000 1 3K5H6

Hà Nội 2013 100,000 1 3K5H6

Hội nhà văn 1998 60,000 1 VN

Hội nhà văn 2008 0 1 VN

Văn hóa -
Thông tin 2010 39,000 1 371.015

Văn hóa -
Thông tin 2010 68,000 1 9(V...)

Văn hóa -
Thông tin 2011 39,000 1 371.011

Kim Đồng 2009 13,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2012 1 VĐ18

Kim Đồng 2012 1 VĐ18

Kim Đồng 2012 1 VĐ18

Kim Đồng 2012 1 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008314 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ  - tập 4(BH)

2 13/12/2021 008315 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ  - tập 4(BH)

3 13/12/2021 008316 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ  - tập 4(BH)

4 13/12/2021 008317 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ  - tập 4(BH)

5 13/12/2021 008318 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... Tập 11 (BH)

6 13/12/2021 008319 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... Tập 11 (BH)

7 13/12/2021 008320 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... Tập 11 (BH)

8 13/12/2021 008321 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... Tập 11 (BH)

9 13/12/2021 008322 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ....Tập 10 (BH)

10 13/12/2021 008323 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ....Tập 10 (BH)

11 13/12/2021 008324 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ....Tập 10 (BH)

12 13/12/2021 008325 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ....Tập 10 (BH)

13 13/12/2021 008326 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... Tập 9 (BH)

14 13/12/2021 008327 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... Tập 9 (BH)

15 13/12/2021 008328 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... Tập 9 (BH)

16 13/12/2021 008329 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... Tập 9 (BH)

17 13/12/2021 008330 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... tập 8 (BH)

18 13/12/2021 008331 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... tập 8 (BH)

19 13/12/2021 008332 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... tập 8 (BH)

20 13/12/2021 008333 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... tập 8 (BH)

21 13/12/2021 008334 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ....tập 7 (BH)

22 13/12/2021 008335 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ....tập 7 (BH)

23 13/12/2021 008336 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ....tập 7 (BH)

24 13/12/2021 008337 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ....tập 7 (BH)

25 13/12/2021 008338 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... tập 6 (BH)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hội nhà văn 2013 0 1 3K5H

Hội nhà văn 2013 0 1 3K5H

Hội nhà văn 2013 0 1 3K5H

Hội nhà văn 2013 0 1 3K5H

Hội nhà văn 2013 1 3K5H

Hội nhà văn 2013 1 3K5H

Hội nhà văn 2013 1 3K5H

Hội nhà văn 2013 1 3K5H

Hội nhà văn 2013 1 3K5H

Hội nhà văn 2013 1 3K5H

Hội nhà văn 2013 1 3K5H

Hội nhà văn 2013 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H



19

Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008339 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... tập 6 (BH)

2 13/12/2021 008340 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... tập 6 (BH)

3 13/12/2021 008341 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... tập 6 (BH)

4 13/12/2021 008342 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... tập 5 (BH)

5 13/12/2021 008343 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... tập 5 (BH)

6 13/12/2021 008344 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... tập 5 (BH)

7 13/12/2021 008345 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ.... tập 5 (BH)

8 13/12/2021 008346 PHẠM HOA - Miền xa thẳm (V)

9 13/12/2021 008347 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH_2008)

10 13/12/2021 008348 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH_2008)

11 13/12/2021 008349 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH_2008)

12 13/12/2021 008350 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH_2008)

13 13/12/2021 008351 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH_2008)

14 13/12/2021 008352 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH_2008)

15 13/12/2021 008353 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH_2008)

16 13/12/2021 008354 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2006)

17 13/12/2021 008355 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2006)

18 13/12/2021 008356 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2010)

19 13/12/2021 008357 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2009)

20 13/12/2021 008358 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2009)

21 13/12/2021 008359 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2009)

22 13/12/2021 008360 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2008-VHTT)

23 13/12/2021 008361 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2008-VHTT)

24 13/12/2021 008362 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2008-VHTT)

25 13/12/2021 008363 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2008-VHTT)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Hội nhà văn 2010 1 3K5H

Quân đội
nhân dân 2002 20,000 1 V23

Hội nhà văn 2008 11,000 1 3K5H

Hội nhà văn 2008 11,000 1 3K5H

Hội nhà văn 2008 11,000 1 3K5H

Hội nhà văn 2008 11,000 1 3K5H

Hội nhà văn 2008 11,000 1 3K5H

Hội nhà văn 2008 11,000 1 3K5H

Hội nhà văn 2008 11,000 1 3K5H

Văn học 2006 10,000 1 3K5H1

Văn học 2006 10,000 1 3K5H1

Văn học 2010 16,000 1 3K5H

Văn học 2009 10,500 1 3K5H1

Văn học 2009 10,500 1 3K5H1

Văn học 2009 10,500 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2008 10,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2008 10,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2008 10,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2008 10,000 1 3K5H1
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008364 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2008-VHTT)

2 13/12/2021 008365 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2008-VHTT)

3 13/12/2021 008366 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2008-VHTT)

4 13/12/2021 008367 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2008-VHTT)

5 13/12/2021 008368 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2008-VHTT)

6 13/12/2021 008369 HỒ CHÍ MINH - Bác Hồ thơ Tố Hữu (BH)

7 13/12/2021 008370 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2010-VHTT)

8 13/12/2021 008371 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2010-VHTT)

9 13/12/2021 008372 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2010-VHTT)

10 13/12/2021 008373 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2010-VHTT)

11 13/12/2021 008374 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2012)

12 13/12/2021 008375 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2012)

13 13/12/2021 008376 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2012)

14 13/12/2021 008377 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2012)

15 13/12/2021 008378 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2012)

16 13/12/2021 008379 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2012)

17 13/12/2021 008380 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2007)

18 13/12/2021 008381 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2004)

19 13/12/2021 008382 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2008)

20 13/12/2021 008383 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2002)

21 13/12/2021 008384 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2004)

22 13/12/2021 008385 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù và những lời bình (BH)

23 13/12/2021 008386 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù (BH-2010_TĐ)

24 13/12/2021 008387 HỒ CHÍ MINH - Thơ Hồ Chí Minh (BH)

25 13/12/2021 008388 HỒ CHÍ MINH - Ngục trung nhật ký (BH)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin 2008 10,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2008 10,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2008 10,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2008 10,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2008 10,000 1 3K5H1

Văn học 1970 35 1 3K5H

Văn hóa -
Thông tin 2010 20,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2010 20,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2010 20,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2010 20,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2012 23,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2012 23,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2012 23,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2012 23,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2012 23,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2012 23,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2007 18,000 1 3K5H1

Văn học 2004 25,000 1 3K5H1

Thanh niên 2008 26,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2002 22,000 1 3K5H1

Đồng Nai 2004 20,000 1 3K5H1

Nghệ An 2006 15,000 1 3K5H1

Thời đại 2010 40,000 1 3K5H1

Giáo dục 1977 7,400 1 3K5H1

Dân trí 2010 23,000 1 3K5H1
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008389 HỒ CHÍ MINH - Nghiên cứu thơ văn Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (BH)

2 13/12/2021 008390 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù - Tác phẩm và lời bình (BH)

3 13/12/2021 008391 HỒ CHÍ MINH - Bản án chế độ thực dân Pháp (BH)

4 13/12/2021 008392 HỒ CHÍ MINH - Thư riêng của Bác Hồ (BH)

5 13/12/2021 008393  - Tuyển tập thơ nhạc về Bác Hồ (BH)

6 13/12/2021 008394 TRÍ THỨC VIỆT - Hồ Chí Minh thơ và đời (BH)

7 13/12/2021 008395  - Hồ Chí Minh - Thơ với tuổi thơ (BH)

8 13/12/2021 008396 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh - Thơ tứ tuyệt (BH)

9 13/12/2021 008397  - Chuyện kể về Bác Hồ (BH)

10 13/12/2021 008398 TRÌNH QUANG TÚ - Miền Nam trong trái tim người (BH)

11 13/12/2021 008399 THÁI KIM ĐỈNH - Chuyện kể về Bác Hồ - Tập 2 (BH)

12 13/12/2021 008400 THÁI KIM ĐỈNH - Chuyện kể về Bác Hồ - Tập 1 (BH)

13 13/12/2021 008401 THÁI KIM ĐỈNH - Chuyện kể về Bác Hồ - Tập 1 (BH)

14 13/12/2021 008402 THÁI KIM ĐỈNH - Chuyện kể về Bác Hồ - Tập 1 (BH)

15 13/12/2021 008403 NGUYỄN VĂN KHOAN - Nhớ lời Bác dạy (BH)

16 13/12/2021 008404 ĐINH XUÂN LÂM - Về danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh (BH)

17 13/12/2021 008405 TẠ HỮU YÊN - Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh (BH)

18 13/12/2021 008406 TRẦN KƯ - Bác Hồ với sách người tốt việc tốt (BH)

19 13/12/2021 008407  - 117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức HCM (BH)

20 13/12/2021 008408  - 117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (BH-2007)

21 13/12/2021 008409 VŨ KỲ - Thư ký Bác hồ kể chuyện (BH)

22 13/12/2021 008410 VŨ KỲ - Thư ký Bác hồ kể chuyện (BH)

23 13/12/2021 008411 THÁI KIM ĐỈNH - Chuyện kể về Bác Hồ (BH)

24 13/12/2021 008412 NGỌC CHÂU - Chiếc áo Bác Hồ (BH)

25 13/12/2021 008413 NGỌC CHÂU - Chiếc áo Bác Hồ (BH)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn học 1990 2,500 1 3K5H4

Văn học 2011 49,000 1 3K5H1

Trẻ 2010 28,000 1 3K5H1

Trẻ 2008 25,000 1 3K5H2

Trẻ 2007 1 3K5H5

Văn học 2012 49,500 1 3K5H5

Kim Đồng 2002 5,000 1 3K5H5

Giáo dục 2007 70,000 1 3K5H1

Nghệ An 2000 9,000 1 3K5H5

Giáo dục 2003 16,500 1 3K5H5

Nghệ An 2003 9,000 1 3K5H5

Nghệ An 2002 9,000 1 3K5H5

Nghệ An 2002 9,000 1 3K5H5

Nghệ An 2002 9,000 1 3K5H5

Lao động 2001 21,500 1 3K5H5

Lao động 2006 20,000 1 3K5H

Thanh niên 2001 22,000 1 3K5H

Quân đội
nhân dân 2001 8,500 1 3K5H

Giáo dục 2007 23,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2007 26,000 1 3K5H

Kim Đồng 2008 12,000 1 3K5H

Kim Đồng 2008 12,000 1 3K5H

Nghệ An 2008 41,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 23,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 23,000 1 3K5H
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008414 TRẦN ĐƯƠNG - Bác Hồ với tuổi trẻ năm châu (BH)

2 13/12/2021 008415 TRẦN ĐƯƠNG - Bác Hồ với tuổi trẻ năm châu (BH)

3 13/12/2021 008416 TRẦN ĐƯƠNG - Bác Hồ với tuổi trẻ năm châu (BH)

4 13/12/2021 008417 TRẦN ĐƯƠNG - Bác Hồ với tuổi trẻ năm châu (BH)

5 13/12/2021 008418 TRẦN ĐƯƠNG - Bác Hồ với tuổi trẻ năm châu (BH)

6 13/12/2021 008419 HOÀNG ĐÌNH LONG - Con đường trăn năm (BH)

7 13/12/2021 008420 TRẦN VĂN GIANG  - Bác Hồ kể chuyện tây du ký ( BH )

8 13/12/2021 008421 TRẦN VĂN GIANG  - Bác Hồ kể chuyện tây du ký ( BH )

9 13/12/2021 008422 THÁI KIM ĐỈNH  - Chuyện kể về Bác Hồ ( BH )

10 13/12/2021 008423  - Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ( BH )

11 13/12/2021 008424  - Tủ sách phòng Hồ Chí Minh ( BH )

12 13/12/2021 008425 SONG TÙNG - Tủ sách phòng Hồ Chí Minh ( BH )

13 13/12/2021 008426  - Bác Hồ với môi trường sống ( BH )

14 13/12/2021 008427 PHAN THỊ - Bác Hồ sống mãi, chuyện cuốn sổ tiết kiệm ( BH )

15 13/12/2021 008428  - Hồ Chí Minh gương người sáng mãi (BH)

16 13/12/2021 008429  - Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh   (BH)

17 13/12/2021 008430  - Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh   (BH)

18 13/12/2021 008431  - Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh   (BH)

19 13/12/2021 008432  - Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh   (BH)

20 13/12/2021 008433  - Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh   (BH)

21 13/12/2021 008434  - Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh   (BH)

22 13/12/2021 008435 HỒ CHÍ MINH - Thực hành tiết kiệm và chống tham ô lãng phí...  (BH)

23 13/12/2021 008436  - Hồ Chí Minh tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân (BH)

24 13/12/2021 008437 KIM KHÁNH - Truyện tranh lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh   ( BH )

25 13/12/2021 008438  - Bác Hồ của chúng em  ( BH )
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Thanh niên 2008 20,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 20,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 20,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 20,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 20,000 1 3K5H

Thế Giới 2006 25,000 1 3K5H

Trẻ 2007 14,000 1 3K5H

Trẻ 2007 14,000 1 3K5H

Nghệ An 2008 41,000 1 3K5H5

Chính trị
Quốc gia 2010 4,000 1 3K5H

Hà Nội 1999 5,000 1 3K5H5

Chính trị
Quốc gia 1998 6,500 1 3K5H

Thanh niên 1992 10,000 1 3K5H

Kim Đồng 2010 12,500 1 3K5H

Văn học 2008 30,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2007 5,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2007 5,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2007 5,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2007 5,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2007 5,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2007 5,000 1 3K5H

Trẻ 2011 17,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2010 18,000 1 3K5H

Đồng Nai 2008 5,000 1 3K5H6

Giáo dục 1994 2,600 1 3K5H



27

Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008439 CHU TRỌNG HUYẾN  - Chuyện kể từ làng sen  (BH)

2 13/12/2021 008440 NGUYỄN VĂN KHOAN  - Nguyễn Aí Quốc và vụ án hồng kông năm 1931  (BH)

3 13/12/2021 008441 NGUYỄN VĂN KHOAN  - Nguyễn Aí Quốc và vụ án hồng kông năm 1931  (BH)

4 13/12/2021 008442 BÙI THỊ THU HÀ  - Kể chuyện cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc  (BH)

5 13/12/2021 008443 TRẦN VĂN GIÀU - Vĩ đại một con người  ( BH )

6 13/12/2021 008444 SƠN TÙNG  - Búp sen xanh (V)

7 13/12/2021 008445 BÙI THỊ THU HÀ - Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh thiếu niên HS - SV  (BH)

8 13/12/2021 008446 TRẦN ĐƯƠNG  - Bác về Moritzburg ( BH )

9 13/12/2021 008447 BÁ NGỌC  - Hồ Chí Minh chân dung đời thường  ( BH )

10 13/12/2021 008448 T.LAN  - Vừa đi đường vừa kể chuyện  ( BH )

11 13/12/2021 008449  - Gặp Bác Hồ tại chiến khu việt bắc ( BH )

12 13/12/2021 008450  - Gặp Bác Hồ tại chiến khu việt bắc ( BH )

13 13/12/2021 008451  - Theo Bác Hồ đi chiến dịch ( BH )

14 13/12/2021 008452  - Theo Bác Hồ đi chiến dịch ( BH )

15 13/12/2021 008453 CHU TRỌNG HUYẾN  - Bác Hồ về thăm quê (BH)

16 13/12/2021 008454  - Những tháng ngày bên Bác ( BH )

17 13/12/2021 008455 HỒ CHÍ MINH  - Nhật ký trong tù ( BH )

18 13/12/2021 008456 NGUYỄN ÁI QUỐC  - Bản án chế độ thực dân Pháp ( BH )

19 13/12/2021 008457 HỒ CHÍ MINH  - Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí xuất bản ( BH )

20 13/12/2021 008458 TRẦN ĐƯƠNG  - Bác Hồ và Bác Tôn một tình bạn cao cả ( BH)

21 13/12/2021 008459  - Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh (BH)

22 13/12/2021 008460  - Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh (BH)

23 13/12/2021 008461  - Bác Hồ thời niên thiếu (BH)

24 13/12/2021 008462 HỒ CHÍ MINH - Hồ Chí Minh nhật ký trong tù (BH)

25 13/12/2021 008463  - Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân (BH)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 1980 10,000 1 3K5H

Văn học 2010 24,000 1 3K5H6

Văn học 2010 24,000 1 3K5H6

Từ điển bách
khoa 2010 35,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2009 10,000 1 3K5H6

Kim Đồng 2011 50,000 1 V23

Hồng Đức 2008 36,000 1 3K5H6

Thanh niên 2010 25,000 1 3K5H6

Thanh niên 2007 15,000 1 3K5H6

Nghệ An 2008 18,000 1 3K5H5

Kim Đồng 2010 14,000 1 3K5H6

Kim Đồng 2010 14,000 1 3K5H6

Kim Đồng 2009 14,000 1 3K5H6

Kim Đồng 2009 14,000 1 3K5H6

Văn học 2008 20,000 1 3K5H6

Kim Đồng 2010 19,000 1 3K5H6

Văn hóa -
Thông tin 2012 23,000 1 3K5H1

Trẻ 2009 28,000 1 3K5H5

Chính trị
Quốc gia 2010 20,000 1 3K5H1

Thông tấn 2008 32,000 1 3K5H6

Phụ Nữ 2012 34,500 1 3K5H

Phụ Nữ 2012 34,500 1 3K5H

Văn hóa Sài
gòn 1989 6,000 1 3K5H6

Hải phòng 2002 8,000 1 3K5H1

Quân đội
nhân dân 1984 15,000 1 3K5H6
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008464  - Nhớ mãi lời Bác ( BH )

2 13/12/2021 008465  - Hành quân theo đường Bác ( BH )

3 13/12/2021 008466 HÀ HUY GIÁP  - Hồ Chủ Tịch với một vài vấn đề văn hóa văn nghệ ( BH )

4 13/12/2021 008467 VŨ CHÂU QUÁN  - Bác Hồ với Việt Bắc và trào lưu thơ ca cách mạng ( BH )

5 13/12/2021 008468 VŨ CHÂU QUÁN  - Bác Hồ với Việt Bắc và trào lưu thơ ca cách mạng ( BH )

6 13/12/2021 008469  - Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh ( BH )

7 13/12/2021 008470  - Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh ( BH )

8 13/12/2021 008471  - Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh ( BH )

9 13/12/2021 008472 TRẦN ĐƯƠNG  - Hồ Chí Minh dự báo thiên tài ( BH )

10 13/12/2021 008473  - Bác Hồ với đại hội Đảng ( BH )

11 13/12/2021 008474  - Bác Hồ với đại hội Đảng ( BH )

12 13/12/2021 008475 ĐOÀN MINH TUẤN  - Bác Hồ cây đại thọ ( BH )

13 13/12/2021 008476 ĐOÀN MINH TUẤN  - Bác Hồ cây đại thọ ( BH )

14 13/12/2021 008477 ĐOÀN MINH TUẤN - Bác Hồ cây đại thọ ( BH )

15 13/12/2021 008478 ĐOÀN MINH TUẤN - Bác Hồ cây đại thọ ( BH )

16 13/12/2021 008479  - Kể chuyện Bác Hồ ( BH )

17 13/12/2021 008480 BÙI ĐÌNH PHONG - Hồ Chí Minh tầm nhìn thời đại ( BH )

18 13/12/2021 008481 ĐOÀN MINH TUẤN  - Bác Hồ cây đại thọ ( BH )

19 13/12/2021 008482 NGỌC CHÂU - Chiếc áo Bác Hồ ( BH )

20 13/12/2021 008483  - Kỷ yếu Bác Hồ với thanh tra ( BH )

21 13/12/2021 008484  - Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới (BH)

22 13/12/2021 008485 NGUYỄN HUY TƯỞNG  - Gặp Bác ( BH )

23 13/12/2021 008486 NGUYỄN HUY TƯỞNG  - Gặp Bác ( BH )

24 13/12/2021 008487 NGUYỄN HUY TƯỞNG  - Gặp Bác ( BH )

25 13/12/2021 008488  - Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta ( BH )
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Công an nhân
dân 1987 10,000 1 3K5H

Quân đội
nhân dân 1980 10,000 1 3K5H6

Đại học sư
phạm 1978 1,000 1 3K5H6

Hồng Đức 2008 27,000 1 3K5H

Hồng Đức 2008 27,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2007 10,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2007 10,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2007 10,000 1 3K5H

Nghệ An 2006 18,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2005 14,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2005 14,000 1 3K5H6

Kim Đồng 2002 25,000 1 3K5H

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2003 16,000 1 3K5H6

Trẻ 2008 23,000 1 3K5H6

Trẻ 2008 23,000 1 3K5H6

Văn học 2011 42,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2000 10,000 1 3K5H

Đại học Quốc
gia TP Hồ 2003 16,000 1 3K5H6

Thanh niên 2008 23,000 1 3K5H

Thống kê 1991 10,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 1995 13,500 1 3K5H6

Kim Đồng 2010 12,000 1 3K5H6

Kim Đồng 2010 12,000 1 3K5H6

Kim Đồng 2010 12,000 1 3K5H6

Thanh niên 2008 12,000 1 3K5H
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008489  - Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta ( BH )

2 13/12/2021 008490  - Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta ( BH )

3 13/12/2021 008491  - Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta ( BH )

4 13/12/2021 008492  - Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta ( BH )

5 13/12/2021 008493  - Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta ( BH )

6 13/12/2021 008494  - Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta ( BH )

7 13/12/2021 008495  - Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta ( BH )

8 13/12/2021 008496  - Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta ( BH )

9 13/12/2021 008497  - Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta ( BH )

10 13/12/2021 008498  - Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta ( BH )

11 13/12/2021 008499 TRẦN MINH SIÊU - Những người thân trong gia đình Bác Hồ ( BH)

12 13/12/2021 008500 TRẦN MINH SIÊU - Những người thân trong gia đình Bác Hồ ( BH)

13 13/12/2021 008501 TRẦN MINH SIÊU - Những người thân trong gia đình Bác Hồ ( BH)

14 13/12/2021 008502 CHU TRỌNG HUYẾN  - Bác Hồ thời học trò thông minh ( BH)

15 13/12/2021 008503 CHU TRỌNG HUYẾN  - Bác Hồ thời học trò thông minh ( BH)

16 13/12/2021 008504 TRẦN ĐƯƠNG  - Hồ Chí Minh nhà dự báo thiên tài ( BH)

17 13/12/2021 008505 TRUNG HIỀN - Những tiên tri thiên tài của Bác Hồ ( BH)

18 13/12/2021 008506 TRUNG HIỀN - Những tiên tri thiên tài của Bác Hồ ( BH)

19 13/12/2021 008507 HỒNG KHANH - Chuyện với người cháu gần nhất của Bác Hồ ( BH)

20 13/12/2021 008508 TẠ HỮU YÊN  - Hồ Chí Minh chuyện đời thường ( BH)

21 13/12/2021 008509 TẠ HỮU YÊN  - Hồ Chí Minh chuyện đời thường ( BH)

22 13/12/2021 008510 TẠ HỮU YÊN  - Hồ Chí Minh chuyện đời thường ( BH)

23 13/12/2021 008511  - Bác Hồ ở Tân Trào (BH)

24 13/12/2021 008512  - Bác Hồ ở Tân Trào ( BH )

25 13/12/2021 008513 NGUYỄN THỊ KIM DUNG  - Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh về quyền bình
đẳng của phụ nữ ( BH )
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Thanh niên 2008 12,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 12,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 12,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 12,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 12,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 12,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 12,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 12,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 12,000 1 3K5H

Thanh niên 2008 12,000 1 3K5H

Nghệ An 2004 10,000 1 3K5H6

Nghệ An 2004 10,000 1 3K5H6

Nghệ An 2004 10,000 1 3K5H6

Thuận Hóa 2008 15,000 1 3K5H

Thuận Hóa 2008 15,000 1 3K5H

Thông tấn 2004 25,000 1 3K5H6

Thuận Hóa 2007 10,000 1 3K5H6

Nghệ An 2005 10,000 1 3K5H6

Thanh niên 2001 12,000 1 3K5H6

Thanh niên 2011 34,500 1 3K5H6

Thanh niên 2011 34,500 1 3K5H6

Thanh niên 2011 34,500 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2007 15,000 1 3K5H6

Văn nghệ 1995 1,400 1 3K5H6

Dân trí 2010 26,000 1 3K5H6
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008514 NGUYỄN THỊ KIM DUNG  - Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh về quyền bình
đẳng của phụ nữ ( BH )

2 13/12/2021 008515  - Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  ( BH )

3 13/12/2021 008516 MẠNH HÀ  - Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ ( BH )

4 13/12/2021 008517 MẠNH HÀ  - Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ ( BH )

5 13/12/2021 008518 HỒNG KHANH - Chuyện với người cháu gần nhất của Bác Hồ  ( BH )

6 13/12/2021 008519 HỒNG KHANH - Chuyện với người cháu gần nhất của Bác Hồ  ( BH )

7 13/12/2021 008520 HỒNG KHANH - Chuyện với người cháu gần nhất của Bác Hồ  ( BH )

8 13/12/2021 008521 HỒNG KHANH - Chuyện với người cháu gần nhất của Bác Hồ  ( BH )

9 13/12/2021 008522 TRẦN ĐƯƠNG  - Ánh mắt Bác Hồ Hồ Chí Minh, nhà dự báo thiên tài (BH)

10 13/12/2021 008523 TRẦN ĐƯƠNG  - Hồ Chí Minh, nhà dự báo thiên tài ( BH )

11 13/12/2021 008524 TRẦN ĐƯƠNG  - Hồ Chí Minh, nhà dự báo thiên tài ( BH )

12 13/12/2021 008525 HỒNG HÀ  - Thời thanh niên của Bác Hồ ( BH )

13 13/12/2021 008526 HỒNG HÀ  - Thời thanh niên của Bác Hồ ( BH )

14 13/12/2021 008527 HỒNG HÀ  - Thời thanh niên của Bác Hồ ( BH )

15 13/12/2021 008528 HỒNG HÀ  - Thời thanh niên của Bác Hồ ( BH )

16 13/12/2021 008529 TRẦN ĐÌNH THÊM  - Bác Hồ đi đất nước hướng theo Người ( BH )

17 13/12/2021 008530 TRẦN ĐÌNH THÊM  - Bác Hồ đi đất nước hướng theo Người ( BH )

18 13/12/2021 008531 TRẦN ĐƯƠNG  - 108 Chuyện vui đời thường của Bác Hồ ( BH )

19 13/12/2021 008532 TRẦN ĐƯƠNG  - 108 Chuyện vui đời thường của Bác Hồ ( BH )

20 13/12/2021 008533 TRẦN ĐƯƠNG  - 108 Chuyện vui đời thường của Bác Hồ ( BH )

21 13/12/2021 008534 TRẦN ĐƯƠNG  - 108 Chuyện vui đời thường của Bác Hồ ( BH )

22 13/12/2021 008535 TRẦN ĐƯƠNG  - 108 Chuyện vui đời thường của Bác Hồ ( BH )

23 13/12/2021 008536 TRẦN ĐƯƠNG  - 108 Chuyện vui đời thường của Bác Hồ ( BH )

24 13/12/2021 008537 TRẦN ĐƯƠNG  - 108 Chuyện vui đời thường của Bác Hồ ( BH )

25 13/12/2021 008538  - Bác Hồ với Hà Tĩnh ( BH )
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dân trí 2010 26,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2009 17,000 1 3K5H

Từ điển bách
khoa 2007 26,000 1 3K5H

Từ điển bách
khoa 2007 26,000 1 3K5H

Thanh niên 2007 15,000 1 3K5H6

Thanh niên 2007 15,000 1 3K5H6

Thanh niên 2007 15,000 1 3K5H6

Thanh niên 2007 15,000 1 3K5H6

Thanh niên 2007 17,000 1 3K5H6

Nghệ An 2008 23,000 1 3K5H6

Nghệ An 2008 23,000 1 3K5H6

Thông tấn 2007 19,000 1 3K5H6

Thông tấn 2007 19,000 1 3K5H6

Thông tấn 2007 19,000 1 3K5H6

Thông tấn 2007 19,000 1 3K5H6

Thanh niên 2010 30,000 1 3K5H6

Thanh niên 2010 30,000 1 3K5H6

Thông tấn 2008 20,000 1 3K5H6

Thông tấn 2008 20,000 1 3K5H6

Thông tấn 2008 20,000 1 3K5H6

Thông tấn 2008 20,000 1 3K5H6

Thông tấn 2008 20,000 1 3K5H6

Thông tấn 2008 20,000 1 3K5H6

Thông tấn 2008 20,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2007 20,000 1 3K5H6
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008539  - Giữ yên giấc ngủ của Người ( BH )

2 13/12/2021 008540 NGUYỄN TRỌNG PHÚC  - Hỏi đáp môn học Đường lối cách mạng của ĐCSVN
( BH )

3 13/12/2021 008541  - Về danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh ( BH )

4 13/12/2021 008542  - Bác Hồ viết di chúc ( BH )

5 13/12/2021 008543 NGUYỄN QUỐC HÙNG - Hồ Chí Minh người chiến sĩ quốc tế ( BH )

6 13/12/2021 008544  - Hồ Chí Minh sống mãi với dân tộc Việt Nam và bầu bạn quốc tế ( BH)

7 13/12/2021 008545 ĐỖ HOÀNG LINH  - Hồ Chí Minh 9 năm kháng chiến ( BH )

8 13/12/2021 008546 ĐỖ HOÀNG LINH  - Hồ Chí Minh 9 năm kháng chiến ( BH )

9 13/12/2021 008547  - Bác Hồ với doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam ( BH )

10 13/12/2021 008548  - Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh ( BH )

11 13/12/2021 008549  - Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí xuất bản ( BH )

12 13/12/2021 008550  - Tư tưởng Hồ Chí Minh (BH )

13 13/12/2021 008551 TRẦN MINH SIÊU  - Quê hương và gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

14 13/12/2021 008552 VÕ NGUYÊN GIÁP - Những năm tháng không thể nào quên (BH)

15 13/12/2021 008553 TRẦN ĐƯƠNG - Bác Hồ với thanh thiếu nhi thế giới (BH)

16 13/12/2021 008554  - Chủ tịch HCM với Công an nhân dân (BH)

17 13/12/2021 008555  - HCM với thế hệ trẻ (BH)

18 13/12/2021 008556 PHAN VĂN KHÁNH - Thấm nhuần tư tưởng đạo đức HCM (BH)

19 13/12/2021 008557  - Bên mộ người (BH)

20 13/12/2021 008558 VIỆN HỒ CHÍ MINH - HCM sống mãi trong trái tim nhân loại (BH)

21 13/12/2021 008559  - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM (BH)

22 13/12/2021 008560 NGUYỄN QUỐC HÙNG  - HCM người chiến quốc tế (BH)

23 13/12/2021 008561 PHÙNG THẾ TÀI  - Người đầu tiên bảo vệ Bác (BH)

24 13/12/2021 008562 ĐINH VĂN THIÊN - Tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (BH)

25 13/12/2021 008563 TÔ HOÀI  - Lăng Bác Hồ (BH)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Quân đội
nhân dân 2004 18,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2010 30,000 1 3K5H

Lao động 2006 20,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 1989 600 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2005 16,000 1 3K5H6

Quân đội
nhân dân 2001 16,000 1 3K5H6

Hồng Bàng 2012 50,000 1 3K5H6

Hồng Bàng 2012 50,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2003 65,000 1 3K5H6

Từ điển bách
khoa 2005 26,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2010 20,000 1 3K5H6

Quân đội
nhân dân 2007 40,000 1 3K5H

Trẻ 2009 22,000 1 3K5H6

Trẻ 2009 66,000 1 3K5H

Đà Nẵng 2010 35,000 1 3K5H6

Công an nhân
dân 2003 10,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2010 47,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2010 19,000 1 3K5H

Hội nhà văn 2002 7,200 1 3K5H

Lao động 2001 14,000 1 3K5H6

Dân trí 2012 25,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2005 16,000 1 3K5H6

Quân đội
nhân dân 2000 10,500 1 3K5H6

Quân đội
nhân dân 2008 31,000 1 3K5H

Kim Đồng 2010 16,000 1 3K5H
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008564  - Giáo trình triết học Mác-Leenin

2 13/12/2021 008565  - Giáo trình tư tưởng HCM (BH)

3 13/12/2021 008566  - Giáo trình tư tưởng HCM (BH)

4 13/12/2021 008567 TRẦN ĐƯƠNG - Bác Hồ và Bác Tôn một tình bạn cao cả (BH)

5 13/12/2021 008568  - Bác Hồ với thế hệ trẻ (BH)

6 13/12/2021 008569  - Bác Hồ với học sinh  và sinh viên (BH)

7 13/12/2021 008570  - Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM (BH)

8 13/12/2021 008571 NGUYỄN THỊ TÌNH - Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ (BH)

9 13/12/2021 008572 NGUYỄN SÔNG LAM - HCM trả lời phỏng vấn báo chí (BH)

10 13/12/2021 008573 HỒ CHÍ MINH - Đường kách mệnh (BH)

11 13/12/2021 008574 ĐỖ HOÀNG LINH - Đường về tổ quốc (BH)

12 13/12/2021 008575 ĐỖ HOÀNG LINH - Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh (BH)

13 13/12/2021 008576 ĐỖ HOÀNG LINH - Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh (BH)

14 13/12/2021 008577 BÁ NGỌC - 79 mùa xuân HCM (BH)

15 13/12/2021 008578 BÁ NGỌC - 79 mùa xuân HCM (BH)

16 13/12/2021 008579 BÁ NGỌC - 79 mùa xuân HCM (BH)

17 13/12/2021 008580 BÁ NGỌC - 79 mùa xuân HCM (BH)

18 13/12/2021 008581 BÁ NGỌC - 79 mùa xuân HCM (BH)

19 13/12/2021 008582 BÁ NGỌC - 79 mùa xuân HCM (BH)

20 13/12/2021 008583 ĐÀO DUY QUÁT - Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức HCM tập 2(BH)

21 13/12/2021 008584 NGUYỄN ĐỨC TRẠCH - Chủ tịch HCM trong cõi vĩnh hằng bất tử (BH)

22 13/12/2021 008585 NGUYỄN ĐỨC TRẠCH - Chủ tịch HCM trong cõi vĩnh hằng bất tử (BH)

23 13/12/2021 008586 NGUYỄN ĐỨC TRẠCH - Chủ tịch HCM trong cõi vĩnh hằng bất tử (BH)

24 13/12/2021 008587 NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP - Bác Hồ với Hà Nội (BH)

25 13/12/2021 008588 VŨ THỊ KIM YẾN - Chuyện kể Bác Hồ với thiếu niên ,nhi đồng (BH)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lý luận chính
trị 2004 15,000 1 3K

Chính trị
Quốc gia 2003 36,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2003 36,000 1 3K5H

Thông tấn 2008 32,000 1 3K5H6

Trẻ 2011 15,000 1 3K5H6

Văn học 2008 20,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2009 33,000 1 3K5H

Thanh niên 2006 61,000 1 3K5H

Thanh niên 2007 38,000 1 3K5H6

Văn học 2012 20,000 1 3K5H5

Hồng Bàng 2012 41,400 1 3K5H6

Hồng Bàng 2012 55,000 1 3K5H6

Hồng Bàng 2012 55,000 1 3K5H6

Thanh niên 2007 14,000 1 3K5H6

Thanh niên 2007 14,000 1 3K5H6

Thanh niên 2007 14,000 1 3K5H6

Thanh niên 2007 14,000 1 3K5H6

Thanh niên 2007 14,000 1 3K5H6

Thanh niên 2007 14,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2009 15,000 1 3K5H6

Thanh niên 2010 38,000 1 3K5H

Thanh niên 2010 38,000 1 3K5H

Thanh niên 2010 38,000 1 3K5H

Văn hóa -
Thông tin 2009 50,000 1 3K5H6

Hồng Bàng 2012 38 1 3K5H6
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008589 THÁI THÀNH VÂN - Những câu chuyện ngày thường của Bác Hồ (BH)

2 13/12/2021 008590 LƯỜNG THỊ LAN - Chuyện kể Bác Hồ với nông dân (BH)

3 13/12/2021 008591 THANH LÊ - HCM thiên tài trí tuệ sáng tạo thế kỷ XX (BH)

4 13/12/2021 008592 VŨ THỊ KIM YẾN - Chuyện kể Bác Hồ với đồng bào các dân tộc (BH)

5 13/12/2021 008593 VŨ THỊ KIM YẾN - Chuyện kể Bác Hồ với đồng bào các dân tộc (BH)

6 13/12/2021 008594 PHAN HIỂN - Bác Hồ với sự nghiệp trồng người  (BH)

7 13/12/2021 008595 QUÁCH THU NGUYỆT - Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá
nhân (BH)

8 13/12/2021 008596 QUÁCH THU NGUYỆT - Về vấn đề học tập  (BH)

9 13/12/2021 008597 NGUYỄN VĂN DƯƠNG - Nguyễn Sinh Cung -Nguyễn Tất Thành (BH)

10 13/12/2021 008598 TRẦN THỊ THẮM  - Bác Hồ Với thế hệ trẻ Việt Nam  (BH)

11 13/12/2021 008599 TRẦN BẠCH ĐẰNG - Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh  (BH)

12 13/12/2021 008600 LÂM HẢI NGỌC  - Nghĩa tình sâu nặng Bác Hồ với Hưng Yên... (BH)

13 13/12/2021 008601 HÙNG NGUYỄN - Bác Hồ với thủ đô Hà Nội  (BH)

14 13/12/2021 008602 HỒ CHÍ MINH - Bác Hồ với Ba Đình (BH)

15 13/12/2021 008603 CHU TRỌNG HUYẾN - Kể chuyện gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

16 13/12/2021 008604 CHU TRỌNG HUYẾN - Kể chuyện gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

17 13/12/2021 008605 CHU TRỌNG HUYẾN - Kể chuyện gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

18 13/12/2021 008606 CHU TRỌNG HUYẾN - Kể chuyện gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

19 13/12/2021 008607 CHU TRỌNG HUYẾN - Kể chuyện gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

20 13/12/2021 008608 CHU TRỌNG HUYẾN - Kể chuyện gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

21 13/12/2021 008609 CHU TRỌNG HUYẾN - Kể chuyện gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

22 13/12/2021 008610 CHU TRỌNG HUYẾN - Kể chuyện gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

23 13/12/2021 008611 CHU TRỌNG HUYẾN - Kể chuyện gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

24 13/12/2021 008612 TRẦN VĂN THẮNG - Những câu chuyện kể về Bác Hồ (BH)

25 13/12/2021 008613 TRẦN NGỌC LINH - Kể chuyện Bác Hồ (BH)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa dân
tộc 1999 20,000 1 3K5H6

Hồng Bàng 2012 48,000 1 3K5H6

Thanh niên 2003 22,000 1 3K5H

Hồng Bàng 2012 38,000 1 3K5H6

Hồng Bàng 2012 38,000 1 3K5H6

Trẻ 2008 15,000 1 3K5H6

Trẻ 2007 9,000 1 3K5H

Trẻ 2007 16,000 1 3K5H

Hồng Đức 2012 34,000 1 3K5H

Văn hóa -
Thông tin 2009 60,000 1 3K5H

Trẻ 2009 27,000 1 3K5H

Văn hóa -
Thông tin 2007 57,000 1 3K5H6

Thanh niên 2007 20,000 1 3K5H6

Văn hóa dân
tộc 2007 30,000 1 3K5H6

Thuận Hóa 2009 25,000 1 3K5H6

Thuận Hóa 2009 25,000 1 3K5H6

Thuận Hóa 2009 25,000 1 3K5H6

Thuận Hóa 2009 25,000 1 3K5H6

Thuận Hóa 2009 25,000 1 3K5H6

Thuận Hóa 2009 25,000 1 3K5H6

Thuận Hóa 2009 25,000 1 3K5H6

Thuận Hóa 2009 25,000 1 3K5H6

Thuận Hóa 2009 25,000 1 3K5H6

Giáo dục 2012 35,000 1 3K5H6

Giáo dục 2007 21,000 1 3K5H6
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008614 TRẦN NGỌC LINH - Kể chuyện Bác Hồ (BH)

2 13/12/2021 008615 TRẦN NGỌC LINH - Kể chuyện Bác Hồ (BH)

3 13/12/2021 008626 TRẦN NGỌC LINH - Kể chuyện Bác Hồ (BH)

4 13/12/2021 008627 TRẦN NGỌC LINH - Kể chuyện Bác Hồ (BH)

5 13/12/2021 008628 TRẦN NGỌC LINH - Kể chuyện Bác Hồ (BH)

6 13/12/2021 008616 NGUYỄN HỮU ĐẢNG - Kể chuyện Bác Hồ tập 6 (BH)

7 13/12/2021 008617 HOÀNG GIAI - Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ chí Minh (BH)

8 13/12/2021 008618 TRẦN VĂN CHƯƠNG  - Kể chuyện Bác Hồ (BH)

9 13/12/2021 008619 TRẦN VĂN CHƯƠNG  - Kể chuyện Bác Hồ (BH)

10 13/12/2021 008620 TRẦN VĂN CHƯƠNG  - Kể chuyện Bác Hồ (BH)

11 13/12/2021 008621 TRẦN VĂN CHƯƠNG  - Kể chuyện Bác Hồ (BH)

12 13/12/2021 008622 TRẦN VĂN CHƯƠNG  - Kể chuyện Bác Hồ (BH)

13 13/12/2021 008623 TRẦN VĂN CHƯƠNG  - Kể chuyện Bác Hồ (BH)

14 13/12/2021 008624  - Tôi vẽ Bác Hồ  (BH)

15 13/12/2021 008625  - Tôi vẽ Bác Hồ  (BH)

16 13/12/2021 008629 TRẦN NGỌC LINH - Kể chuyện Bác Hồ  (BH)

17 13/12/2021 008630 TRẦN NGỌC LINH - Kể chuyện Bác Hồ  (BH)

18 13/12/2021 008631 TÔ HOÀI - Lăng Bác Hồ  (BH)

19 13/12/2021 008632 ĐOÀN DUY THÀNH - Một số cả nhận về tư tưởng -hành động của Hồ Chí Minh
(BH)

20 13/12/2021 008633 BÙI KIM HỒNG - Bác Hồ viết tài liệu một cách bí mật (BH)

21 13/12/2021 008634 TRẦN ĐÌNH THÊM - Về người cán bộ đảng viên (BH)

22 13/12/2021 008635  - Bác Hô những ngày đầu ở Bắc Bộ phủ (BH)

23 13/12/2021 008636  - Bác Hô những ngày đầu ở Bắc Bộ phủ (BH)

24 13/12/2021 008637  - Bác Hô những ngày đầu ở Bắc Bộ phủ (BH)

25 13/12/2021 008638  - Bác Hô những ngày đầu ở Bắc Bộ phủ (BH)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Giáo dục 2007 21,000 1 3K5H6

Giáo dục 2007 21,000 1 3K5H6

Giáo dục 2007 21,000 1 3K5H6

Giáo dục 2007 21,000 1 3K5H6

Giáo dục 2007 21,000 1 3K5H6

Giáo dục 2010 37,000 1 3K5H6

Thanh niên 1999 15,000 1 3K5H6

Giáo dục 2011 25,000 1 3K5H6

Giáo dục 2011 25,000 1 3K5H6

Giáo dục 2011 25,000 1 3K5H6

Giáo dục 2011 25,000 1 3K5H6

Giáo dục 2011 25,000 1 3K5H6

Giáo dục 2011 25,000 1 3K5H6

Kim Đồng 2009 15,000 1 3K5H

Kim Đồng 2009 15,000 1 3K5H

Giáo dục 2005 30,200 1 3K5H6

Giáo dục 2005 30,200 1 3K5H6

Kim Đồng 2005 11,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2011 24,000 1 3K5H

Lý luận chính
trị 2008 18,000 1 3K5H

Thanh niên 2010 22,000 1 3K5H6

Kim Đồng 2009 14,000 1 3K5H6

Kim Đồng 2009 14,000 1 3K5H6

Kim Đồng 2009 14,000 1 3K5H6

Kim Đồng 2009 14,000 1 3K5H6
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008639  - Bác Hô những ngày đầu ở Bắc Bộ phủ (BH)

2 13/12/2021 008640 NGUYỄN VĂN KHOAN - Bác Hồ con người và phong cách  (BH)

3 13/12/2021 008641 NGỌC CHÂU - Theo Bác đi chiến dịch  (BH)

4 13/12/2021 008642 ĐỖ HOÀNG LINH - Hồ Chí Minh 474 ngày độc lập  (BH)

5 13/12/2021 008643 NGUYỄN HÒA BÌNH - Từ lời non nước (BH)

6 13/12/2021 008644 NGUYỄN ĐỨC TÀI - Hồ Chí Minh tấm gương sáng trung với nước , hiếu với dân
(BH)

7 13/12/2021 008645 TRẦN NGỌC HƯỞNG - Luận đề về Hồ Chí Minh  (BH)

8 13/12/2021 008646 TRÌNH QUANG PHÚ - Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng  (BH)

9 13/12/2021 008647 NGUYỄN VĂN KHOAN - Đi tới một mùa xuân Tư tưởng Hồ hí Minh (BH)

10 13/12/2021 008648 NGUYỄN ĐÀI TRANG - Hồ Chí Minh tâm và tài của một nhà yêu nước (BH)

11 13/12/2021 008649 ĐỒNG KHẮC THỌ - Sửa đổi lối làm việc (BH)

12 13/12/2021 008650  - Từ ATK Thái NGUYÊN đén chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (LS)

13 13/12/2021 008651 TRUNG HIỀN - Những tiên tri thiên tài của Bác Hồ (BH)

14 13/12/2021 008652 HỒ CHÍ MINH - Bút tích và toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

15 13/12/2021 008653 HỒ CHÍ MINH - Bút tích và toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

16 13/12/2021 008654 SƠN TÙNG - Tấm chân dung Bác Hồ (BH)

17 13/12/2021 008655 LÊ VĂN YÊN - Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

18 13/12/2021 008656 LÊ VĂN YÊN - Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

19 13/12/2021 008657 LÊ VĂN YÊN - Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

20 13/12/2021 008658 LÊ VĂN YÊN - Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

21 13/12/2021 008659 LÊ VĂN YÊN - Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

22 13/12/2021 008660 LÊ VĂN YÊN - Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

23 13/12/2021 008661 LÊ VĂN YÊN - Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

24 13/12/2021 008662 LÊ VĂN YÊN - Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)

25 13/12/2021 008663 LÊ VĂN YÊN - Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (BH)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 2009 14,000 1 3K5H6

Trẻ 2009 36,000 1 3K5H6

Trẻ 2008 34,000 1 3K5H6

Hồng Đức 2010 52,000 1 3K5H6

Giáo dục 2007 16,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2010 18,000 1 3K5H

Thanh niên 1999 30,000 1 3K5H6

Thanh niên 2010 59,000 1 3K5H6

Công an nhân
dân 2007 34,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2010 63,000 1 3K5H6

Đại học Thái
Nguyên 2007 20,000 1 3K5H

Văn hóa -
Thông tin 2009 30,000 1 3KV1(V)

Nghệ An 2005 10,000 1 3K5H

Thuận Hóa 2009 10,000 1 3K5H6

Thuận Hóa 2009 10,000 1 3K5H6

Kim Đồng 2013 35,000 1 3K5H6

Chính trị
Quốc gia 2011 18,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2011 18,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2011 18,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2011 18,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2011 18,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2011 18,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2011 18,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2011 18,000 1 3K5H

Chính trị
Quốc gia 2011 18,000 1 3K5H
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008664 PHAN TUYẾT - Những chuyện kể về đức tính kiên trì , nhẫn nại của bác Hồ (BH)

2 13/12/2021 008665 PHAN TUYẾT - Những chuyện kể về đức tính kiên trì , nhẫn nại của bác Hồ (BH)

3 13/12/2021 008666 PHAN TUYẾT - Những chuyện kể về đức tính kiên trì , nhẫn nại của bác Hồ (BH)

4 13/12/2021 008667 PHAN TUYẾT - Những chuyện kể về đức tính kiên trì , nhẫn nại của bác Hồ (BH)

5 13/12/2021 008668 PHAN TUYẾT - Những chuyện kể về Bác Hồ với nghề giáo (BH)

6 13/12/2021 008669 NGUYỄN NGỌC TRUYỆN - Sức mạnh từ tấm lòng kính yêu Bác (BH)

7 13/12/2021 008670  - Cây dù tình yêu (TN)

8 13/12/2021 008671  - Kỷ niệm của đôi ta (TN)

9 13/12/2021 008672  - Chuyện tình dưới trăng (VĐ)

10 13/12/2021 008673  - Tuổi mộng mơ (TN)

11 13/12/2021 008674  - Đại chiến sinh linh (TN)

12 13/12/2021 008675  - Cô gái bản lĩnh (TN)

13 13/12/2021 008676  - Qùa tặng trái tim (TN)

14 13/12/2021 008677  - Người bạn chung thành (TN)

15 13/12/2021 008678  - Truyền thuyết gió lốc (TN)

16 13/12/2021 008679  - Bến bờ yêu thương (TN)

17 13/12/2021 008680  - Tiểu tư Sachie (TN)

18 13/12/2021 008681  - Dấu chân tinh khôi (TN)

19 13/12/2021 008682 MASAMI TSUDA - Vịt con xấu xí và công chúa (TN)

20 13/12/2021 008683  - Cô dâu bé bỏng (TN)

21 13/12/2021 008684 ARINA TANEMURA - Tìm ánh trăng tròn (TN)

22 13/12/2021 008685  - Cô gái màu tím (TN)

23 13/12/2021 008686  - Nỗi niềm tình yêu (TN)

24 13/12/2021 008687 NAMI TARO  - JinĐô Đinhô (TN)

25 13/12/2021 008688 NGỌC TIÊN - Rồng trắng rồng đỏ (TN)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lao động 2008 30,000 1 3K5H6

Lao động 2008 30,000 1 3K5H6

Lao động 2008 30,000 1 3K5H6

Lao động 2008 30,000 1 3K5H6

Lao động 2010 35,000 1 3K5H6

Dân trí 2010 40,000 1 3K5H

Đà Nẵng 2009 12,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2011 16,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 11,000 1 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2008 10,000 1 VĐ18

Hồng Đức 2012 17,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2011 16,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2008 11,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2009 12,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2004 5,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2008 12,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2009 12,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2008 10,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2007 10,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2009 12,000 1 VĐ18

Thông tấn 2008 13,500 1 VĐ18

Đồng Nai 2009 12,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2009 13,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2000 5,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2003 5,000 1 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008689 ĐẠM NGUYỆT  - Lam hỏa diệt (TN)

2 13/12/2021 008690  - Nữ thanh tra cún con (TN)

3 13/12/2021 008691  - Nụ hôn dịu dàng (TN)

4 13/12/2021 008692  - Cây đèn thần (TN)

5 13/12/2021 008693  - Chung một căn phòng( TN)

6 13/12/2021 008694 LÝ LIÊN - Trái tim của bạn ( TN)

7 13/12/2021 008695 LÝ LIÊN - Hồn ma tiên nữ ( TN)

8 13/12/2021 008696 BÙI QUANG HUY - Nụ cười và nước mắt ( TN)

9 13/12/2021 008697 HATA KEJIRO - Chàng quản gia (TN)

10 13/12/2021 008698 THỦY TIÊN - Ảo ảnh của thiên sứ (TN)

11 13/12/2021 008699 BÙI QUANG HUY - Tìm tay lại tình yêu (TN)

12 13/12/2021 008700 PAK MIN SO - Tay súng miền tây (TN)

13 13/12/2021 008701 BÙI QUANG HUY - Những câu chuyện bí ẩn (TN)

14 13/12/2021 008702 LÝ LIÊN - Tin nhắn thất lạc (TN)

15 13/12/2021 008703 THỦY TIÊN - Hồng trà hương cam ( TN)

16 13/12/2021 008704 SHIN MASHIBA - Kẻ ăn ác mộng ( TN)

17 13/12/2021 008705 BÙI CAO TIÊU - Naruto (TN)

18 13/12/2021 008706 AIHARA MIKI - Hot Gimmick ( TN)

19 13/12/2021 008707 THIÊN THIÊN - Sự tích bánh dày bánh chưng (V)

20 13/12/2021 008708 TRẦN NHẬT MỸ - Tiểu quỷ siêu quậy (TN)

21 13/12/2021 008709 SHIN YONG YU - Hiệp khách seoul (TN)

22 13/12/2021 008710 BÙI QUANG HUY - Ngôi trường bí ẩn  (TN)

23 13/12/2021 008711 LÝ LIÊN - Tuổi trẻ sôi động  (TN)

24 13/12/2021 008712 MINH NHẬT - Dây nơ xanh  (TN)

25 13/12/2021 008713 BÙI QUANG HUY - Vương quốc ánh sáng  (TN)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 2011 16,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2011 17,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 11,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2003 5,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2011 8,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 11,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 11,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 15,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2012 16,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2008 12,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2011 16,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2004 5,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2009 13,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 11,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2009 12,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2012 19,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2007 9,000 1 VĐ18

Trẻ 2005 7,500 1 VĐ18

Thanh niên 1999 8,000 1 V18

Kim Đồng 2010 18,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 12,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 15,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 11,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2011 11,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2009 13,000 1 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008714 FUJINAKA - Hoàng tử Kabuki  (TN)

2 13/12/2021 008715  - Người mẫu  (TN)

3 13/12/2021 008716 NGUYỄN HỮU CHIẾN - Khúc hát cổ động  (TN)

4 13/12/2021 008717 OSHE YOSHIO - Vua côn trùng  (TN)

5 13/12/2021 008718 SORANO KAIRI - Anh mắt màu cam  (TN)

6 13/12/2021 008719 BÙI QUANG HUY - Những tràng chai vô địch  (TN)

7 13/12/2021 008720 YOKO KAMIO - Con nhà giàu  (TN)

8 13/12/2021 008721 BÙI QUANG HUY - Thiếu nữ trong mộng  (TN)

9 13/12/2021 008722 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG - Nàng yêu hoa hướng dương  (TN)

10 13/12/2021 008723 YOSHIHIRO TOGASHI - Thợ săn  ( TN)

11 13/12/2021 008724 HIROYUKI TAKEI - Vua pháp thuật  (TN)

12 13/12/2021 008725 THỦY TIÊN - Pháp sư làm móng  (TN)

13 13/12/2021 008726 ARINA TANEMUA - Truyền thuyết công chúa Hoa anh đào  (TN)

14 13/12/2021 008727 MUKAI NASUMI - Người thú  (TN)

15 13/12/2021 008728 BÙI QUANG HUY - Tình ca mùa hè  (TN)

16 13/12/2021 008729 MẠNH HÙNG - Chú Thoong cuộc chiến trong thế giới ma quỷ  ( TN)

17 13/12/2021 008730 LÝ LIÊN - Chuyện tình người sói  ( TN)

18 13/12/2021 008731 BÙI QUANG HUY - Công chúa ninja  ( TN)

19 13/12/2021 008732 BÙI QUANG HUY - Thần hộ mênh (TN)

20 13/12/2021 008733 SHINYA SUZUKI - Mr. Fullswing (TN)

21 13/12/2021 008734 KENICHI MURAEDA - Người da đỏ lang thang  (TN)

22 13/12/2021 008735 THỦY TIÊN - Hồng nhan bạc phận  (TN)

23 13/12/2021 008736 TUYẾT NHI - 12 dũng sĩ  (TN)

24 13/12/2021 008737 BÙI QUANG HUY - Nước mắt hạnh phúc  (TN)

25 13/12/2021 008738 THỦY TIÊN - Ngọn nến trong tim  (TN)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hồng Đức 2010 17,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2008 12,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2008 10,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2011 16,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2008 12,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 15,000 1 VĐ18

Trẻ 2004 5,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2011 1 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2010 15,000 1 VĐ18

Trẻ 2002 5,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2002 5,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2009 12,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2011 14,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2004 5,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2009 12,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2007 6,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 9,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2011 16,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 15,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2008 12,000 1 VĐ18

Trẻ 2004 5,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2008 12,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2006 6,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2011 16,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2008 12,000 1 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008739 MATSURI HINO - Hiệp sĩ Vampire  (TN)

2 13/12/2021 008740 HUY TIẾN  - Thánh chiến thiên sứ  (TN)

3 13/12/2021 008741 LÝ LIÊN - Thiếu nữ một thời (TN)

4 13/12/2021 008742 LÝ LIÊN - Truy tìm hung thủ  (TN)

5 13/12/2021 008743 BÙI QUANG HUY - Những anh chàng số 1  (TN)

6 13/12/2021 008744 LÝ LIÊN - Ước nguyện ngôi sao (TN)

7 13/12/2021 008745 TAKAHASHI YOICHI - SUBASA đường tới 2012 (TN)

8 13/12/2021 008746 BÙI QUANG HUY - Tạm biệt người yêu  (TN)

9 13/12/2021 008747 BÙI QUANG HUY - Tiểu thư nam tính (TN)

10 13/12/2021 008748 ANAN MAYUKI - Công chúa song sinh của hành tinh diệu kỳ (TN)

11 13/12/2021 008749  - Tuyệt Tác thiếu nữ (TN)

12 13/12/2021 008750 MAI TRANG - Hồng tiểu thư (TN)

13 13/12/2021 008751 LÝ LIÊN - Tình yêu con gái (TN)

14 13/12/2021 008752 LÝ LIÊN - Thích hay là yêu (TN)

15 13/12/2021 008753 LÝ LIÊN - Ngôi nhà bí ẩn  (TN)

16 13/12/2021 008754 BÙI QUANG HUY - Con tim xao động  (TN)

17 13/12/2021 008755 BÙI QUANG HUY - Truyền thuyết về mùa hè  (TN)

18 13/12/2021 008756 THỦY TIÊN - Mùa hè kết thúc  (TN)

19 13/12/2021 008757 VÂN LINH - Ngôi sao băng  (TN)

20 13/12/2021 008758 CHO JUNG-MAN - Thợ săn phù thủy  (TN)

21 13/12/2021 008759 LÝ LIÊN - Đội trượt tuyết sôi động  (TN)

22 13/12/2021 008760 LÝ TIÊN - Hương thơm trong đêm tuyết  (TN)

23 13/12/2021 008761 BÙI QUANG HUY - Lựa chọn  (TN)

24 13/12/2021 008762  - Thanh kiếm biến hình  (TN)

25 13/12/2021 008763 CLAMP - Đôi cánh thiên thần  (TN)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 2011 16,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2006 7,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 11,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2007 8,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 15,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 13,000 1 VĐ18

Trẻ 2002 8,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2011 16,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 15,000 1 VĐ18

Thông tấn 2008 19,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2010 13,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2009 12,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 10,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 10,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 9,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2009 12,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2011 16,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2008 12,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2008 11,000 1 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2010 15,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 10,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 9,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 14,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2003 5,000 1 VĐ18

Mỹ thuật 2012 17,000 1 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008764 THỦY TIÊN - Chú chó dũng cảm (TN)

2 13/12/2021 008765 RUMIKO TAKAHASHI - Một nửa Ranma  (TN)

3 13/12/2021 008766 LÝ LIÊN - Happy Family  (TN)

4 13/12/2021 008767 PAK MIN SO - Tay Súng miền Tây  (TN)

5 13/12/2021 008768 KARUHO SHIINA  - Bức tranh mùa hè  (TN)

6 13/12/2021 008769 BÙI QUANG HUY - Tiệm hoa AneMone (TN)

7 13/12/2021 008770 BÙI QUANG HUY - Biển tình mênh mông  (TN)

8 13/12/2021 008771 IRA-OZAKI - Lời hứa dưới ánh trăng  (TN)

9 13/12/2021 008772 BEYBLADE - Con quay truyền thuyết  (TN)

10 13/12/2021 008773 NGUYỄN QUANG HUY - Người bạn trai quan trọng  (TN)

11 13/12/2021 008774  - Mười hai con giáp  (TN)

12 13/12/2021 008775 NGỌC TIÊN - Khu di tích bí ẩn (TN)

13 13/12/2021 008776 LEE HEE-JUNG - Phép màu  (TN)

14 13/12/2021 008777  - Dưa Hấu (TN)

15 13/12/2021 008778 QUÁCH THÁI THÁI - Chú bé quyền năng  (TN)

16 13/12/2021 008779 FUJITA KAZUHIRO - USHIO & TORA (TN)

17 13/12/2021 008780 LÊ TIẾN DŨNG - Dư vị trà chiều (TN)

18 13/12/2021 008781 YUNG-JEN CHANG - Thần khí vương (TN)

19 13/12/2021 008782 MASATOSHI KAWAHARA - Truyền nhân Atura (TN)

20 13/12/2021 008783 THỦY TIÊN - Đồng minh tình yêu (TN)

21 13/12/2021 008784 BÙI QUANG HUY - Ký ức trống rỗng (TN)

22 13/12/2021 008785 SHINGO NANAMI - KAMUI (TN)

23 13/12/2021 008786  - Mối tình tha phương (TN)

24 13/12/2021 008787 BÙI QUANG HUY - Bạn trai bí mật  (TN)

25 13/12/2021 008788  - Cái móc tay  (TN)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Đà Nẵng 2009 12,000 1 VĐ18

Trẻ 2002 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 10,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2004 5,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2007 9,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 13,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 14,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 13,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2007 8,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2011 16,000 1 VĐ18

Kim Đồng 1996 3,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2003 5,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2007 1 VĐ18

Kim Đồng 2008 9,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2001 5,000 1 VĐ18

Trẻ 2008 11,500 1 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2011 15,000 1 VĐ18

Trẻ 2009 14,000 1 VĐ18

Trẻ 2003 5,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2009 12,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 15,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2007 8,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 14,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2009 13,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2009 12,000 1 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008789  - Lá bài Tarot  (TN)

2 13/12/2021 008790 TRUNG TÚ - Thế giới kỳ ảo  (TN)

3 13/12/2021 008791 SACHIMI RIBO - Nước mắt trân châu  (TN)

4 13/12/2021 008792  - Tuổi trẻ nông nổi  (TN)

5 13/12/2021 008793 TEZUKA OSAMU - Black Jack  (TN)

6 13/12/2021 008794 MAI TRANG - Cô dâu của thủy thầN (TN)

7 13/12/2021 008795 HOÀNG DỊCH - Tầm Tần Ký  (TN)

8 13/12/2021 008796  - 5 mùa yêu  (TN)

9 13/12/2021 008797 WAN YAT LEUNG - Võ Thần  (TN)

10 13/12/2021 008798 ÔN THỤY AN - Tứ đại danh hổ  (TN)

11 13/12/2021 008799 YOSHITO USUI - Đế quốc người lớn phản công (TN)

12 13/12/2021 008800 HARLEQUIN - Trò chơi tình yêu  (TN)

13 13/12/2021 008801 TUỆ VĂN - Đường đua thần tốc  (TN)

14 13/12/2021 008802  - Trăng cổ tích  (TN)

15 13/12/2021 008803 BƠ-RAM STỐC-CƠ - Đra-cu la truyền thuyết về Ma cà rồng  (TN)

16 13/12/2021 008804 MAYUMI MUROYAMA - Cô bé tinh nghịch ASARI  (TN)

17 13/12/2021 008805 DAIWON - Đội quân nhí nhố  (TN)

18 13/12/2021 008806 RIKO MIYAGI - Chàng quản gia của bé Mei  (TN)

19 13/12/2021 008807 KIOSUKE  - Vượt lên chính mình  (TN)

20 13/12/2021 008808 J.K. ROWLING - Harry Potter  (TN)

21 13/12/2021 008809 OH. SOO-YEON - Trái tim mùa thu  (TN)

22 13/12/2021 008810 HA YU RANG - Cô nàng Sandwich  (TN)

23 13/12/2021 008811 FUJIKO F UJIO - Doremon  (TN)

24 13/12/2021 008812 ELICHIRO ODA - Đảo hải tặc  (TN)

25 13/12/2021 008813 CHO WOOL HAK - Ai hơn ai!  (TN)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Đồng Nai 2011 16,000 1 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2004 5,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2008 10,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 11,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2006 10,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 9,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 10,000 1 VĐ18

Văn học 2008 30,000 1 VĐ18

Trẻ 2008 12,000 1 VĐ18

Trẻ 2007 10,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2013 18,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2006 6,000 1 VĐ18

Mỹ thuật 2012 24,500 1 VĐ18

Đà Nẵng 2012 11,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2006 20,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2013 16,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2007 7,500 1 VĐ18

Kim Đồng 2010 13,500 1 VĐ18

Đà Nẵng 2012 12,000 1 VĐ18

Trẻ 2003 4,500 1 VĐ18

Kim Đồng 2006 6,500 1 VĐ18

Đồng Nai 2010 15,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2007 9,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2007 8,000 1 VĐ18

Trẻ 2008 8,500 1 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008814 AOYAMA GOSHO - Thám tử lừng danh Conan  (TN)

2 13/12/2021 008815  - Truy tìm công chúa  (TN)

3 13/12/2021 008816 LÝ BIÊN - Truyền thuyết Fushigi  (TN)

4 13/12/2021 008817 KAZUKI TAKAHASHI - Vua trò chơi (TN)

5 13/12/2021 008818 LÊ LINH - Long Thánh (TN)

6 13/12/2021 008819 BỒ TÙNG LINH - Liêu trai (TN)

7 13/12/2021 008820 ALI, YAO-HSING - Ô Long Viện (TN)

8 13/12/2021 008821 TESHIKI HISAI - Cậu bé hiếu động   (TN)

9 13/12/2021 008822 MIYOSHI YUUKI - Thiên thần và ác quỷ (TN)

10 13/12/2021 008823  - Thần điêu đại hiêp. (TN)

11 13/12/2021 008824  - Cánh cụt Ginji (TN)

12 13/12/2021 008825  - Nhà trọ hoàn hảo (TN)

13 13/12/2021 008826 SHINOBU INOKUMA - Hội mắt nai (TN)

14 13/12/2021 008827  - Giỏ trái cây (TN)

15 13/12/2021 008828  - Bà chúa Tuyết  (TN)

16 13/12/2021 008829  - Truyện tranh trẻ  (TN)

17 13/12/2021 008830  - Nhà trọ hoàn hảo   (TN

18 13/12/2021 008831 KHÚC HÀ LINH - Người làm thuê quán trọ thành thăng long (TN)

19 13/12/2021 008832 ĐINH NGỌC HÙNG - Bà chúa sao sa  (TN)

20 13/12/2021 008833  - Vỏ quýt dày, móng tay nhọn  (TN)

21 13/12/2021 008834 ETSUMI HARUKI - Chie Cô bé hạt tiêu  (TN)

22 13/12/2021 008835 PHAN CẢNH TRUNG - Đài trang kiếm khách (TN)

23 13/12/2021 008836  - Archie (TN)

24 13/12/2021 008837 HOÀNG ĐỊNH - Hài hước (TN)

25 13/12/2021 008838 RONROY - Vố lừa chim hoàng yến (TN)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 2009 25,000 1 VĐ18

Trẻ 2007 5,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2007 8,000 1 VĐ18

Thanh Hóa 2008 10,000 1 VĐ18

Trẻ 2008 6,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2005 5,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2012 21,500 1 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2002 5,000 1 VĐ18

Trẻ 2004 5,000 1 VĐ18

Hải phòng 2007 9,000 1 VĐ18

Thông tấn 2009 15,000 1 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2010 17,000 1 VĐ18

Trẻ 2002 5,000 1 VĐ18

Trẻ 2004 5,000 1 VĐ18

Mỹ thuật 2007 5,000 1 VĐ18

Trẻ 2004 6,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2012 25,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2010 13,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2010 16,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2010 8,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2004 5,000 1 VĐ18

Văn nghệ 2006 60,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2007 10,000 1 VĐ18

Phụ Nữ 2000 10,000 1 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2007 9,800 1 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008839 THANH THANH - Tiếu lâm Việt Nam  (TN)

2 13/12/2021 008840 R.L XTIVENXON - Đảo dấu vàng  (TN)

3 13/12/2021 008841 NGUYỄN THỊ THẮM - Su-tơ (TN)

4 13/12/2021 008842 F. KAMOV - Hãy đợi đấy (NN)

5 13/12/2021 008843  - Chàng học trò có chí (TN)

6 13/12/2021 008844 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - Triệu Thị Trinh nữ tướng anh hùng (TLS)

7 13/12/2021 008845  - Natra truyền kỳ (TN)

8 13/12/2021 008846 LÊ THANH NGA - Ông quan thông minh (TN)

9 13/12/2021 008847 TRẦN HOÀI DƯƠNG - Sự tích hoa tầm xuân  (TN)

10 13/12/2021 008848 LÍA MAGLOFF - Hãy xem tôi lớn lên như thế nào (TN)

11 13/12/2021 008849 TAKASHI MASUMOTO - Vẽ truyện tranh phong cách Nhật (TN)

12 13/12/2021 008850 STEVE PARKER - Đá và khoáng chất (TN)

13 13/12/2021 008851 CHRISTIANE BAUCBAU - Con cừu đen (TN)

14 13/12/2021 008852 LÝ LAN  - Ngôi nhà trong cỏ (TN)

15 13/12/2021 008853  - Thiên tinh (TN)

16 13/12/2021 008854  - Kẻ nô lệ tình yêu (TN)

17 13/12/2021 008855 NGUYỄN CỪ  - Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam (TN)

18 13/12/2021 008856 ĐỖ MINH TUẤN  - Nhỏ to chuyện to nhỏ (TN)

19 13/12/2021 008857 NGUYỄN GIAO CƯ  - Học chữ trên bùn (TN)

20 13/12/2021 008858 LAN PHƯƠNG  - Truyện cổ tích về tên tướng cướp (TN)

21 13/12/2021 008859 HỒNG PHƯƠNG  - Truyện thơ câu đố thiếu nhi (TN)

22 13/12/2021 008860 VŨ THÁI BÌNH  - Ba giai tú xuất (TN)

23 13/12/2021 008861 QUẾ CHI  - Đuổi trộm (TN)

24 13/12/2021 008862 HỒNG NAM - Nụ cười bốn phương (TN)

25 13/12/2021 008863 THANH CHÂU  - Cún số 5 (TN)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Thanh niên 2003 12,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2004 10,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2002 8,500 1 VĐ18

Văn hóa Sài
gòn 2008 24,000 1 VN

Kim Đồng 2013 15,000 1 VĐ18

Giáo dục 2008 5,500 1 9(V)(092)

Kim Đồng 2005 5,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2009 10,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2009 7,500 1 VĐ18

Kim Đồng 2006 7,500 1 VĐ18

Hồng Đức 2008 28,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2007 12,000 1 VĐ18

Trẻ 2000 75,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2002 48,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2000 5,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2004 5,000 1 VĐ18

Văn học 1999 9,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2010 12,000 1 VĐ18

Đà Nẵng 2004 19,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2006 15,000 1 VĐ18

Văn học 2011 20,000 1 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2009 22,000 1 VĐ18

Thanh niên 2001 8,000 1 VĐ18

Hà Nội 2008 17,000 1 VĐ18

Kim Đồng 1997 3,000 1 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008864  - Con gái Giai-ru được chữa lành (TN)

2 13/12/2021 008865  - Hoàng tử Hồng Ngọc (TN)

3 13/12/2021 008866 NGUYỄN TIẾN CHIÊM  - 101 Truyện mẹ kể con nghe  (TN)

4 13/12/2021 008867  - Thế giới đều là đàn bà (TN)

5 13/12/2021 008868 J. XUÝP - Gu.Li.Vơ du kí (TN)

6 13/12/2021 008869  - Truyện cổ tích về các hoàng tử và công chúa (TN)

7 13/12/2021 008870 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH  - Nụ cười bác học (TN)

8 13/12/2021 008871 NGUYỄN TRƯỜNG TÂN - Câu đố tuổi học trò  ( TN )

9 13/12/2021 008872  - Con rắn vuông ( TN)

10 13/12/2021 008873 THU PHƯƠNG - Lời tiên đoán ( TN)

11 13/12/2021 008874 NGUYỄN QUỲNH - A lúi gặp nạn ( TN )

12 13/12/2021 008875 NGUYỄN QUANG SÁNG - Con chim vàng ( TN)

13 13/12/2021 008876 PHẠM VĂN BÌNH  - Những điều lạ em muốn biết ( TN )

14 13/12/2021 008877 PHƯƠNG THUỲ - Kể chuyện gương hiếu học (TN)

15 13/12/2021 008878 VĂN HỒNG - Chiếc áo tàng hình ( TN )

16 13/12/2021 008879 VŨ BỘI TUYỀN - Rèn đạo đức và trí thông minh cho trẻ ( TN )

17 13/12/2021 008880  - Ký ức của Tuyết (TN)

18 13/12/2021 008881 ĐOÀN TRÚC QUỲNH - Truyện vui và giai thoại văn học - điện ảnh (TN)

19 13/12/2021 008882 NGUYỄN GIAO CƯ - Truyện nói trạng (TN)

20 13/12/2021 008883 HÙNG DANH - Chuyện cười hấp dẫn sống lâu nhờ vợ ( TN )

21 13/12/2021 008884 NGỌC HÀ - Chàng trai thật thà (TN)

22 13/12/2021 008885 LƯƠNG KIM NGHĨA - Kho tàng truyện tiếu lâm (TN)

23 13/12/2021 008886 XUÂN HIẾU - Truyện tiếu lâm chọn lọc (TN)

24 13/12/2021 008887 LÊ LIÊN  - Đi hứng mặt trời (TN)

25 13/12/2021 008888 VŨ ĐỨC KHUÊ - Truyện đồng thoại thế giới (TN)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Phương
Đông 2010 15,000 1 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2007 3,000 1 VĐ18

Văn học 2006 16,000 1 VĐ18

Phụ Nữ 1995 11,500 1 VĐ18

Kim Đồng 1992 3,500 1 VĐ18

Văn học 2008 25,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2000 5,600 1 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2006 16,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2009 11,000 1 VĐ18

Lao động 200 14,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2001 54,000 1 VĐ18

Văn học 2011 23,000 1 VĐ18

Phụ Nữ 2000 18,000 1 VĐ18

Văn học 2012 35,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2009 20,000 1 VĐ18

Thanh niên 2011 23,000 1 VĐ18

Đồng Nai 2011 16,000 1 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2000 16,000 1 VĐ18

Thanh niên 2007 48,000 1 VĐ18

Thanh niên 1999 112,000 1 VĐ18

Lao động 2007 18,000 1 VĐ13

Phụ Nữ 2003 40,000 1 VĐ13

Văn hóa -
Thông tin 2004 20,000 1 VĐ18

Kim Đồng 2012 20,000 1 VĐ13

Văn hóa -
Thông tin 2005 32,000 1 VĐ13
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008889 VĂN GIÁ - Tuyển tập truyện viết về thiếu nhi dân tộc và miền núi (TN)

2 13/12/2021 008890 NGUYỄN THI - Mẹ vắng nhà  (TN)

3 13/12/2021 008891 HỒ TRUNG TÚ - Có 500 như thế (TLS)

4 13/12/2021 008892  - Gia phả họ trần  (TLS)

5 13/12/2021 008893  - 35 năm và 7 ngày (TLS)

6 13/12/2021 008894 PHAN HUY LÊ - Lịch sử thăng long Hà Nội (TLS)

7 13/12/2021 008895 NGUYỄN LƯƠNG BÍCH  - Lịch sử thủ đô Hà Nội (TLS)

8 13/12/2021 008896  - Những nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam  ( TLS )

9 13/12/2021 008897 BÙI TỪ HẰNG THI  - 36 gương mặt nhà giáo tiêu biểu thăng long Hà Nội  (TLS)

10 13/12/2021 008898 HOÀNG LIÊN THÁI - Hoàng Kim Giao chân dung một cuộc đời  (TLS)

11 13/12/2021 008899 MINH AN - Những sự kiện lịch sử Việt Nam  ( TLS )

12 13/12/2021 008900 TRỊNH NHU - Đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước....  (TLS)

13 13/12/2021 008901 CAO VĂN LIÊN - Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kì  (TLS)

14 13/12/2021 008902  - Ngàn năm thăng long  (TLS)

15 13/12/2021 008903 PHAN QUANG  - 12 sử thi huyền thoại (TLS)

16 13/12/2021 008904 NGUYỄN VĂN MẠI - Cổ thư tác dịch Vệt Nam phong sử  ( TLS)

17 13/12/2021 008905 PHAN KẾ BÍNH  - Việt Nam phong tục  ( TLS)

18 13/12/2021 008907  - Lịch sử đảng bộ quận 1 ( 1975 - 2000) ( TLS)

19 13/12/2021 008908 NGUYỄN TRỌNG PHÚC  - Giáo trình LSĐCSVN (TLS)

20 13/12/2021 008909 NGUYỄN BÍCH NGỌC - Hai Bà Trưng (TLS)

21 13/12/2021 008910 MINH AN - Những sự kiện lịch sử Việt Nam ... (TLS)

22 13/12/2021 008911 MINH AN - Những sự kiện lịch sử Việt Nam ... (TLS)

23 13/12/2021 008912 DŨ LAN LÊ ANH DŨNG - Phác thảo lược sử thánh thất Hà Nội  (TLS)

24 13/12/2021 008913 LÃ ĐĂNG BẬT - Nhân vật lịch sử kinh đô Hoa Lư (TLS)

25 13/12/2021 008914 THÁI VŨ - Vua Thành Thái (TLS)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Giáo dục 2004 37,400 1 VĐ13

Phụ Nữ 2008 35,000 1 VĐ13

Thời đại 2011 49,000 1 9(V)1

Văn hóa -
Thông tin 2012 365,000 1 9(V)(092)

Kim Đồng 2005 15,000 1 9(V)(092)

Hà Nội 2012 350,000 1 9(V)11

Lao động 2009 295,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2007 2,900 1 9(V)(092)

Thanh niên 2010 42,500 1 9(V)(092)

Lao động 2008 40,000 1 9(V)(092)

Thanh niên 2010 45,000 1 9(V)

Chính trị
Quốc gia 1994 20,000 1 9(V)(092)

Chính trị
Quốc gia 2012 35,000 1 9(V)

Hội nhà văn 2010 110,000 1 9(V)

Văn học 2006 48,000 1 9(V)

Lao động 2004 29,000 1 9(V)15

Văn học 2011 70,000 1 90

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2004 30,000 1 3KV1(V)

Chính trị -
Hành chính 2010 42,000 1 3KV1

Văn hóa -
Thông tin 2012 34,000 1 9(V)(092)

Thanh niên 2010 43,500 1 9(V)

Thanh niên 2010 43,500 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2006 20,000 1 9(V...)

Văn hóa -
Thông tin 2008 30,000 1 9(V)(092)

Kim Đồng 2004 11,500 1 9(V)(092)
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008915 TRƯƠNG HỮU QUÝNH - Sổ tay kiến thức lịch sử (TLS)

2 13/12/2021 008916  - Về tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân(BH

3 13/12/2021 008917 NGUYỄN BÍCH NGỌC - Lý Thường Kiệt (TLS)

4 13/12/2021 008918 TÔN THẤT BÌNH - Triều đại nhà Nguyễn(TLS)

5 13/12/2021 008919 VŨ QUỐC KHÁNH - Danh nhân văn hóa trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm(TLS)

6 13/12/2021 008920 NGUYỄN THỊ LÂM HẢO - Vài nét về khởi nghĩa Hoàng Công Chất(TLS)

7 13/12/2021 008921 VŨ KIM BIÊN - Truyền thuyết Hùng Vương thần thoại vùng đất tổ(TLS)

8 13/12/2021 008922 LÊ QUANG VỊNH - Chị Sáu ở Côn Đảo(TLS)

9 13/12/2021 008923 NGUYỄN HUY TƯỞNG - Lá cờ thêu sáu chữ vàng(TLS)

10 13/12/2021 008925 NGUYỄN THI - Yên Tử lịch sử và truyền thuyết (TLS)

11 13/12/2021 008926  - Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày toàn quốc kháng chiến..

12 13/12/2021 008927 NGUYỄN HUY THỨC - Lê Triều dã sử(TLS)

13 13/12/2021 008928 NGUYỄN THẾ LONG - Bang Giao Đại Việt(TLS)

14 13/12/2021 008929 HÀ ÂN - Trăng nước Chương Dương(TLS)

15 13/12/2021 008930 HÀ ÂN - Trên sông truyền hịch(TLS)

16 13/12/2021 008931 HÀ ÂN - Trên sông truyền hịch(TLS)

17 13/12/2021 008932 TÔN THẤT BÌNH - Kể chuyện các vương phi , công chúa ,nữ cung triều Nguyễn
(TLS)

18 13/12/2021 008933 PHẠM TRƯỜNG KHANG - Các công chúa trong lịch sử Việt Nam (TLS)

19 13/12/2021 008934 PHẠM MINH THẢO - Nhụy Kiều Tướng Quân (TLS)

20 13/12/2021 008936 NGUYỄN TƯỜNG MIÊU - Núi Ba Vì truyền thuyết và lịch sử (3)

21 13/12/2021 008937 NGUYỄN THỊ LÂM HẢO - Triều Tây Sơn (TLS)

22 13/12/2021 008938 TRẦN QUỲNH CƯ - Kể chuyện các đời vua chúa nhà Nguyễn (TLS)

23 13/12/2021 008939 NGUYỄN VIẾT KẾ - Kể chuyện các đời vua nhà Nguyễn (TLS)

24 13/12/2021 008940 MINH AN - Những sự kiện lịch sử Việt Nam......(TLS)

25 13/12/2021 008941 PHẠM TRƯỜNG KHANG - Các vị vua và hoàng tộc triều Lý (TLS)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Giáo dục 2004 8,000 1 9(083)

Chính trị
Quốc gia 2012 33,000 1 37

Văn hóa -
Thông tin 2012 38,000 1 9(V)(092)

Đà Nẵng 2000 15,000 1 9(V)(092)

Thông tấn 2008 12,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2006 12,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2004 7,000 1 9(V)(092)

Kim Đồng 2009 7,500 1 9(V)(092)

Văn học 2010 1 9(V)

Văn nghệ 2000 4,000 1 9(V...)

Hà Nội 2006 10,000 1 37

Văn hóa -
Thông tin 2006 17,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2005 20,000 1 9(V)

Kim Đồng 2010 18,500 1 9(V)

Kim Đồng 2010 27,000 1 9(V)

Kim Đồng 2010 27,000 1 9(V)

Đà Nẵng 1997 14,000 1 9(V)(092)

Hồng Đức 2012 32 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2007 21,000 1 9(V)(092)

Thông tấn 2008 25,000 1 3KV1(V)

Văn hóa -
Thông tin 2007 20,000 1 9(V)(092)

Thuận Hóa 2002 25,000 1 9(V)(092)

Đà Nẵng 1996 15,000 1 9(V)(092)

Thanh niên 2010 42,000 1 9(V)

Hồng Đức 2012 39,000 1 9(V)(092)



67

Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008942 QUỐC CHẤN - Các vị đứng đầu kinh thành Thăng Long (TLS)

2 13/12/2021 008943 NGUYỆT TÚ - Những phụ nữ nổi tiếng (TLS)

3 13/12/2021 008944 VŨ THANH SƠN - Các vị thần thời Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân (TLS)

4 13/12/2021 008945 LÃ ĐĂNG BẬT - Cố đô Hoa Lư (TLS)

5 13/12/2021 008946 PHẠM KHANG - Đại thắng minh hoàng hậu (TLS)

6 13/12/2021 008947 HOÀI ANH - Nam quốc sơn hà (TLS)

7 13/12/2021 008948 NGUYỄN HUY TƯỞNG - Lá cờ thêu sáu chữ vàng (TLS)

8 13/12/2021 008949 VŨ NGỌC KHÁNH - Tám vị vua triều Lý (TLS)

9 13/12/2021 008950 ĐINH VĂN ĐẠT - Mưa thần Đinh Liệt (TLS)

10 13/12/2021 008951 NGUYỄN KHẮC THUẦN - Việt sử giai thoại (TLS)

11 13/12/2021 008952 LÝ THÁI THUẬN - Xã hội thời Minh Mạng (TLS)

12 13/12/2021 008953 LÝ THÁI THUẬN - Từ thời vua Thiệu Trị đến thời vua Tự Đức (TLS)

13 13/12/2021 008954 LÝ THÁI THUẬN - Từ thời thuộc nam triều đến nhà nước vạn xuân bị tiêu diệt
(TLS)

14 13/12/2021 008955 PHÙNG QUỐC SIÊU - Lịch sử văn minh Trung Hoa  (TLS)

15 13/12/2021 008956 TÔN THẤT BÌNH - 12 danh tướng triều Nguyễn  (TLS)

16 13/12/2021 008957 HOÀNG LÊ MINH - Những sự kiện lịch sử thế giới  (TLS)

17 13/12/2021 008958 NGUYỄN ĐẮC XUÂN - Chuyện các bà trong cung Nguyễn (TLS)

18 13/12/2021 008959 VŨ XUÂN VINH - Sáng danh những anh hùng hào kiệt Việt Nam  (TLS)

19 13/12/2021 008960 THI LONG - Nhà Nguyễn Chín chúa mười ba vua  (TLS)

20 13/12/2021 008961 THÍCH VIÊN HÀNH - Phật bà Chùa Hương  (TLS)

21 13/12/2021 008962 NGUYỄN MINH TƯỜNG - Nguyễn Trãi  (TLS)

22 13/12/2021 008963 NGUYỄN BÍCH NGỌC - Nguyễn Bỉnh Khiêm  (TLS)

23 13/12/2021 008964 VŨ NGỌC KHÁNH - Hoàng Hoa Thám (TLS)

24 13/12/2021 008965 PHẠM TRƯỜNG KHANG - Lịch sử VN thời Lý (TLS)

25 13/12/2021 008966 VŨ NGỌC KHÁNH - Tự Đức (TLS)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Giáo dục 2010 18,600 1

Thanh niên 1996 10,000 1 9(V)(092)

Quân đội
nhân dân 2010 25,000 1 9(V)(092)

Thanh niên 1998 10,000 1 9(V...)

Văn hóa -
Thông tin 2008 21,000 1 9(V)(092)

Trẻ 2009 28,000 1 9(V)(092)

Văn học 2002 10,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2007 20,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2012 72,000 1 9(V)(092)

Giáo dục 2000 6,200 1 9(V)

Giáo dục 2008 12,000 1 9(V)(092)

Giáo dục 2008 12,000 1 9(V)(092)

Giáo dục 2008 12,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2004 32,000 1 9(N)

Thuận Hóa 2001 16,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2007 295,000 1 9(T)

Thuận Hóa 1996 9,000 1 9(V)(092)

Giáo dục 2012 35,000 1 9(V)(092)

Đà Nẵng 2006 24,000 1 9(V)(092)

Khoa học xã
hội 2011 8,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2005 16,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2012 60,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2012 37,000 1 9(V)(092)

Hồng Đức 2013 46,000 1 9(V)11

Văn hóa -
Thông tin 2012 29,000 1 9(V)(092)
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008967 VŨ NGỌC KHÁNH - Phan Bội Châu (TLS)

2 13/12/2021 008968 VŨ NGỌC KHÁNH - Lê Lợi (TLS)

3 13/12/2021 008969 PHẠM TRƯỜNG KHANG - Triệu Trinh Nương (TLS)

4 13/12/2021 008970 NGUYỄN BÍCH NGỌC - Trần Hưng Đạo (TLS)

5 13/12/2021 008971 ĐỖ BANG - Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung (TLS)

6 13/12/2021 008972 LÊ QUÝ ĐÔN - Lê Quý Đôn (TLS)

7 13/12/2021 008973 PHẠM TRƯỜNG KHANG - Đinh Tiên Hoàng (TLS)

8 13/12/2021 008974 PHẠM TRƯỜNG KHANG - Nguyễn Hữu Chỉnh (TLS)

9 13/12/2021 008975 HOÀNG KHÔI - Chu Văn An (TLS)

10 13/12/2021 008976 NGUYỄN THỊ HƯƠNG - Chu Văn An và Thủy Tề cố nhân (TLS)

11 13/12/2021 008977 VĂN TÙNG - Lý Tự Trọng sống mãi tên anh (TLS)

12 13/12/2021 008978 NAM VIỆT - Đinh Bộ Lĩnh (TLS)

13 13/12/2021 008980  - Trần Hưng Đạo (TLS)

14 13/12/2021 008981  - Lý Thường Kiệt (TLS)

15 13/12/2021 008982  - Lý Công Uẩn (TLS)

16 13/12/2021 008983 HUY CỜ - Nguyên Phi Ỷ Lan (TLS)

17 13/12/2021 008984 NGUYỄN ĐẮC XUÂN - Chuyện nội cung các vua (TLS)

18 13/12/2021 008985 NGUYỄN ĐẶNG XUÂN - Chuyện các ông hoàng triều Nguyễn (TLS)

19 13/12/2021 008986 NGUYỄN ĐẮC XUÂN - Chuyện nội cung chín đời chúa (TLS)

20 13/12/2021 008987 TÔN THẤT BÌNH - Kể chuyện Chín chúa - 13 vua triều nguyễn (TLS)

21 13/12/2021 008988 PHẠM TRƯỜNG KHANG - Kể chuyện Lịch sử VN thời Đinh (TLS)

22 13/12/2021 008989 NGUYỄN ĐẮC XUÂN - Truyện nội cung Cựu Hoàng Bảo Đại (TLS)

23 13/12/2021 008990 KIM THANH - Truyện tranh lịch sử và sơ đồ địa lý VN (TLS)

24 13/12/2021 008991 KIM THANH - Truyện tranh lịch sử và sơ đồ địa lý VN (TLS)

25 13/12/2021 008992 THI LONG  - Truyện kể về các vương phi hoàng hậu nhà Nguyễn (TLS)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin 2012 55,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2012 32,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2012 28,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2012 32,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2011 10,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 1995 15,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2012 33,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2010 33,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2012 33,000 1 9(V)(092)

Hải phòng 2010 25,000 1 9(V)(092)

Thanh niên 2009 2,000 1 9(V)(092)

Kim Đồng 2012 12,500 1 9(V)(092)

Kim Đồng 2012 12,500 1 9(V)(092)

Kim Đồng 2012 12,500 1 9(V)(092)

Kim Đồng 2012 12,500 1 9(V)(092)

Kim Đồng 2008 10,500 1 9(V)(092)

Thuận Hóa 2009 18,000 1 9(V)

Thuận Hóa 1995 10,000 1 9(V)(092)

Thuận Hóa 1999 13,000 1 9(V)(092)

Đà Nẵng 1995 15,000 1 9(V)(092)

Hồng Đức 2012 28,000 1 9(V)

Thuận Hóa 2005 18,000 1 9(V)

Đồng Nai 2010 35,000 1 9(V)

Đồng Nai 2010 35,000 1 9(V)

Đà Nẵng 2005 16,000 1 9(V)(092)
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 008993 HÀ ÂN  - Bên bờ Thiên Mạc (TLS)

2 13/12/2021 008994 TRẦN BẠCH ĐẰNG  - Lịch sử Việt Nam bằng tranh (TLS)

3 13/12/2021 008995 TRẦN BẠCH ĐẰNG  - Hội thề Đông Quan (TLS)

4 13/12/2021 008996 PHÙ NINH  - Di tích lịch sử Tuyên Quang (TLS)

5 13/12/2021 008997 TÔN THẤT BÌNH  - Đời sống trong Tử Cấm Thành (TLS)

6 13/12/2021 008998  - Hạ Mỗ lịch sử và truyền thống (TLS)

7 13/12/2021 008999 ĐỖ BANG - Nguyễn Huệ phú xuân (TLS)

8 13/12/2021 009000 PHẠM VĂN TRIỂN - Di tích lịch sử văn hóa Đình - Chùa Hà (TLS)

9 13/12/2021 009001 NGUYỄN VĂN TRÒ - Cố đô Hoa Lư (TLS)

10 13/12/2021 009002 TRẦN QUỐC VƯỢNG - Nghìn xưa văn hiến (TLS)

11 13/12/2021 009003 LƯU ĐỨC NGÒ - Kể chuyện về rùa ở Hồ Gươm (TLS)

12 13/12/2021 009004 ĐẶNG VIỆT THỦY - Thanh kiếm bảy đời (TLS)

13 13/12/2021 009005 PHẠM VĂN CHẤY - Thành nhà Hồ và những câu chuyện xây thành đắp lũy
(TLS)

14 13/12/2021 009006 THÍCH MINH ĐỨC - Chùa Dâu di tích lịch sử văn hóa (TLS)

15 13/12/2021 009007 NGUYỄN KHẮC THUẦN - Việt sử giai thoại - tập 1 (TLS)

16 13/12/2021 009008 VŨ VĂN LUÂN - Thần rồng đất việt (TLS)

17 13/12/2021 009009 TÔ HOÀI - Hỏi đáp 1000 năm Thăng long - Hà Nội (TLS)

18 13/12/2021 009010 VŨ NGỌC KHANG - Mai am công chúa (TLS)

19 13/12/2021 009011 NGUYỄN KHẮC THUẦN - Mạc thi gia phả (TLS)

20 13/12/2021 009012 ĐẶNG VĂN VIỆT - Tóm tắt và đối chiếu Lịch sử quân sự việt nam ..... ( TLS)

21 13/12/2021 009013  - Chiến thắng đường 9 khe sanh 1968 (TLS)

22 13/12/2021 009014  - Ngày và đêm của những người du kích (TLS)

23 13/12/2021 009015 BÙI THỊ THU HÀ - Kể chuyện cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ( TLS )

24 13/12/2021 009016 NGUYỄN KHÁNH TOÀN - Con hồng cháu lạc - Phần 1 (TLS)

25 13/12/2021 009017 PHẠM GIA ĐỨC - ĐCSVN 10 mốc son lịch sử ( 3KV1)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 2010 17,500 1 9(V)(092)

Trẻ 2012 22,000 1 9(V)

Trẻ 2006 8,000 1 9(V)

Văn hóa dân
tộc 2004 10,000 1 9(V...)

Đà Nẵng 1999 10,000 1 9(N)

Hà Nội 1989 5,000 1 9(V...)

Thuận Hóa 1986 10,000 1 9(V)(092)

Chính trị
Quốc gia 2007 10,000 1 9(V...)

Văn hóa dân
tộc 2000 14,000 1 9(V...)

Kim Đồng 2005 10,000 1 9(V)

Giáo dục 2008 10,000 1 9(V)

Quân đội
nhân dân 2004 7,500 1 9(V)

Thanh Hóa 2011 25,000 1 9(V)

Văn hóa dân
tộc 2008 25,000 1 9(V)

Giáo dục 2001 10,000 1 9(V)

Lao động 2005 18,000 1 9(V)

Trẻ 2002 15,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2008 15,500 1 9(V)(092)

Giáo dục 2005 6,200 1 9(V)

Thanh niên 2011 18,000 1 9(V)

Thuận Hóa 2010 15,000 1 9(V...)

Quân đội
nhân dân 2005 33,000 1 9(V)(092)

Từ điển bách
khoa 2010 35,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2010 69,000 1 9(V)

Quân đội
nhân dân 2001 17,000 1 3KV1
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009018  - Thăng Long 15 năm ấy (TLS)

2 13/12/2021 009019 ĐẶNG DẦN - Những chặng đường lịch sử huyện Nam Ninh ( TLS)

3 13/12/2021 009020 ĐỖ VĂN NINH - Quốc Tử Giám (TLS)

4 13/12/2021 009021 TRƯƠNG HỮU QUÝNH - Lịch sử Việt Nam (TLS)

5 13/12/2021 009022 NGUYỄN PHAN QUANG  - Lịch sử Việt Nam (TLS)

6 13/12/2021 009023 NGUYỄN VINH PHÚC  - Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (TLS)

7 13/12/2021 009024  - Thượng tướng quân Doãn Nỗ và họ doãn trong lịch sử (TLS)

8 13/12/2021 009025 ĐẶNG PHÚC HẢI  - Bão táp 2 sông (TLS)

9 13/12/2021 009026  - Đại thắng mùa xuân 1975 (TLS)

10 13/12/2021 009027 KIỀU THANH TÙNG  - Sắc đẹp khuynh thành (TLS)

11 13/12/2021 009028 TRƯƠNG ĐÌNH TƯỞNG  - Những nhân vật lịch sử(TLS)

12 13/12/2021 009029 TRƯƠNG ĐÌNH TƯỞNG  - Những nhân vật lịch sử(TLS)

13 13/12/2021 009030 TRƯƠNG ĐÌNH TƯỞNG  - Những nhân vật lịch sử(TLS)

14 13/12/2021 009031 NGUYỄN TRƯƠNG THANH - Kỳ tích Chi Lăng (TLS)

15 13/12/2021 009032 BÙI HẠNH CẨN - Lê Quý Đôn (TLS)

16 13/12/2021 009033 TRƯỜNG KHÁNH - Hoàng đế triều Trần (TLS)

17 13/12/2021 009034 NGUYỄN VĂN THẠNH  - Cuộc đời và kỉ niệm (TLS)

18 13/12/2021 009036  - Ông nghè Nguyễn Quý Tân (V11)

19 13/12/2021 009037 TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH - Trấn triều hiển thánh (TLS)

20 13/12/2021 009038 NGUYỄN BÍCH NGỌC - Nhà Trần trong văn hóa Việt Nam (TLS)

21 13/12/2021 009039  - Cuộc chiến đấu của liên khu III-Đống Đa- Quận V Hà Nội (TLS)

22 13/12/2021 009040 HỒNG LAM - Việt Nam bất khuất...(TLS)

23 13/12/2021 009041 VÕ NGUYÊN GIÁP - Điện Biên Phủ -Điểm hẹn lịch sử (TLS)

24 13/12/2021 009042 NGUYỄN VĂN MẠI  - Việt Nam phong sử (TLS)

25 13/12/2021 009043 ALAIN WASMES - Những gì tôi thấy ở Việt Nam (39)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn học 1993 7,200 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 1977 1,000 1 9(V...)

Văn hóa -
Thông tin 2001 25,000 1 9(V...)

Giáo dục 1970 10,000 1 9(V)

Giáo dục 1977 5,000 1 9(V)

Hà Nội 1983 6,500 1 9(V)(092)

Hội nhà văn 1995 10,000 1 9(V)(092)

Lao động 2006 22,000 1 9(V)

Quân đội
nhân dân 2005 17,000 1 9(V)

Thanh niên 2012 32,000 1 9(V)

Văn hóa dân
tộc 2009 35,000 1 9(V)(092)

Văn hóa dân
tộc 2009 35,000 1 9(V)(092)

Văn hóa dân
tộc 2009 35,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 1987 10,000 1 9(V...)

Văn hóa -
Thông tin 1985 15,000 1 9(V)(092)

Văn hóa dân
tộc 2005 22,000 1 9(V)(092)

Chính trị
Quốc gia 2001 27,000 1 9(V)(092)

Văn học 2004 10,000 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2007 27,000 1 9(V)(092)

Thanh niên 2009 42,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2001 36,000 1 9(V...)

Văn hóa -
Thông tin 2008 70,000 1 9(V)

Kim Đồng 2009 50,000 1 9(V...)

Lao động 2004 29,000 1 9(V)

Công an nhân
dân 2004 36,000 1 39
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009044  - Lịch cử PN đồng bằng Bắc bộ ....(TLS)

2 13/12/2021 009045 NGUYỄN TRỌNG PHÚC - Lịch sử ĐCSVN (3KV1)

3 13/12/2021 009046 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI - Kể chuyện ngàn xưa thăng long - hà
nội (TLS)

4 13/12/2021 009047 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI - Kể chuyện ngàn xưa thăng long - hà
nội (TLS)

5 13/12/2021 009048 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI - Kể chuyện ngàn xưa thăng long - hà
nội (TLS)

6 13/12/2021 009049 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI - Kể chuyện ngàn xưa thăng long - hà
nội (TLS)

7 13/12/2021 009050 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI - Kể chuyện ngàn xưa thăng long - hà
nội (TLS)

8 13/12/2021 009051 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI - Kể chuyện ngàn xưa thăng long - hà
nội (TLS)

9 13/12/2021 009052 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI - Kể chuyện ngàn xưa thăng long - hà
nội (TLS)

10 13/12/2021 009053 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI - Kể chuyện ngàn xưa thăng long - hà
nội (TLS)

11 13/12/2021 009054 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI - Kể chuyện ngàn xưa thăng long - hà
nội (TLS)

12 13/12/2021 009055 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI - Kể chuyện ngàn xưa thăng long - hà
nội (TLS)

13 13/12/2021 009056 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI - Kể chuyện ngàn xưa thăng long - hà
nội (TLS)

14 13/12/2021 009057 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI - Kể chuyện ngàn xưa thăng long - hà
nội (TLS)

15 13/12/2021 009058 NGUYỄN PHƯƠNG NAM - Những viên tướng ngã ngựa (TLS)

16 13/12/2021 009059  - Lịch sử đảng bộ huyện Côn Đảo thời kỳ 1975-2000 (TLS)

17 13/12/2021 009060 NGUYỄN PHƯƠNG NAM - Bầy diều hâu gãy cánh (V23)

18 13/12/2021 009061 NGUYỄN PHƯƠNG BẢO AN - Kể chuyện danh nhân việt nam (TLS)

19 13/12/2021 009062 NGUYỄN PHƯƠNG BẢO AN - Kể chuyện danh nhân việt nam (TLS)

20 13/12/2021 009063 LÊ GIẢNG - Các triều đại trung hoa (TLS)

21 13/12/2021 009064 NGUYỄN HẢI KẾ - 1000 câu hỏi đáp về thăng long - hà nội (TLS)

22 13/12/2021 009065 NGUYỄN VĂN ĐỆ - Lịch sử truyền thống của lực lượng thanh niên xung
phong....(335(V)(09))

23 13/12/2021 009066 PHAN VIẾT DŨNG - Quảng bình thời khai thiết (TLS)

24 13/12/2021 009067 PHAN VIẾT DŨNG - Quảng bình thời khai thiết (TLS)

25 13/12/2021 009068 PHAN VIẾT DŨNG - Quảng bình thời khai thiết (TLS)



76

KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lao động xã
hội 2002 10,000 1 9(V...)

Lý luận chính
trị 2007 42,000 1 3KV1

Hà Nội 2010 30,000 1 9(V)

Hà Nội 2010 30,000 1 9(V)

Hà Nội 2010 30,000 1 9(V)

Hà Nội 2010 30,000 1 9(V)

Hà Nội 2010 30,000 1 9(V)

Hà Nội 2010 30,000 1 9(V)

Hà Nội 2010 30,000 1 9(V)

Hà Nội 2010 30,000 1 9(V)

Hà Nội 2010 30,000 1 9(V)

Hà Nội 2010 30,000 1 9(V)

Hà Nội 2010 30,000 1 9(V)

Hà Nội 2010 30,000 1 9(V)

Lao động 2006 38,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 0 1 9(V...)

Lao động 2006 55,000 1 V23

Văn học 2011 44,000 1 9(V)(092)

Văn học 2011 44,000 1 9(V)(092)

Từ điển bách
khoa 2010 45,000 1 9(N)

Hà Nội 2009 48,000 1 9(V)

Giao thông
vận tải 2002 30,000 1 355(V)(09)

Văn hóa Sài
gòn 2010 30,000 1 9(V...)

Văn hóa Sài
gòn 2010 30,000 1 9(V...)

Văn hóa Sài
gòn 2010 30,000 1 9(V...)
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009069 PHAN VIẾT DŨNG - Quảng bình thời khai thiết (TLS)

2 13/12/2021 009070 PHAN VIẾT DŨNG - Quảng bình thời khai thiết (TLS)

3 13/12/2021 009071 TRẦN BÁ ĐỆ - Một số chuyên đề LSVN (TLS)

4 13/12/2021 009072 TRẦN BÁ ĐỆ - Một số chuyên đề LSVN (TLS)

5 13/12/2021 009073 VÕ NGUYÊN GIÁP - Điện biên phủ điểm hẹn lịch sử (TLS)

6 13/12/2021 009074  - Giáo trình LSĐCSVN (3KV1)

7 13/12/2021 009075  - Lịch sử ĐCSVN (3KV1)

8 13/12/2021 009076 ĐÀO DUY ANH - Việt Nam văn hóa sử cương (37)

9 13/12/2021 009077 HÀ VĂN THƯ - Tóm tắt niên biểu LSVN (TLS)

10 13/12/2021 009078 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

11 13/12/2021 009079 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

12 13/12/2021 009080 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

13 13/12/2021 009081 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

14 13/12/2021 009082 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

15 13/12/2021 009083 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

16 13/12/2021 009084 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

17 13/12/2021 009085 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

18 13/12/2021 009086 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

19 13/12/2021 009087 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

20 13/12/2021 009088 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

21 13/12/2021 009089 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

22 13/12/2021 009090 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

23 13/12/2021 009091 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

24 13/12/2021 009092 QUỲNH CƯ - Các triều đại Việt Nam (TLS)

25 13/12/2021 009093 HÀ VĂN THƯ - Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam (TLS)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa Sài
gòn 2010 30,000 1 9(V...)

Văn hóa Sài
gòn 2010 30,000 1 9(V...)

Đại học Quốc
gia Hà Nội 2002 30,000 1 9(V)

Đại học Quốc
gia Hà Nội 2002 30,000 1 9(V)

Quân đội
nhân dân 2000 52,000 1 9(V...)

Chính trị -
Hành chính 2010 42,000 1 3KV1

Chính trị
Quốc gia 2007 56,000 1 3KV1

Văn hóa -
Thông tin 2006 30,000 1 37

Văn hóa -
Thông tin 2007 35,000 1 9(V)

Thanh niên 1995 20,000 1 9(V)

Văn học 2008 41,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2009 40,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2009 40,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2009 40,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2009 40,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2009 40,000 1 9(V)

Thanh niên 2001 25,000 1 9(V)

Thanh niên 2001 25,000 1 9(V)

Thanh niên 2001 25,000 1 9(V)

Thanh niên 2001 25,000 1 9(V)

Thanh niên 2001 25,000 1 9(V)

Thanh niên 2001 25,000 1 9(V)

Thanh niên 2001 25,000 1 9(V)

Thanh niên 2001 25,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2005 32,000 1 9(V)
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009104 HÀ VĂN THƯ - Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam (TLS)

2 13/12/2021 009094 HÀ VĂN THƯ - Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam (TLS)

3 13/12/2021 009095 HÀ VĂN THƯ - Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam (TLS)

4 13/12/2021 009096 HÀ VĂN THƯ - Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam (TLS)

5 13/12/2021 009097 HÀ VĂN THƯ - Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam (TLS)

6 13/12/2021 009098 HÀ VĂN THƯ - Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam (TLS)

7 13/12/2021 009099 HÀ VĂN THƯ - Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam (TLS)

8 13/12/2021 009100 HÀ VĂN THƯ - Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam (TLS)

9 13/12/2021 009101 HÀ VĂN THƯ - Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam (TLS)

10 13/12/2021 009102 HÀ VĂN THƯ - Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam (TLS)

11 13/12/2021 009103 HÀ VĂN THƯ - Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam (TLS)

12 13/12/2021 009105  - Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (TLS)

13 13/12/2021 009106  - Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (TLS)

14 13/12/2021 009107  - Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (TLS)

15 13/12/2021 009108  - Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (TLS)

16 13/12/2021 009109  - Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (TLS)

17 13/12/2021 009110  - Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (TLS)

18 13/12/2021 009111 VŨ DƯƠNG NINH - Lịch sử văn minh thế giới (TLS)

19 13/12/2021 009112 VŨ DƯƠNG NINH - Lịch sử văn minh thế giới (TLS)

20 13/12/2021 009113 VŨ DƯƠNG NINH - Lịch sử văn minh thế giới (TLS)

21 13/12/2021 009114 LÊ ĐÌNH DANH - Tây Sơn bi hùng truyện (TLS)

22 13/12/2021 009115 ĐINH CÔNG TÂM - Kể chuyện lịch sử nước nhà (TLS)

23 13/12/2021 009116 NGUYỄN NGỌC CƠ - Tri thức lịch sử phổ thông lịch sử VN từ năm 1858-1930
(TLS)

24 13/12/2021 009117  - Lịch sử quan hệ quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc Á-Phi-Mỹ Latinh
(TLS)

25 13/12/2021 009118 LÂN TÔ LỘC - Truyền thống nghệ thuật VN và sự phát triển của nó (TLS)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin 2005 32,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2008 36,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2008 36,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2008 36,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2008 36,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2008 36,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2009 35,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2009 35,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2009 35,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2009 35,000 1 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2009 35,000 1 9(V)

Đại học Quốc
gia Hà Nội 1997 37,500 1 9(N)

Đại học Quốc
gia Hà Nội 1997 37,500 1 9(N)

Đại học Quốc
gia Hà Nội 1997 37,500 1 9(N)

Đại học Quốc
gia Hà Nội 1997 37,500 1 9(N)

Đại học Quốc
gia Hà Nội 1997 37,500 1 9(N)

Đại học Quốc
gia Hà Nội 1997 37,500 1 9(N)

Giáo dục 2010 44,000 1 9(N)

Giáo dục 2010 44,000 1 9(N)

Giáo dục 2010 44,000 1 9(N)

Văn hóa -
Thông tin 2006 149,000 1 9(V)(092)

Đồng Nai 2011 30,000 1 9(V)

Trẻ 2008 24,000 1 9(V)

Giáo dục 1998 10,000 1 9(T)

Văn hóa -
Thông tin 2002 25,500 1 9(V)
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009119 NGUYỄN ĐÌNH LỄ - Tri thức lịch sử phổ thông ..... (TLS)

2 13/12/2021 009120 HỒ THỊ THU THANH - Tìm hiểu lịch sử hà nội (TLS)

3 13/12/2021 009121  - Một số vấn đề văn hiến hà tây truyền thống và hiện đại (TLS)

4 13/12/2021 009122 NGUYỄN ANH THÁI - Lịch sử thế giới hiện đại (TLS)

5 13/12/2021 009124 NGUYỄN GIA PHU - Lịch sử thế giới trung đại (TLS)

6 13/12/2021 009125 LƯƠNG NINH -  Lịch sử thế giới cổ đại (TLS)

7 13/12/2021 009126 LƯƠNG NINH -  Lịch sử thế giới cổ đại (TLS)

8 13/12/2021 009127 ĐẶNG ĐÌNH PHÚ - Tài liệu phục vụ môn học xây dựng đảng (3KV1)

9 13/12/2021 009128 MINH PHƯƠNG - Câm nang bệnh tuổi mới lớn

10 13/12/2021 009129 LÊ ĐỨC MINH - Tạo, tinh chỉnh và gửi ảnh qua Email (6T7)

11 13/12/2021 009130 ĐỖ MẠNH DŨNG - Cẩm nang phòng và điều trị các bệnh truyền nhiễm

12 13/12/2021 009131 ĐẶNG THỊ BÍCH NGÂN - Mẫu chữ gốc Latinh

13 13/12/2021 009132 ĐẶNG THÁI HOÀNG - Những công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới

14 13/12/2021 009133 LÊ HUY LÂM - Sơ đồ tư duy

15 13/12/2021 009134 NGUYỄN HỒI THỦ - 7 tri thức tất yếu cho nền giáo dục tương lai

16 13/12/2021 009135 TRẦN ĐÔNG CĂN - Phòng chống đau thần kinh tọa

17 13/12/2021 000902 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Sổ tay Pisa dành cho cán bộ quản lý giáo dục và
giáo viên trung học

18 13/12/2021 009136  - Tự học tiếng nhật dành cho người mới bắt đầu

19 13/12/2021 009137 HUY QUANG - Đàm thoại tiếng nhật cấp tốc

20 13/12/2021 009138  - Thực phẩm màu đen phương thuốc bồi bổ sức khỏe và chữa bệnh

21 13/12/2021 009139  - Sổ tay cán bộ thú y cơ sở

22 13/12/2021 009140 DALE CARNEGIE - Đắc nhân tâm

23 13/12/2021 009141 ĐẶNG MINH HOÀNG - Sử dụng và quản lý đĩa cứng

24 13/12/2021 009142 LÊ HUY LÂM - Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể (KNS)

25 13/12/2021 009143 TUYẾT MAI - 10 người đàn bà đứng sau quyền lực
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Trẻ 2008 30,000 1 9(V)

Đại học sư
phạm 2011 26,500 1 9(V...)

Văn hóa -
Thông tin 2004 25,000 1 9(V...)

Giáo dục 2011 80,000 1 9(T)

Giáo dục 2008 39,000 1 9(T)1

Giáo dục 2009 30,000 1 9(T)03

Giáo dục 2009 30,000 1 9(T)03

Chính trị -
Hành chính 2010 35,000 1 3KV1

Lao động 2008 35,000 1 15

Thống kê 2002 25,000 1 6T7

Hà Nội 2006 32,000 1 616V

Văn hóa -
Thông tin 2007 25,000 1 37

Văn hóa -
Thông tin 2005 45,000 1 37

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2010 128,000 1 37

Tri thức 2008 23,000 1 37

Hà Nội 2003 31,000 1 616N

Giáo dục 2011 20,000 1 37

Từ điển bách
khoa 2009 50,000 1 4(N)

Thanh niên 2006 30,000 1 4(N)

Phụ Nữ 2004 30,000 1 61

Nông nghiệp 2002 20,000 1 61

Trẻ 2010 48,000 1 15

Thống kê 2001 31,000 1 6T7

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2010 140,000 1 37

Lao động xã
hội 2006 39,000 1 37
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009144 JOAN Z. BORYSENKO - Để kén thành bướm (KNS)

2 13/12/2021 009145 NHIỀU TÁC GIẢ - Hạt giống tâm hồn (KNS)

3 13/12/2021 009146 PHẠM CÔN SƠN - 99 điều cần biết về tự thân lập nghiệp (KNS)

4 13/12/2021 009147 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Giáo dục phòng chống sự lạm dụng ma túy

5 13/12/2021 009148 ĐỖ QUANG HƯNG - Hà nội mới những chặng đường lịch sử (TLS)

6 13/12/2021 009149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

7 13/12/2021 009150 PHẠM ĐỨC QUANG - Truyện về trẻ em cơ nhỡ và giải pháp giáo dục

8 13/12/2021 009151 VŨ VĂN TÔN - 161 Truyện vui về các danh nhân

9 13/12/2021 009152 MỘNG LỤC - A-léc-xan-đrơ PÔ-PỐP

10 13/12/2021 009153 ANNA LIVANÔVA - Ba nhà toán học

11 13/12/2021 009154 HOÀNG KIM GIAO - Hoàng Kim Giao chân dung một cuộc đời

12 13/12/2021 009155 NGUYỄN TRƯỜNG - Kể chuyện các nhà toán học

13 13/12/2021 009156 SONG MAI - Nhà điêu khắc MI-KEN-LAN-GIÊ-LÔ

14 13/12/2021 009157 SONG MAI - Bác học LU-I-PÁXTƠ

15 13/12/2021 009158 TRẦN PHƯƠNG HẠNH - Vinh quang từ con sao biển

16 13/12/2021 009159 SONG MAI - Nhà phát minh Ê-ĐI-XƠN

17 13/12/2021 009160  - Gương thành công của các danh nhân

18 13/12/2021 009161 TẦN TỪ LINH - Gương thành công của các Danh nhân (VĐ13)

19 13/12/2021 009162 TẦN TỪ LINH - Gương thành công của các Danh nhân (VĐ13)

20 13/12/2021 009163 TẦN TỪ LINH - Gương thành công của các Danh nhân (VĐ13)

21 13/12/2021 009164  - Gương thành công của các danh nhân_VĐ13

22 13/12/2021 009165 HỒ CÚC - Danh nhân văn hóa_TLS

23 13/12/2021 009166  - Những vụ phá án kỳ thú của Sherlock holmes_VN

24 13/12/2021 009167  - Thăm viếng vũ trụ_VĐ2

25 13/12/2021 009168 STEVE PARKER - I-XA-ẮC NIUTƠN và trọng lực
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2007 22,000 1 37

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2008 36,000 1 371.015

Trẻ 2000 19,000 1 37

Giáo dục 1998 2,000 1 37

Hà Nội 1997 20,000 1 9(V...)

Giáo dục 2001 18,000 1 34(V)

Giáo dục 2002 6,000 1 37

Văn hóa -
Thông tin 2006 17,000 1 VĐ13

Văn hóa -
Thông tin 2007 18,000 1 VĐ13

Văn hóa -
Thông tin 2007 29,000 1 VĐ13

Lao động 2008 40,000 1 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2011 42,000 1 51

Văn hóa -
Thông tin 2005 12,000 1 VĐ13

Văn hóa -
Thông tin 2005 20,000 1 VĐ13

Thanh niên 2005 24,000 1 VĐ13

Văn hóa -
Thông tin 2005 19,000 1 VĐ13

Văn học 2012 25,000 1 VĐ13

Văn học 2012 35,000 1 VĐ13

Văn học 2012 35,000 1 VĐ13

Văn học 2012 35,000 1 VĐ13

Văn học 2012 34,000 1 VĐ13

Trẻ 2006 13,000 1 9(N)092

Trẻ 2011 36,000 1 VN

Trẻ 2004 15,000 1 VĐ2

Kim Đồng 2000 4,400 1 VĐ22
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009169 STEVE PARKER - A-RI-XTỐT và tư duy khoa học_VĐ

2 13/12/2021 009170 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - Nhà toán học người trí thức yêu nước Tạ Quang
Bửu_TLS

3 13/12/2021 009171 DANNY CLARKE - Các nhà khoa học và phát minh

4 13/12/2021 009172 NGỌC HÀ - Danh ngôn tình yêu và cuộc sống

5 13/12/2021 009173  - Một phút tâm tình

6 13/12/2021 009174 NGUYỄN HẢI ANH - Ước muốn trong cuộc đời

7 13/12/2021 009175  - Khi cùng nhau vượt qua bão tố

8 13/12/2021 009176  - Khi con đơn độc

9 13/12/2021 009177 JIM STOVALL - Trí tuệ của muôn đời

10 13/12/2021 009178 SPENCER JOHNSON  - Quà tặng diệu kỳ

11 13/12/2021 009179  - Hãy nắm lấy tay tôi

12 13/12/2021 009180  - Tâm hồn cao thượng

13 13/12/2021 009181 JACK CANFIELD - Hạt giống tâm hồn dành cho SV-HS

14 13/12/2021 009182 THÁI QUỲNH - Những nguyên tắc vàng dành cho cha mẹ

15 13/12/2021 009183 GIA THY - Nói với tuổi trăng tròn

16 13/12/2021 009184 KIM HUÊ - Tâm lý bạn gái đang yêu

17 13/12/2021 009185 CAROL MORLEY - Bí quyết để chăm sóc tay chân phái đẹp

18 13/12/2021 009186 ĐINH VĂN LỆ - Nâng gót tài hoa

19 13/12/2021 009187 TONY BUZAN - Tăng tốc đọc hiểu để thành công

20 13/12/2021 009188 TONY BUZAN - Lập sơ đồ tư duy

21 13/12/2021 009189 TONY BUZAN - Lập sơ đồ tư duy

22 13/12/2021 009190 TONY BUZAN - Lập sơ đồ tư duy

23 13/12/2021 009191 TONY BUZAN - Lập sơ đồ tư duy

24 13/12/2021 009192 TONY BUZAN - Lập sơ đồ tư duy

25 13/12/2021 009193 ALEX ROVIRA - Bí mật của may mắn
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 2000 4,400 1 VĐ23

Giáo dục 2008 7,000 1 9(V)(092)

Kim Đồng 2000 5,000 1 VĐ2

Văn hóa -
Thông tin 2009 24,000 1 V21

Phụ Nữ 1999 2,700 1 V23

Văn hóa -
Thông tin 2004 10,000 1 V23

Văn hóa -
Thông tin 2005 12,500 1 V23

Trẻ 2002 14,000 1 VN

Hà Nội 2011 24,000 1 VN

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2006 14,000 1 VN

Văn hóa -
Thông tin 2005 14,000 1 VN

Trẻ 1999 9,500 1 VN

Văn hóa Sài
gòn 2006 20,000 1 371.015

Văn hóa -
Thông tin 2008 20,500 1 15

Đà Nẵng 2002 14,000 1 VN

Đà Nẵng 2006 15,000 1 15

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2004 9,000 1 15

Hải phòng 2009 20,000 1 V23

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2006 56,000 1 15

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2010 64,000 1 15

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2010 64,000 1 15

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2010 64,000 1 15

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2010 64,000 1 15

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2010 64,000 1 15

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2006 18,000 1 VN
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009194  - Những câu chuyện trong văn hóa ứng xử

2 13/12/2021 009195 SPENCER JOHNSON - Phút nhìn lại mình

3 13/12/2021 009196 PHAN KIM HOA - Tâm lý bạn gái

4 13/12/2021 009197 QUÁCH TUẤN KHANH - Vitamin cho tinh thần

5 13/12/2021 009198 QUÁCH TUẤN KHANH - Vitamin cho tinh thần

6 13/12/2021 009199 KIM ANH - Miền ký ức

7 13/12/2021 009200  - Chúng ta sẽ ổn thôi mà

8 13/12/2021 009201  - Những bức thư của tuổi thơ

9 13/12/2021 009202  - Phép màu nhiệm của đời

10 13/12/2021 009203 THU HÀ - Đố vui trí tuệ

11 13/12/2021 009204  - Danh ngôn lời vàng trong cuộc sống

12 13/12/2021 009205 FITZHUGH DODSON - Yêu thương không phải là cho phép tất cả

13 13/12/2021 009206 MAI HƯƠNG - Bí mật của hạnh phúc

14 13/12/2021 009207 KIỀU TRANG - Để có hạnh phúc ngọt ngào

15 13/12/2021 009208 HALAK LASZLO - Phép lịch sự hàng ngày

16 13/12/2021 009209 THÁI HÀ - Bật mí những thắc mắc của bạn trai tuổi mới lớn

17 13/12/2021 009210 MINH PHƯƠNG - Chuyện thầm kín của con trai

18 13/12/2021 009211  - 108 chuyện kể đạo đức răn dạy của người xưa

19 13/12/2021 009212 SPENCER JOHNSON - Phút giành cho cha

20 13/12/2021 009213 JACK CANFIELD - Chicken soup for the Teenage soul on Tough stuff

21 13/12/2021 009214 GARY ZUKAV - Trái tim của tâm hồn

22 13/12/2021 009215 ANDREW MATTHEWS - Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi

23 13/12/2021 009216  - Ý đẹp lời hay

24 13/12/2021 009217 J.O. CỚC - ÚT - Ca-Dăng

25 13/12/2021 009218 HUYỀN DIỆU - Lòng tri ân
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin 2011 32,000 1 15

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2004 19,000 1 15

Đà Nẵng 2006 13,000 1 15

Dân trí 2013 69,000 1 15

Dân trí 2013 69,000 1 15

Văn hóa -
Thông tin 2006 15,000 1 V23

Trẻ 2002 13,000 1 VN

Văn hóa -
Thông tin 2005 14,000 1 V23

Trẻ 2004 18,000 1 V23

Thanh niên 2008 20,000 1 VĐ13

Văn hóa -
Thông tin 2006 34,000 1 15

Phụ Nữ 2004 15,000 1 VN

Thanh niên 2009 20,000 1 15

Văn hóa -
Thông tin 2006 20,000 1 15

Thanh niên 2004 17,000 1 15

Lao động 2009 32,000 1 15

Lao động 2009 36,000 1 15

Mỹ thuật 2011 25,000 1 V23

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2010 28,000 1 VN

Văn hóa Sài
gòn 2008 30,000 1 VN

Trẻ 2004 28,000 1 VN

Trẻ 2005 16,000 1 15

Văn hóa -
Thông tin 1999 12,000 1 V23

Kim Đồng 1997 3,000 1 VN

Văn hóa Sài
gòn 2008 12,000 1 V23
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009219 NGUYỄN VĂN LÊ - Giúp bạn trở nên sống đẹp

2 13/12/2021 009220 KHẢI GIANG - 1001 cách chinh phục lòng người

3 13/12/2021 009221 QUỲNH TÂN - Sáng ngời trí thông minh dũng cảm

4 13/12/2021 009222 MINH TÂM - Bí quyết bảo vệ và tăng cường sức khỏe

5 13/12/2021 009223  - Ai là quán quân

6 13/12/2021 009224 VĂN THỎA - Giải đáp về sức khỏe và bệnh phụ nữ

7 13/12/2021 009225 HẰNG NGA - Dưỡng sinh mắt

8 13/12/2021 009226  - 12 quyền sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục

9 13/12/2021 009227 NGUYỄN TRƯỜNG LỊCH - Con mắt tiếp nhận văn chương

10 13/12/2021 009228  - Kiến thức cần cho thanh niên phòng chống ma túy

11 13/12/2021 009229 ĐỖ GIA NAM - Danh ngôn, Châm ngôn về sách báo và thư viện

12 13/12/2021 009230 TRẦN NỮ QUẾ PHƯƠNG - Gia đình như một nền tảng tâm linh

13 13/12/2021 009231  - Văn quyến ngôi sao lầm lạc

14 13/12/2021 009232 DUY TUỆ - Tình thương là tài sản vô giá

15 13/12/2021 009233 DUY TUỆ - Mở rộng tâm

16 13/12/2021 009234 DUY TUỆ - Đừng để mất Thiên đàng

17 13/12/2021 009235  - Thông tin văn hóa văn nghệ dân gian

18 13/12/2021 009236 NGUYỄN LÊ MINH - Trời tây đêm không ngủ

19 13/12/2021 009237 THÁI QUỲNH - Đường phố thủ đô Hà Nội

20 13/12/2021 009238 LÊ VÂN - Dương Văn Nội

21 13/12/2021 009239 XUÂN SÁCH - Phạm Ngọc Đa

22 13/12/2021 009240 HOÀNG CHÂU GIANG - Quy định mới về xử lý vi phạm hành .....

23 13/12/2021 009241  - Tài liệu nghiên cứu các văn kiện đại hội, đại biểu

24 13/12/2021 009242 NGUYỄN TRỌNG LÂM - Lịch sử các học thuyết kinh tế

25 13/12/2021 009243  - Một tấm lòng với dân trí
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin 2007 21,000 1 15

Đà Nẵng 2002 24,500 1 15

Văn hóa -
Thông tin 2009 32,000 1 15

Văn hóa -
Thông tin 2006 26,000 1 61

Thanh niên 2011 29,000 1 VĐ13

Phụ Nữ 2006 29,000 1 61

Văn hóa -
Thông tin 2003 16,000 1 61

Phụ Nữ 2005 30,000 1 61

Văn học 2002 43,500 1 V23

Thanh niên 2001 10,000 1 61

Thanh niên 2007 18,000 1 V23

Hội nhà văn 2006 25,000 1 V23

Kim Đồng 2006 15,000 1 V23

Văn hóa -
Thông tin 2007 17,000 1 15

Văn hóa -
Thông tin 2007 24,000 1 15

Văn hóa -
Thông tin 2007 17,000 1 15

Văn hóa dân
tộc 1999 10,000 1 37

Văn hóa -
Thông tin 2002 15,000 1 V23

Thanh niên 2007 12,000 1 37

Kim Đồng 2006 12,500 1 9(V)(092)

Kim Đồng 2006 12,500 1 9(V)(092)

Tư pháp 2006 21,000 1 34(V)

Chính trị
Quốc gia 2011 12,000 1 34(V)

Hà Nội 1997 16,000 1 33(09)

Hà Nội 1999 10,000 1 V23
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009244 THÍCH ĐẠO THỊNH - Truyện Phật Bà chùa hương

2 13/12/2021 009245 THÍCH VIÊN THÀNH - Chùa hương ngày nay

3 13/12/2021 009246  - Những bí mật về thế giới thực vật

4 13/12/2021 009247 TẦN TRUNG KIÊN - Binh pháp tôn tử

5 13/12/2021 009248  - Thông tin văn hóa văn nghệ dân gian

6 13/12/2021 009249 HẢI YẾN - Văn hóa du lịch châu á

7 13/12/2021 009250 VŨ LÂN - Nhạc cụ dân gian Ê đê - M'nông

8 13/12/2021 009251 KIMBERLY S.BURLESSON - Trở thành triệu phú tuổi Teen

9 13/12/2021 009252 NGUYỄN KIỀU LIÊN - Xoa bóp bấm huyệt chữa bách bệnh

10 13/12/2021 009253 HỒNG ĐỨC - Sinh vật tri thức vàng cho em

11 13/12/2021 009254 LÝ KHẮC CUNG - Văn hóa phồn thực Việt Nam

12 13/12/2021 009255  - Chi tiêu không hoang phí

13 13/12/2021 009256 TRỌNG NHÂN - 117 bài tập căn bản những đòn phối hợp công sát

14 13/12/2021 009257  - Nghề luật

15 13/12/2021 009258  - Nghề Y

16 13/12/2021 009259  - Nghề ngân hàng

17 13/12/2021 009260  - Nghành quản trị kinh doanh

18 13/12/2021 009261 ÁNH NGỌC - 666 câu đố Việt Nam

19 13/12/2021 009262 HỒNG ĐỨC - Hóa học tri thức vàng cho em

20 13/12/2021 009263 HOÀNG XUÂN VINH - Thiên nhiên đất nước ta

21 13/12/2021 009264 NGUYỄN KHÁNH HÀ - Bánh mì bằng vàng

22 13/12/2021 009265 ARKADY LEOKUM - Hãy trả lời em tại sao

23 13/12/2021 009266 NGỌC PHƯƠNG QUỲNH - Chúng em tìm hiểu khoa học

24 13/12/2021 009267 VIỆT CHƯƠNG  - Thú chơi mai của người xưa

25 13/12/2021 009268  - Những câu hỏi lý thú và thông minh
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin 2010 18,000 1 9(V)(092)

Khoa học xã
hội 1996 10,000 1 9(V...)

Lao động 2007 22,000 1 58(09)

Lao động 1995 18,000 1 9(N)

Văn học 1997 10,000 1 37

Thế Giới 2007 19,000 1 37

Văn hóa dân
tộc 2008 30,000 1 37

Lao động xã
hội 2010 45,000 1 15

Từ điển bách
khoa 2009 12,000 1 61

Văn hóa -
Thông tin 2009 36,000 1 57(077)

Dân trí 2010 35,000 1 37

Kim Đồng 2008 15,000 1 15

Thể dục thể
thao 2007 18,000 1 VĐ13

Kim Đồng 2006 6,500 1 37

Kim Đồng 2006 6,500 1 61

Kim Đồng 2007 6,500 1 37

Kim Đồng 2007 6,500 1 37

Văn hóa -
Thông tin 2006 19,000 1 V23

Văn hóa -
Thông tin 2009 39,000 1 54(083)

Kim Đồng 2006 15,000 1 37

Thế Giới 2007 20,000 1 V23

Trẻ 2001 15,000 1 VN

Văn hóa -
Thông tin 2008 17,000 1 VĐ2

Mỹ thuật 2008 17,000 1 37

Văn hóa -
Thông tin 2007 20,000 1 VĐ13
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009269 HÀ HÁN KỲ  - Cờ tướng tượng kỳ danh thủ đối cuộc

2 13/12/2021 009270 LÂM THỦY - Rèn luyện trí thông minh

3 13/12/2021 009271  - Hỏi đáp khoa học

4 13/12/2021 009272  - Những câu hỏi lý thú

5 13/12/2021 009273 NỮU TIÊN TRUNG  - Dự báo 25 năm đầu thế kỷ

6 13/12/2021 009274 VAĐIM PÊTRÔVÍCH PIMENỐP - Cờ vua thú chơi tao nhã

7 13/12/2021 009275 GIANG QUÂN - Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới

8 13/12/2021 009276 GIANG QUÂN  - Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới

9 13/12/2021 009277 GIANG QUÂN - Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới

10 13/12/2021 009278 HÀ PHƯƠNG TRANG  - Kiến thức phổ thông dành cho học sinh

11 13/12/2021 009279 PHAN VĂN ĐỒNG - Huyền thoại các chòm sao

12 13/12/2021 009280 PHẠM TẤT DONG  - Trí thức Việt Nam thực tiễn và triển vọng

13 13/12/2021 009281 TỪ GIA LƯỢNG  - Chiến thuật đánh hai tầng

14 13/12/2021 009282 MAI HUY BỔNG  - Vì tương lai cuộc sống

15 13/12/2021 009283 MAI HUY BỔNG - Rèn luyện kỹ năng nói chuyện trước công chúng

16 13/12/2021 009284 BÙI NGỌC THẮNG  - Câu hỏi tại sao

17 13/12/2021 009285 NGÔ VĂN THÁI  - Kết tinh trí tuệ cuộc sống

18 13/12/2021 009286 NGUYỄN TRƯỜNG CHẤNG  - Hướng dẫn gIải toán 10,11,12 và các đề thi tốt
nghiệp bằng máy tính Casio

19 13/12/2021 009287 TRẦN THỊ THU HÀ  - Nghệ thuật thuyết trình

20 13/12/2021 009288 NGUYỄN KHÁNH TOÀN  - Cẩm nang tuyển và bán trong kinh doanh theo mạng

21 13/12/2021 009289 BRIAN TRACY - Để hiệu quả trong công việc

22 13/12/2021 009290 XUÂN HUY  - Tập viết chữ Hán

23 13/12/2021 009291 HỒ CÚC  - Các ngành khoa học

24 13/12/2021 009292  - Hỏi đáp về làng nghề truyền thống Việt Nam

25 13/12/2021 009293  - 700 thí nghiệm vui
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Thanh niên 2007 29,000 1 37

Văn hóa -
Thông tin 2007 26,000 1 15

Văn hóa -
Thông tin 2006 25,000 1 VĐ2

Văn hóa -
Thông tin 2007 20,000 1 VĐ2

Văn hóa -
Thông tin 2002 14,000 1 37

Lao động 1997 1,000 1 37

Tư pháp 2006 16,000 1 15

Tư pháp 2006 14,000 1 15

Tư pháp 2007 15,000 1 15

Thanh niên 2006 14,000 1 37

Giáo dục 2006 7,200 1 VĐ2

Chính trị
Quốc gia 1995 9,000 1 37

Thể dục thể
thao 2008 29,000 1 7A0

Hà Nội 2003 15,000 1 V23

Hà Nội 2003 15,000 1 15

Dân trí 2011 32,000 1 37

Văn hóa -
Thông tin 2007 19,000 1 37

Giáo dục 2011 30,000 1 51(076)

Văn hóa -
Thông tin 2004 30,000 1 15

Khoa học xã
hội 2007 19,000 1 15

Trẻ 2006 22,000 1 15

Trẻ 2001 20,000 1 4(N)

Trẻ 2004 8,000 1 VĐ2

Quân đội
nhân dân 2009 27,000 1 37

Trẻ 2003 13,000 1 VĐ2
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009294 NGUYỄN PHƯƠNG HÒA - Rèn luyện trí thông minh

2 13/12/2021 009295 THƯ HƯƠNG - Sản phẩm nhỏ thị trường lớn

3 13/12/2021 009296  - Giáo trình triết học Mac - Leenin

4 13/12/2021 009297  - Hành trang tri thức thế kỷ XXI

5 13/12/2021 009298 IA.I.PÊ - REN - MAN - Vật lý vui

6 13/12/2021 009299 NGUYỄN ĐÌNH KHOA - Nguồn gốc loài người trong tiến hóa

7 13/12/2021 009300 ĐỖ HỨA - Thuật ngữ y học

8 13/12/2021 009301 TOMISLAV SENCANSKI - Những thí nghiệm đơn giản

9 13/12/2021 009302 TOMISLAV SENCANSKI - Văn hóa dân gian làng Vân

10 13/12/2021 009303 NGUYỄN QUANG VINH - Tìm hiểu thế chế chính trị thế giới

11 13/12/2021 009304 PHẠM QUANG MINH - 12 quyền sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục

12 13/12/2021 009305  - Phòng chữa bệnh nhờ rau - củ - quả

13 13/12/2021 009306  - Con người những điều kỳ diệu

14 13/12/2021 009307  - Chủ nghĩa duy vật biện chứng

15 13/12/2021 009308 THẢM CHƯỞNG VINH - Chủ nghĩa duy vật biện chứng

16 13/12/2021 009309 ĐOÀN MINH - Truyện tiếu lâm Anh

17 13/12/2021 009310 CHU LAI - Nhà lao cây dừa

18 13/12/2021 009311  - Ông ơi vì sao lại thế

19 13/12/2021 009312 HỒNG THANH QUANG - Sự lựa chọn của nước nga

20 13/12/2021 009313 KIM KIẾN QUỐC - Làm nên những kỳ tích

21 13/12/2021 009314 D.W.WINNICOTT - Trẻ em và gia đình

22 13/12/2021 009315 NGUYỄN THẾ LONG - Từ Hollywood đến Lasvegas

23 13/12/2021 009316 DOUGLAS K.STEVENSON - Cuộc sống và các thể chế ở Mỹ

24 13/12/2021 009317 HOÀNG XUÂN VIỆT - Người đắc lực

25 13/12/2021 009318  - Nạn nhân da cam hành trình đòi công lý
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Công an nhân
dân 2008 33,000 1 15

Lao động xã
hội 2004 24,000 1 37

Lý luận chính
trị 2004 15,000 1 3KĐ

Văn hóa -
Thông tin 2002 37,000 1 15

Giáo dục 1998 12,000 1 53

Giáo dục 2004 7,400 1 5A1(075)

Thế Giới 2007 32,000 1 61

Kim Đồng 2007 16,000 1 VĐ2

Kim Đồng 2007 16,000 1 37

Văn hóa -
Thông tin 2002 20,000 1 9(T)

Chính trị -
Hành chính 2010 26,500 1 15

Phụ Nữ 2005 15,000 1 61

Chính trị
Quốc gia 2005 12,000 1 15

Lý luận chính
trị 2005 195,000 1 37

Văn hóa -
Thông tin 2003 38,000 1 37

Thanh Hóa 1993 15,000 1 VN

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2006 30,000 1 9(V)1

Hải phòng 2003 18,000 1 VĐ13

Quân đội
nhân dân 2001 29,500 1 37

Phụ Nữ 2001 22,500 1 15

Văn hóa -
Thông tin 2004 24,000 1 VN

Thế Giới 2002 25,000 1 37

Chính trị
Quốc gia 2000 35,000 1 37

Thanh niên 2003 45,000 1 15

Quân đội
nhân dân 2010 48,000 1 37
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009319 TRẦN QUỐC VƯỢNG - Hà Nội nghìn xưa

2 13/12/2021 009320 MATTHIEU RICARD - Bàn về hạnh phúc

3 13/12/2021 009321 HUỲNH VĂN THANH - Tạo cơ hội thành công cho chính mình

4 13/12/2021 009322 TRẦN QUỐC VƯỢNG - Cơ sở văn hóa việt nam

5 13/12/2021 009323 ĐỖ NGỌC YÊN - Nghe nhìn - Đọc - Viết - Suy ngẫm

6 13/12/2021 009324  - Giáo trình lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của ĐCSVN

7 13/12/2021 009325  - Những gương mặt tuổi trẻ thăng long hà nội

8 13/12/2021 009326 TRẦN NGỌC THÊM - Cơ sở văn hóa Việt Nam

9 13/12/2021 009327  - Tìm hiểu về trái đất

10 13/12/2021 009328 HUYỀN CƠ - Luận về chữ nhân

11 13/12/2021 009329 TS. DAVID J.LIEBERMAN - Đọc vị bất kì ai

12 13/12/2021 009330 THẠCH LÂM - Nghệ thuật viết thư

13 13/12/2021 009331 OSHO - Vui vẻ hạnh phúc tới từ bên trong

14 13/12/2021 009332 THÁI QUỲNH - EQ-IQ mưu cao kế lạ

15 13/12/2021 009333 DALE CARNEGE - Quẳng gánh lo đi và vui sống

16 13/12/2021 009334 LÊ GIẢNG - Khoa học với những giấc mơ

17 13/12/2021 009335 TẠ NGỌC ÁI - Mưa sự tại nhân

18 13/12/2021 009336 DAVE PELZER - Không nơi nương tựa

19 13/12/2021 009337 BILLI  P.S.LIM - Dám thất bại

20 13/12/2021 009338 YU.V.KHÔ-ĐA-KHỐP - Những mẩu chuyện về Nitơ - Phốt pho

21 13/12/2021 009339 LINDA GAMLIN - Tiến Hóa

22 13/12/2021 009340 DƯƠNG KỲ ĐỨC - Từ điển chính tả học sinh

23 13/12/2021 009341 HỒ ĐỨC THỌ - Chùa Phổ Minh Với Giác hoàng Trần Nhân Tông

24 13/12/2021 009342 GEORGE OSHAWA - Làm thế nào để sống vui

25 13/12/2021 009343 THANH LIÊM - Phong tục thế giới
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hà Nội 2009 50,000 1 9(V...)

Tri thức 2010 69,000 1 VN

Hải phòng 2009 36,000 1 15

Giáo dục 2008 30,000 1 37

Văn hóa -
Thông tin 2007 45,000 1 15

Chính trị -
Hành chính 2009 31,000 1 3KV

Văn hóa -
Thông tin 2002 20,000 1 37

Giáo dục 2000 30,000 1 37

Lao động xã
hội 2009 37,000 1 VĐ2

Trẻ 2007 38,000 1 15

Đại học kinh
tế quốc dân 2010 53,000 1 VN

Thanh niên 2002 28,000 1 37

Lao động 2010 40,000 1 VN

Văn hóa -
Thông tin 2007 29,000 1 15

Văn hóa Sài
gòn 1995 24,000 1 VN

Văn hóa dân
tộc 1999 42,000 1 VĐ2

Từ điển bách
khoa 2011 60,000 1 VN

Trẻ 2009 36,000 1 VN

Trẻ 2005 30,000 1 VN

Văn hóa -
Thông tin 2005 11,000 1 VN

Kim Đồng 2000 5,000 1 5A1(075)

Từ điển bách
khoa 2005 20,000 1 4(V)(03)

Văn hóa -
Thông tin 2008 26,000 1 37

Văn nghệ 2008 20,000 1 VN

Văn hóa -
Thông tin 2007 21,000 1 37
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009344 ANDREW MATTHEWS - Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi

2 13/12/2021 009345 MICHAEL WHITE - Những nhà khoa học làm thay đổ thế giới

3 13/12/2021 009346 NGUYỄN THÚY HẰNG - Bởi từ lâu chúng ta không ngủ

4 13/12/2021 009347  - Kiến trúc ngàn năm

5 13/12/2021 009348 NGUYỄN THẮNG VU - Cổ kính Matxcova

6 13/12/2021 009349 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù

7 13/12/2021 009350 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù

8 13/12/2021 009351 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù

9 13/12/2021 009352 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù

10 13/12/2021 009353 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

11 13/12/2021 009354 CHÂU NHIÊN KHANH - Tục ngữ Việt Nam

12 13/12/2021 009355 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

13 13/12/2021 009356 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

14 13/12/2021 009357 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

15 13/12/2021 009358 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

16 13/12/2021 009359 NGÔ VĂN PHÚ - Hai sắc hoa tigon

17 13/12/2021 009360 THẾ LÊ - Ca dao Vệt Nam chọn lọc

18 13/12/2021 009361 HÀN MẶC TỬ - Thơ Hàn Mặc Tử

19 13/12/2021 009362 HÀ MINH ĐỨC - Thơ tình trong phong trào thơ mới

20 13/12/2021 009363 XUÂN DIỆU - Thơ tình Xuân Diệu

21 13/12/2021 009364 XUÂN DIỆU - Thư tình Xuân Diệu

22 13/12/2021 009365 NGUYỄN XUÂN HẢI - Người về tìm lá bể dâu

23 13/12/2021 009366 YÊN TRANG - Li ti vàng

24 13/12/2021 009367 THIÊN SƠN - Ngọn lửa đầu tiên

25 13/12/2021 009368 NGUYỄN ANH NÔNG - Trò chuyên với cha con Cu Lập Sơn Và Lập Thành



100

KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Trẻ 2003 16,000 1 VN

Văn hóa -
Thông tin 2005 18,000 1 37

Văn học 2008 30,000 1 V23

Kim Đồng 2013 35,000 1 9(V)

Kim Đồng 2012 7,500 1 37

Đồng Nai 2001 8,000 1 3K5H1

Văn học 2003 8,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2010 12,000 1 3K5H1

Văn học 2011 17,000 1 3K5H1

Văn học 2011 23,000 1 V11

Đồng Nai 2001 7,500 1 V21

Hội nhà văn 2009 15,000 1 V11

Văn học 2007 15,000 1 V11

Văn học 2007 15,000 1 V11

Văn học 2010 16,000 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2009 15,000 1 V21

Văn hóa -
Thông tin 2006 13,500 1 V21

Văn học 2008 13,000 1 V11

Văn học 2008 15,000 1 V11

Văn học 2008 9,000 1 V11

Văn học 2008 12,000 1 V11

Hội nhà văn 2010 30,000 1 V21

Hội nhà văn 2012 36,000 1 V21

Thanh niên 2009 30,000 1 V21

Văn học 2012 60,000 1 V21
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009369 TRẦN DŨNG - Từ Tam Đảo tôi đi

2 13/12/2021 009370  - Những bài thơ hay về tết cổ truyền dân tộc

3 13/12/2021 009371  - Đan Phượng Thơ - tập 8

4 13/12/2021 009372 NGUYỄN DU - Kim vân kiều

5 13/12/2021 009373 KIỀU VĂN - Ca dao dân ca việt nam

6 13/12/2021 009374 TRẦN ĐĂNG KHOA - Góc sân và khoảng trời

7 13/12/2021 009375 TỐ HỮU - Thơ Tố Hữu

8 13/12/2021 009376 HỒ XUÂN HƯƠNG - Thơ trữ tình

9 13/12/2021 009377 ĐỊNH HẢI - Bài ca trái đất

10 13/12/2021 009378 NGUYỄN CÔNG DƯƠNG - Cánh gió

11 13/12/2021 009379  - Thơ theo bước thanh niên

12 13/12/2021 009380 XUÂN DIỆU - Thơ Xuân Diệu

13 13/12/2021 009381  - Thơ Thánh Gióng

14 13/12/2021 009382 ĐINH NHẬT HẠNH - Quầng Trăng

15 13/12/2021 009383 THUẬN BẰNG - Hồn Thơ Cất Cánh

16 13/12/2021 009384  - Thấy cô tóc bỏ đuôi gà

17 13/12/2021 009385 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

18 13/12/2021 009386 HÀN MẶC TỬ - Thơ Hàn Mặc Tử

19 13/12/2021 009387  - Ca dao tuyển tập

20 13/12/2021 009388  - Tục ngữ ca dao chọn lọc

21 13/12/2021 009389 PHƯƠNG THI - Ca dao tục ngữ Việt Nam

22 13/12/2021 009390  - Tục Ngữ ca dao Việt Nam

23 13/12/2021 009391  - Đồng giao việt nam

24 13/12/2021 009392  - Câu đối việt nam

25 13/12/2021 009393 NGUYỄN XUÂN TÍNH - Câu đối việt nam
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hội nhà văn 2005 12,000 1 V21

Phụ Nữ 2009 70,000 1 V21

Hà Nội 2010 25,000 1 V21

Thanh niên 2004 30,000 1 V11

Đồng Nai 2005 12,000 1 V21

Kim Đồng 2003 23,000 1 V21

Kim Đồng 2003 85,000 1 V11

Hội nhà văn 2001 20,000 1 V21

Kim Đồng 2012 15,000 1 VĐ11

Văn học 1997 6,000 1 V21

Hà Nội 2008 12,000 1 V21

Văn hóa -
Thông tin 2006 13,000 1 V11

Thanh niên 2010 20,000 1 V21

Hội nhà văn 2005 20,000 1 V21

Hội nhà văn 2007 20,000 1 V21

Kim Đồng 2007 9,000 1 V21

Văn hóa -
Thông tin 2007 20,000 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2006 13,000 1 V11

Lao động 2005 25,000 1 V21

Văn hóa -
Thông tin 2007 24,000 1 V21

Thời đại 2010 55,000 1 V21

Văn hóa -
Thông tin 2009 20,000 1 V21

Hồng Đức 2012 23,000 1 V21

Văn hóa -
Thông tin 2003 15,200 1 V21

Lao động 2007 16,000 1 V21
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009394  - Tục ngữ ca dao việt nam

2 13/12/2021 009395  - Ca dao việt nam phê phán những thói hư tật xấu

3 13/12/2021 009396  - Những bài đồng dao và ca dao mới

4 13/12/2021 009397 PHƯƠNG THU - Ca dao tục ngữ việt nam

5 13/12/2021 009398 NGUYỄN TRẦN TRỤ  - Thành ngữ, tục ngữ lược giải

6 13/12/2021 009399 HOÀNG XUÂN HỌA - Giới thiệu các luật thơ, thể thơ, cách làm thơ

7 13/12/2021 009400 NGUYỄN BÍNH  - Tuyển tập Nguyễn Bính

8 13/12/2021 009401 TỐ HỮU  - Thơ Tố Hữu

9 13/12/2021 009402 TRẦN NGHỆ - Quê hương và đồng đội

10 13/12/2021 009403  - Ngã Ba Đồng Lộc

11 13/12/2021 009404 TRẦN ĐĂNG KHOA - Thơ tuổi học trò

12 13/12/2021 009405  - Thơ Quốc Âm Nguyễn Trãi

13 13/12/2021 009406  - Những bài thơ hay dành cho tuổi học trò

14 13/12/2021 009407 XUÂN QUỲNH - Bầu trời trong quả trứng

15 13/12/2021 009408 BÀNH THANH BẦN - Thả nhớ vào sông

16 13/12/2021 009409 NGUYỄN KHUYẾN - Thơ văn Nguyễn Khuyến

17 13/12/2021 009410  - Hương sắc hồ gươm

18 13/12/2021 009411 TRẦN ĐĂNG KHOA - Góc sân và khoảng trời

19 13/12/2021 009412 TRẦN ĐĂNG KHOA - Góc sân và khoảng trời

20 13/12/2021 009413 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù

21 13/12/2021 009414  - Bên mộ người

22 13/12/2021 009415 NGUYỄN NGỌC QUỲNH - Cái bóng

23 13/12/2021 009416 KHỔNG MINH DỤ - Năm tháng đi qua

24 13/12/2021 009417 XUÂN QUỲNH - Xuân Quỳnh thơ và đời

25 13/12/2021 009418 HỒ XUÂN HƯƠNG - Thơ Hồ Xuân Hương



104

KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Thanh niên 2011 22,000 1 V21

Văn hóa -
Thông tin 2005 14,000 1 V21

Văn hóa -
Thông tin 2007 12,000 1 V21

Thanh niên 2000 52,000 1 V21

Văn hóa -
Thông tin 2007 16,000 1 V21

Văn hóa dân
tộc 2004 14,000 1 V21

Văn học 1986 15,000 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2012 22,000 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2003 10,000 1 V21

Văn học 2001 10,000 1 V21

Giáo dục 2006 19,000 1 V21

Giáo dục 1994 5,700 1 V11

Lao động 2008 22,000 1 V21

Kim Đồng 2006 14,000 1 V11

Hội nhà văn 2012 25,000 1 V21

Giáo dục 1993 9,500 1 V11

Văn hóa dân
tộc 2008 17,500 1 V21

Văn hóa -
Thông tin 2010 27,000 1 V21

Văn hóa -
Thông tin 2010 27,000 1 V21

Văn hóa -
Thông tin 2007 18,000 1 3K5H1

Văn học 1999 7,200 1 V21

Hội nhà văn 2000 15,000 1 V21

Văn học 2002 20,000 1 V11

Văn học 2011 36,000 1 V11

Văn học 2012 18,000 1 V11
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009419 TÚ XƯƠNG - Thơ Tú Xương

2 13/12/2021 009420  - Trăm áng thơ tình thế giới

3 13/12/2021 009421 XUÂN QUỲNH - Thơ tình Xuân Quỳnh

4 13/12/2021 009422 TRẦN TẾ XƯƠNG - Thơ văn Trần Tế Xương

5 13/12/2021 009423 NGUYỄN BÍNH - Thơ Nguyễn Bính

6 13/12/2021 009424 NGUYỄN BÍNH - Thơ Nguyễn Bính

7 13/12/2021 009425 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù

8 13/12/2021 009426 HỒ CHÍ MINH - Nhật ký trong tù

9 13/12/2021 009427 MINH VY - Thơ Hồ Xuân Hương

10 13/12/2021 009428 TỐ HỮU - Thơ Tố Hữu

11 13/12/2021 009429 NGUYỄN KHUYẾN - Thơ Nguyễn Khuyến

12 13/12/2021 009430  - Từ thức gặp tiên

13 13/12/2021 009431  - Nàng Xuân Hương

14 13/12/2021 009432  - Chiếc giày thơm

15 13/12/2021 009433 ĐINH ĐĂNG LƯỢNG - Bóng cây chu đồng

16 13/12/2021 009434  - Những vần thơ Pác Bó

17 13/12/2021 009435 XUÂN DIỆU - Thơ Xuân Diệu

18 13/12/2021 009436 XUÂN QUỲNH - Thơ Xuân Quỳnh

19 13/12/2021 009437 NGUYỄN BÍNH - Thơ Nguyễn Bính

20 13/12/2021 009438 NGUYỄN BÍNH - Thơ Nguyễn Bính

21 13/12/2021 009439 CHẾ LAN VIÊN - Thơ Chế Lan Viên

22 13/12/2021 009440 CHẾ LAN VIÊN - Thơ Chế Lan Viên

23 13/12/2021 009441 CHẾ LAN VIÊN - Thơ Chế Lan Viên

24 13/12/2021 009442 CHẾ LAN VIÊN - Thơ Chế Lan Viên

25 13/12/2021 009443 CHẾ LAN VIÊN - Thơ Chế Lan Viên
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin 2009 17,000 1 V11

Văn học 2010 35,000 1 VNT

Văn học 2009 27,000 1 V11

Văn học 2010 20,000 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2009 20,000 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2009 20,000 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2006 28,000 1 3K5H1

Văn hóa -
Thông tin 2010 20,000 1 3K5H1

Thanh niên 2012 20,000 1 V11

Văn học 2012 30,000 1 V11

Văn học 2010 28,000 1 V11

Lao động 2009 33,000 1 V11

Lao động 2009 1 V11

Lao động 2009 1 V21

Văn hóa dân
tộc 2005 1 V21

Hội nhà văn 2009 1 V11

Văn học 2012 1 V11

Văn học 2012 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009444 CHẾ LAN VIÊN - Thơ Chế Lan Viên

2 13/12/2021 009445 XUÂN QUỲNH - Thơ Xuân Quỳnh

3 13/12/2021 009446 XUÂN QUỲNH - Thơ Xuân Quỳnh

4 13/12/2021 009447 XUÂN QUỲNH - Thơ Xuân Quỳnh

5 13/12/2021 009448 HÀN MẶC TỬ - Thơ Hàn Mặc Tử

6 13/12/2021 009449 HÀN MẶC TỬ - Thơ Hàn Mặc Tử

7 13/12/2021 009450 HÀN MẶC TỬ - Thơ Hàn Mặc Tử

8 13/12/2021 009451 HÀN MẶC TỬ - Thơ Hàn Mặc Tử

9 13/12/2021 009452  - Hà Nội thơ trữ tình 10 thế kỉ

10 13/12/2021 009453 VŨ NHO - Thơ những vẻ đẹp

11 13/12/2021 009454 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG - Suy ngẫm

12 13/12/2021 009455  - Gương mặt

13 13/12/2021 009456 NGUYỄN ĐỨC TIẾN - Vẹn nghĩa tình

14 13/12/2021 009457  - Thơ viết trong nhà tù hoả lò

15 13/12/2021 009458 SÓNG HỒNG - Thơ

16 13/12/2021 009459 VŨ TIẾN BẨY - Nơi mặt trời lên

17 13/12/2021 009460 VŨ TIẾN BẨY - Nơi mặt trời lên

18 13/12/2021 009461  - Hoa tháng mười

19 13/12/2021 009462 TRẦN ĐẮC TRUNG - Vàng anh đi hội

20 13/12/2021 009463 VĂN DUY - Với thời gian

21 13/12/2021 009464 PHAN HOÀNG PHƯƠNG - Giữa thời gian

22 13/12/2021 009465  - Hương thu

23 13/12/2021 009466 QUÁCH HUỆ TRÂN - Lắng nghe tiếng hát sông Hằng

24 13/12/2021 009467 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

25 13/12/2021 009468 NGUYỄN DU - Truyện Kiều
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2009 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 1994 1 V21

Giáo dục 2008 1 V21

Văn hóa -
Thông tin 2009 1 V21

Hội nhà văn 1997 1 V21

Lao động 2008 1 V21

Văn hóa dân
tộc 2006 1 V11

Văn học 2010 1 V21

Hải phòng 2007 1 V21

Hải phòng 2007 1 V21

Văn học 1995 1 V21

Văn học 1995 1 V21

Văn hóa -
Thông tin 2007 1 V21

Đà Nẵng 1994 1 V21

Hà Nội 1997 1 V21

Tôn giáo 2005 1 V21

Văn học 2009 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2012 1 V11
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009469 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

2 13/12/2021 009470 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

3 13/12/2021 009471 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

4 13/12/2021 009472 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

5 13/12/2021 009473 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

6 13/12/2021 009474 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

7 13/12/2021 009475 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

8 13/12/2021 009476 NGUYỄN DU - Truyện Kiều

9 13/12/2021 009477 LƯU TRÙNG DƯƠNG - Thơ với tuổi thơ

10 13/12/2021 009478 TRẦN DẦN - Thơ với tuổi thơ

11 13/12/2021 009479 LÊ NGỌC HÂN - Thơ với tuổi thơ

12 13/12/2021 009480 LÊ VI THỦY - Mắt vỡ không còn bóng

13 13/12/2021 009481 C.S.LEWIS - Trên con tàu hướng tới bình minh

14 13/12/2021 009482 NARNIA - Trận chiến cuối cùng

15 13/12/2021 009483 HECTOR MALOP - Không gia đình

16 13/12/2021 009484 HECTOR MALOP - Không gia đình

17 13/12/2021 009485 A.A LECXIN - Đứa con muộn màng

18 13/12/2021 009486 OHENRY - Chiếc lá cuối cùng

19 13/12/2021 009487 OHENRY - Chiếc lá cuối cùng

20 13/12/2021 009488 MẠC NGÔN - Ma chiến hữu

21 13/12/2021 009489  - Còn có ai đó yêu thương bạn

22 13/12/2021 009490 HÀ HIỂU ĐỒNG - Nụ hoa bất tử

23 13/12/2021 009491 MEG CABOT - Nhật ký công chúa

24 13/12/2021 009492 MEG CABOT - Nhật ký công chúa

25 13/12/2021 009493 MEG CABOT - Nhật ký công chúa
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Thanh niên 1999 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2006 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2006 1 V11

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V11

Văn học 2012 1 V11

Văn học 2012 1 V11

Văn học 2012 1 V11

Văn học 2012 1 V11

Kim Đồng 2003 1 V21

Kim Đồng 2003 1 V21

Kim Đồng 2003 1 V21

Hội nhà văn 2012 1 V21

Kim Đồng 2006 1 VN

Kim Đồng 2009 1 VNK

Kim Đồng 2002 1 VNK

Kim Đồng 2002 1 VNK

Kim Đồng 2006 1 VNK

Văn học 2008 1 VNK

Văn học 2008 1 VNK

Văn học 2004 1 VNK

Trẻ 2003 1 VNK

Thông tấn 2007 1 VNK

Trẻ 2009 1 VNK

Trẻ 2009 1 VNK

Trẻ 2009 1 VNK
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009494 LEV DAVYDYCHEV - Không thể sống thiếu bóng đá

2 13/12/2021 009495 MARIE DESPLECHIN - Chuyện của Verte

3 13/12/2021 009496  - Danny nhà vô địch thế giới

4 13/12/2021 009497 LƯU CẨM VÂN - Xin làm chiếc lá reo

5 13/12/2021 009498 J.K. ROWLING - Harry potter và chiếc cốc lửa

6 13/12/2021 009499 PHÙNG MỘNG LONG - Đông chu liệt quốc

7 13/12/2021 009500 NORMAN GOLB - Ai đã viết các cuộn bản thảo ở biển chết

8 13/12/2021 009501 CHUNG KIÊN - Saclơ Đacuyn

9 13/12/2021 009502 HENRYK - Quo Vadis

10 13/12/2021 009503 VA- XI- LI - Phiên tòa

11 13/12/2021 009504 THI NẠI AM - Thủy hử

12 13/12/2021 009505 L.TÔNXTÔI - Chiến tranh và hòa bình

13 13/12/2021 009506 L.TÔNXTÔI - Chiến tranh và hòa bình III

14 13/12/2021 009507 L. TÔNXTÔI - Chiến tranh và hòa bình tập 2

15 13/12/2021 009508 L. TÔNXTÔI - Chiến tranh và hòa bình

16 13/12/2021 009509 MINH HIỂU KHÊ - Liệt hỏa như ta

17 13/12/2021 009510 COBPEMEHHBIE - Truyện ngắn người đương đại Nga

18 13/12/2021 009511 NGUYỄN ĐỨC THỊNH - Dưới ánh trăng

19 13/12/2021 009512 MẠC NGÔN - Ma chiến hữu

20 13/12/2021 009513 NGUYỄN SĨ CHÂU - Khát Vọng

21 13/12/2021 009514 CẤN VÂN KHÁNH - Người đàn ông có đôi mắt trong

22 13/12/2021 009515  - Truyện cực ngắn Trung Quốc

23 13/12/2021 009516 E.R.BURROUGHS - Tác Dăng thủ lĩnh da trắng

24 13/12/2021 009517 MOHAMMED - Amila viên ngọc đen

25 13/12/2021 009518 ERLE STANLEY GARDNER - Tiếng chó tru trong đêm
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Thông tấn 2008 1 VNK

Kim Đồng 2007 1 VNK

Kim Đồng 2005 1 VNK

Kim Đồng 2000 1 VNK

Trẻ 2001 1 VNK

Khoa học xã
hội 1988 1 VNK

Từ điển bách
khoa 2006 1 VNK

Giáo dục 2003 1 VNK

Văn học 1985 1 VNK

Văn hóa -
Thông tin 1986 1 VNK

Văn học 1999 1 VNK

Văn học 1976 1 VNK

Văn học 1979 1 VNK

Văn học 1978 1 VNK

Văn học 1981 1 VNK

Lao động 2010 1 VNK

Thế Giới 2004 1 VNK

Hội nhà văn 2010 1 VNK

Văn học 2009 1 VNK

Thanh niên 2006 1 VNK

Hội nhà văn 2008 1 VNK

Văn học 2008 1 VNK

Phụ Nữ 1996 1 VNK

Văn học 2002 1 VNK

Công an nhân
dân 2001 1 VNK
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009519 OANTƠ SCỐT - AiVanHô

2 13/12/2021 009520 DIÊM LIÊN KHOA - Người tình phu nhân sư trưởng

3 13/12/2021 009521 JOE RUELLE - Tớ là Dâu

4 13/12/2021 009522 JOE RUELLE - Tớ là Dâu

5 13/12/2021 009523 JOE RUELLE - Tớ là Dâu

6 13/12/2021 009524  - Nhật ký Anne Frank

7 13/12/2021 009525 G.L.PANĐGIKIĐZE - Năm mặt trời bùng nổ

8 13/12/2021 009526 HENRYK - Tiểu thuyết Quo Vadis

9 13/12/2021 009527 MARGARET - Đánh mất Laysen

10 13/12/2021 009528 HOOHÊ AMAĐÔ - Miền đất quảng vàng

11 13/12/2021 009529 GIÊM CLÊVƠN - Hồng kông thưở ấy

12 13/12/2021 009530 LƯU VỆ HOA - Em phải đến Harvard

13 13/12/2021 009531 HƯƠNG KEENLEYSIDE - Cầu vồng ở Iraq

14 13/12/2021 009532 JANE - Emma

15 13/12/2021 009533  - Truyện ngụ ngôn chọn lọc

16 13/12/2021 009534 ASTRID LINDGREN - Mio con trai ta

17 13/12/2021 009535 MARK HADDON - Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm

18 13/12/2021 009536 R. PHRA- ER- MAN - Chó hoang Đin- Gô

19 13/12/2021 009537 JULES - Xêda Caxcaben

20 13/12/2021 009538 ERICH - Emil và 3 cậu bé đồng sinh

21 13/12/2021 009539 MI- KHAI- LICH - Nam tước PhônGônRinh

22 13/12/2021 009540 XÔMƠXÉT - Mưa

23 13/12/2021 009541 G. AMAĐÔ - fêrêda

24 13/12/2021 009542 JACK - Một nửa của 13 là 8

25 13/12/2021 009543 JENARO - Người cùng hội
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Đà Nẵng 1986 1 VNK

Thanh niên 2008 1 VNK

Kim Đồng 2009 1 VNK

Kim Đồng 2009 1 VNK

Kim Đồng 2009 1 VNK

Lao động 2002 1 VNK

Văn học 1987 1 VNK

Văn học 1986 1 VNK

Văn học 2005 1 VNK

Hội nhà văn 2001 1 VNK

Đà Nẵng 2001 1 9(N)

Văn hóa -
Thông tin 2004 1 VNK

Hội nhà văn 2006 1 VNK

Hội nhà văn 2008 1 VNK

Văn hóa -
Thông tin 2005 1 VNK

Trẻ 2008 1 VNK

Văn học 2009 1 VNK

Kim Đồng 1998 1 VNK

Kim Đồng 1999 1 VNK

Kim Đồng 2010 1 VNK

Thanh niên 1987 1 VNK

Văn hóa -
Thông tin 1986 1 VNK

Văn học 1987 1 VNK

Lao động xã
hội 2012 1 VNK

Văn hóa -
Thông tin 2002 1 VNK



115

Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009544 BERNHARD - Người đọc

2 13/12/2021 009545 NIKOX KAZNAZAKI - Tự do hay là chết

3 13/12/2021 009546 LEVY BRUHL - Kinh nghiệm thần bí và biểu tưởng người nguyên thủy

4 13/12/2021 009547 HARRIET - Túp lều bác Tôm

5 13/12/2021 009548 V. L. ÁC - DA- MÁT - XKY - Trừng phạt

6 13/12/2021 009549 JAMES - Sứ mệnh ở Venise

7 13/12/2021 009550 JAMES - Cô gái múa rắn

8 13/12/2021 009551 GIÊM CLEVON - Hồng kông thuở ấy

9 13/12/2021 009552 ERICH - Cậu bé tí hon

10 13/12/2021 009553 TWILIGHT - Chạng vạng

11 13/12/2021 009554 ASTRID - Đồng cỏ phương Nam

12 13/12/2021 009555 THIƠĐƠ - Jenny ghechac

13 13/12/2021 009556 OANTƠ SCÔT - Aivanho

14 13/12/2021 009557 NATALIE - Nhà tuck bất tử

15 13/12/2021 009558 JILL MURPHY - Phù thủy xui xẻo ở biển

16 13/12/2021 009559 JAMES - James và quả đào khổng lồ

17 13/12/2021 009560 YAMADA AMY - Sống lưng của Jesse

18 13/12/2021 009561  - Qùa tặng VALENTINE

19 13/12/2021 009562 TÁT NHẬT NA - Gia phong thời hiện đại

20 13/12/2021 009563 MADELEINE - Truyện ngắn hay thế giới

21 13/12/2021 009564 RENE - Krishnamurti cuộc đời vaftuw tưởng

22 13/12/2021 009565 ERLXTENLY - Cô gái bụi đời

23 13/12/2021 009566 GIÊM Ô- LI -VƠ- COC- ÚT - Những người săn vàng

24 13/12/2021 009567 THEODORE DREISE - Jenny- ghec- hác

25 13/12/2021 009568 LLOYD ALEXANDER - Đức thượng hoàng
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Phụ Nữ 2006 1 VNK

Văn học 1986 1 VNK

Thế Giới 2008 1 9(T)01

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 VNK

Công an nhân
dân 1982 1 VNK

Văn học 1995 1 VNK

Hội nhà văn 2001 1 VNK

Đà Nẵng 2001 1 9(N)

Kim Đồng 2010 1 VNK

Trẻ 2008 1 VNK

Kim Đồng 1996 1 VNK

Phụ Nữ 1985 1 VNK

Văn học 1986 1 VNK

Văn học 2009 1 VNK

Kim Đồng 2008 1 VNK

Kim Đồng 2009 1 VNK

Văn hóa Sài
gòn 2008 1 VNK

Thông tấn 2009 1 VNK

Văn hóa -
Thông tin 2005 1 VNK

Hà Nội 2005 1 VNK

Văn hóa Sài
gòn 2007 1 VNK

Văn nghệ 2001 1 VNK

Kim Đồng 2010 1 VNK

Phụ Nữ 1985 1 VNK

Hội nhà văn 2007 1 9(N)
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009569 TÉT - SU - KO - Totochan cô bé bên cửa sổ

2 13/12/2021 009570 SOPHIE - Hôm nay tóc tôi màu vàng

3 13/12/2021 009571 ĐỒNG PHI PHI - Huyên thảo chưa tàn

4 13/12/2021 009572 CAREY - 36 năm một sự tỉnh thức

5 13/12/2021 009573 GIRLNE YA - Cô nàng xui xẻo

6 13/12/2021 009574 GIRLNE YA - Bí mật tình yêu phố Angel

7 13/12/2021 009575 HARUKI MURAKAMI - Biên niên ký chim vặn dây cót

8 13/12/2021 009576 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

9 13/12/2021 009577 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu

10 13/12/2021 009578 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu

11 13/12/2021 009579 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu

12 13/12/2021 009580 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu

13 13/12/2021 009581 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu lưu ký

14 13/12/2021 009582 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu lưu ký

15 13/12/2021 009583 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

16 13/12/2021 009584 VŨ TRỌNG PHỤNG - Lục xì

17 13/12/2021 009585 VŨ TRỌNG PHỤNG - Lục xì

18 13/12/2021 009586 VŨ TRỌNG PHỤNG - Lục xì

19 13/12/2021 009587 VŨ TRỌNG PHỤNG - Lục xì

20 13/12/2021 009588 VŨ TRỌNG PHỤNG - Kỹ nghệ lấy Tây và Cơm thầy cơm cô

21 13/12/2021 009589 NAM CAO - Chí Phèo

22 13/12/2021 009590 NAM CAO - Truyện ngắn Nam Cao

23 13/12/2021 009591 ĐOÀN GIỎI - Đất rừng phương nam

24 13/12/2021 009592 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu lưu kí

25 13/12/2021 009593 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin 2006 1 VNK

Phụ Nữ 2011 1 VNK

Văn học 2010 1 VNK

Đà Nẵng 2007 1 VNK

Kim Đồng 2011 1 VNK

Kim Đồng 2011 1 VNK

Hội nhà văn 2007 1 VNK

Văn học 2008 1 V13

Hội nhà văn 2009 1 V13

Hội nhà văn 2009 1 V13

Hội nhà văn 2009 1 V13

Hội nhà văn 2009 1 V13

Hội nhà văn 2005 1 V23

Hội nhà văn 2005 1 V23

Văn học 2010 1 V13

Văn học 2006 1 V13

Văn học 2006 1 V13

Văn học 2006 1 V13

Văn học 2006 1 V13

Văn học 2006 1 V13

Đà Nẵng 2002 1 V13

Văn học 2007 1 V13

Văn hóa -
Thông tin 2009 1 V13

Hội nhà văn 2004 1 V13

Hải phòng 1997 1 V13
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009594 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

2 13/12/2021 009595  - Những ngày thơ ấu

3 13/12/2021 009789  - Những ngày thơ ấu

4 13/12/2021 009790  - Những ngày thơ ấu

5 13/12/2021 009596 ANH ĐỨC - Hòn đất

6 13/12/2021 009597 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu lưu kí

7 13/12/2021 009598 LÊ HỒNG NGUYÊN - Mùa cỏ khô

8 13/12/2021 009599 PHẠM NGỌC HƯNG - Đốm lửa

9 13/12/2021 009600 NGUYỄN PHƯỚC THẢO - Những thiên thần xanh

10 13/12/2021 009601  - Thầy đã sưởi ấm trái tim em

11 13/12/2021 009602 LÃ THANH TÙNG - Sân siu và đắm dạt

12 13/12/2021 009603 NGUYỄN AN ĐỊNH - Con trai người câu cá mập

13 13/12/2021 009604 NGUYỄN HỮU PHÙNG NGUYÊN - Mùa phấn vàng đi qua

14 13/12/2021 009605 NGUYỄN HUY TƯỞNG - An Tư công chúa

15 13/12/2021 009606 LÊ TẤN HIỂN - Biệt đội oa mười giờ

16 13/12/2021 009607 DUY HÒA - Vùng chiếu sáng

17 13/12/2021 009608  - Những lá thư trong chai

18 13/12/2021 009609 NGUYỄN NGỌC THUẦN - Một thiên nằm mộng

19 13/12/2021 009610 TÔ HOÀI - Kẻ cướp bến Bỏi

20 13/12/2021 009611 XUÂN LỘC - Tôi hỏi tôi

21 13/12/2021 009612  - Võ sĩ bọ ngựa

22 13/12/2021 009613 ĐOÀN GIỎI - Đất rừng phương nam

23 13/12/2021 009768 ĐOÀN GIỎI - Đất rừng phương nam

24 13/12/2021 009769 ĐOÀN GIỎI - Đất rừng phương nam

25 13/12/2021 009614 HOÀNG GIA CƯ - Hoa Hạc chầu
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 1999 1 V13

Văn học 2008 1 V13

Văn học 2008 1 V13

Văn học 2008 1 V13

Kim Đồng 1998 1 V23

Văn học 2009 1 V23

Kim Đồng 2004 1 V23

Lao động 2005 1 V23

Kim Đồng 2008 1 V23

Trẻ 2004 1 V23

Hội nhà văn 2006 1 V23

Kim Đồng 2005 1 V23

Công an nhân
dân 2005 1 V23

Thanh niên 2007 1 9(V)(092)

Hà Nội 2001 1 V23

Lao động 2004 1 V23

Thời đại 2010 1 V23

Văn học 2011 1 V23

Hội nhà văn 2007 1 V23

Lao động 2007 1 V23

Trẻ 2009 1 V23

Văn học 2005 1 V23

Văn học 2005 1 V23

Văn học 2005 1 V23

Hội nhà văn 2005 1 V23
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009615 THANH HÀO - Thú quê

2 13/12/2021 009616 NGUYỄN TUÂN - Vang bóng một thời

3 13/12/2021 009617 CHU HUY - Ông và Cháu

4 13/12/2021 009618 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu

5 13/12/2021 009619 NGUYỄN KẾ NGHIỆP - Rong ruổi dặm trường

6 13/12/2021 009620 TRẦN TÙNG CHINH - Mùa mưa ở lại

7 13/12/2021 009621 VÕ HỒNG - Tuổi thơ êm đềm

8 13/12/2021 009622 TRỊNH BỬU HOÀI - Màu tím học trò

9 13/12/2021 009623 THANH QUẾ - Gì út

10 13/12/2021 009624 TRẦN HOÀI DƯƠNG - Áng mây

11 13/12/2021 009625 PHAN HỒN NHIÊN - Mắt lạnh

12 13/12/2021 009626 LÊ TẤN HIỂN - Biệt đội hoa mười giờ

13 13/12/2021 009627 NGUYỄN VĂN - Làng xưa

14 13/12/2021 009628 LÊ MINH KHUÊ - Mái hiên

15 13/12/2021 009629  - Truyện ngắn VN thế kỷ 20 - tập 2

16 13/12/2021 009630 NGUYỄN THI - Người mẹ cầm súng

17 13/12/2021 010016 NGUYỄN THI - Người mẹ cầm súng

18 13/12/2021 010017 NGUYỄN THI - Người mẹ cầm súng

19 13/12/2021 010018 NGUYỄN THI - Người mẹ cầm súng

20 13/12/2021 009631 NAM CAO - Chí phèo

21 13/12/2021 009632 NHẤT LINH - Đôi bạn

22 13/12/2021 009977 NHẤT LINH - Đôi bạn

23 13/12/2021 009633 NGUYỄN QUANG THIỀU - Truyện ngắn nguyễn quang thiều

24 13/12/2021 009634 NAM CAO - Tuyển tập nam cao - tập 2

25 13/12/2021 009635 NGUYÊN TUÂN - Nguyễn Tuân tuyển tập
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin 1997 1 V23

Văn học 2003 1 V23

Giáo dục 2004 1 V23

Văn hóa -
Thông tin 2008 1 V13

Hà Nội 2003 1 V23

Kim Đồng 2003 1 V23

Kim Đồng 2002 1 V23

Kim Đồng 2003 1 V23

Kim Đồng 2003 1 V23

Kim Đồng 2002 1 V23

Kim Đồng 2003 1 V23

Hà Nội 2001 1 V23

Kim Đồng 2005 1 V23

Kim Đồng 1998 1 V23

Kim Đồng 2001 1 V23

Kim Đồng 2012 1 V23

Kim Đồng 2012 1 V23

Kim Đồng 2012 1 V23

Kim Đồng 2012 1 V23

Văn học 2011 1 V13

Văn học 2009 1 V23

Văn học 2009 1 V23

Văn học 1997 1 V13

Văn học 2003 1 V13

Văn học 2012 1 V13
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009636 LÊ PHƯƠNG LIÊN - Ngày em tới trường

2 13/12/2021 009637 TRỊNH THANH VÂN - Hồi ức chiến tranh

3 13/12/2021 009638 NGÔ TẤT TỐ - Việc làng

4 13/12/2021 009639 KHÁI HƯNG - Hồn bướm mơ tiên

5 13/12/2021 009640 HOÀNG QUỐC HẢI - Tạp văn

6 13/12/2021 009641 BĂNG SƠN - Nắng thành phố

7 13/12/2021 009642 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu lưu kí

8 13/12/2021 009643  - Kỷ niệm sâu sắc

9 13/12/2021 009644 NGUYỄN VĂN THẠC - Mãi mãi tuổi 20

10 13/12/2021 009645 NGUYỄN VĂN THẠC - Mãi mãi tuổi 20

11 13/12/2021 009646 NGUYỄN VĂN THẠC - Mãi mãi tuổi 20

12 13/12/2021 009647 NGUYỄN VĂN THẠC - Mãi mãi tuổi 20

13 13/12/2021 009648 NGUYỄN VĂN THẠC - Mãi mãi tuổi 20

14 13/12/2021 009649 ĐẶNG THÙY TRÂM - Nhật ký Đặng Thùy Trâm

15 13/12/2021 009650 LÊ TẤN HIỂN - Ký ức tuổi 16

16 13/12/2021 009651 LÊ TẤN HIỂN - Nhóm đặc nhiệm nhà C21

17 13/12/2021 009652 TÔ HOÀI - Kim Đồng

18 13/12/2021 009653 VÕ THỊ XUÂN HÀ - Thế giới tối đen

19 13/12/2021 009654 ĐỖ TRÍ DŨNG - Vô đề

20 13/12/2021 009656 NGUYỄN THỊ YẾN LINH - Dù thế nào Adam cũng sinh trước Eva

21 13/12/2021 009657 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG - Có một ngày xưa

22 13/12/2021 009658 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

23 13/12/2021 009659 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

24 13/12/2021 009660 TRẦN ĐĂNG KHOA - Đảo chìm

25 13/12/2021 009661 NGUYỄN THÚY LOAN - Chuyện kể về những cơn mưa
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 2002 1 V23

Hà Nội 2004 1 V23

Văn học 2010 1 V13

Dân trí 2012 1 V23

Lao động 1994 1 V23

Hà Nội 1999 1 V23

Thông tấn 2011 1 V23

Lao động 2003 1 V23

Thanh niên 2005 1 V23

Thanh niên 2005 1 V23

Thanh niên 2005 1 V23

Thanh niên 2005 1 V23

Thanh niên 2005 1 V23

Hội nhà văn 2012 1 V23

Hà Nội 2004 1 V23

Hà Nội 2001 1 V23

Kim Đồng 2006 1 V23

Phụ Nữ 2009 1 V23

Công an nhân
dân 2000 1 V23

Kim Đồng 2010 1 V23

Công an nhân
dân 2006 1 V23

Trẻ 2012 1 V23

Trẻ 2012 1 V23

Lao động 2008 1 V23

Kim Đồng 2010 1 V23
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009662 TRẦN HOÀI DƯƠNG - Cô bé mảnh khảnh

2 13/12/2021 009663 NGUYỄN VĂN HỒNG - Thắng bại

3 13/12/2021 009664 XUÂN MAI - Con trai người đi xa

4 13/12/2021 009665 MAI HƯƠNG - Mái nhà không có cha

5 13/12/2021 009666 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Chuyện cổ tích dành cho người lớn

6 13/12/2021 009667 THU HƯƠNG - Truyện cổ Vân Kiều

7 13/12/2021 009668 THẢO HẢO - Nhân trường hợp chị thỏ bông

8 13/12/2021 009669  - Làng Tuyên

9 13/12/2021 009670  - Hà Nội tạp văn

10 13/12/2021 009672 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Út quyên và tôi

11 13/12/2021 009673 PHƯỚC AN - Con chữ

12 13/12/2021 009674 HỒ BIỂU CHÁNH - Chút phận linh đinh

13 13/12/2021 009675 NGUYỄN NGỌC TƯ - Cánh đồng bất tận

14 13/12/2021 009676 LÊ VÂN - Dương Văn Nội

15 13/12/2021 009677 TÙNG NHI - Những người bạn tốt

16 13/12/2021 009678 HUY LIỆU - Ngôi nhà chỉ có 2 người

17 13/12/2021 009679 KHÁI HƯNG - Hồn bướm mơ tiên

18 13/12/2021 009680 TRẦN HUYỀN TRANG - Mùa lá đổ

19 13/12/2021 009681 NGUYỄN THANH BÌNH - Hà Nội 36 góc nhìn

20 13/12/2021 009682 TRẦN NGẬT - Không phải lỗi của đàn ông

21 13/12/2021 009683 NGUYỄN THẮNG - Ấm áp mùa xuân

22 13/12/2021 009684  - Hồi ức chiến tranh

23 13/12/2021 009685 NHẬT HẠ - Nắng tháng giêng

24 13/12/2021 009686 KENG - Hồng gai

25 13/12/2021 009687 HOÀNG DỰ - Đường đời
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn học 2011 1 V23

Hà Nội 2004 1 V23

Kim Đồng 2001 1 V23

Văn hóa -
Thông tin 2005 1 V23

Trẻ 1996 1 V23

Văn hóa -
Thông tin 2006 1 V23

Hội nhà văn 2004 1 V23

Văn học 2006 1 V23

Hội nhà văn 1997 1 V23

Trẻ 2003 1 V23

Hội nhà văn 2007 1 V23

Văn nghệ 2001 1 V23

Trẻ 2008 1 V23

Kim Đồng 2002 1 9(V)(092)

Trẻ 2009 1 V23

Hải phòng 2000 1 V23

Văn nghệ 1999 1 V23

Kim Đồng 2008 1 V23

Thanh niên 2003 1 V23

Phụ Nữ 2006 1 V23

Hội nhà văn 2003 1 V23

Quân đội
nhân dân 1999 1 9(V)

Đà Nẵng 2012 1 V23

Văn học 2009 1 V23

Hội nhà văn 2010 1 V23
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009688 TÔ HOÀI - Vừ A Dính

2 13/12/2021 009689  - Tôi và người ấy

3 13/12/2021 009690 TẠ DUY ANH - Nhân vật

4 13/12/2021 009691  - Tuyển tập kịch bản về nhà giáo VN

5 13/12/2021 009692 PHÙNG VĂN KHAI - Hư Thực

6 13/12/2021 009693 TRẦN THÙY MAI - Thập tự hoa

7 13/12/2021 009694 PHẠM THÁI QUỲNH - Huyền sử cỏ tiên

8 13/12/2021 009695 NGUYỄN THỊ THU THỦY - Mảnh giấy bạc

9 13/12/2021 009696 THÁI LÊ DINH - Tất cả vì li ...lục trà

10 13/12/2021 009697 ĐỖ TANH VÂN - Sẽ tìm thấy thôi mùa thu

11 13/12/2021 009698 HOÀNG DỰ - Sống vì người đã chết

12 13/12/2021 009699 PHẠM THIẾT KẾ - Đường về

13 13/12/2021 009700 NGHIÊM ĐA VĂN - Bí mật kho vàng Ninh Tốn

14 13/12/2021 009701 NGUYỄN NGỌC HOÀN - Làng nhỏ trong thung

15 13/12/2021 009702 THẠCH LAM - Gió đầu mùa

16 13/12/2021 009703 NGUYỄN LÊ MINH - Trời tây đêm không ngủ

17 13/12/2021 009704 PHAN HỒN NHIÊN - Người thổi kèn

18 13/12/2021 009705  - Thân cò lặn lội

19 13/12/2021 009706 QUANG HUY - Hoa xuân Tứ

20 13/12/2021 009707 HOÀNG DẠ THI - Pê lê trắng

21 13/12/2021 009708 ĐẶNG ANH ĐÀO - Mưa rào mùa hạ

22 13/12/2021 009709 TRẦN MINH - Tìm họ cho mình

23 13/12/2021 009710 NGUYỄN QUANG THIỀU - Bí mật hồ cá thần

24 13/12/2021 009711 MAI ƯNG - Huế- vài nét cố đô

25 13/12/2021 009712 NGUYỄN HỮU HỒNG MINH - Ổ thiên đường
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 2006 1 V23

Lao động xã
hội 2007 1 V23

Văn hóa -
Thông tin 2002 1 V23

Giáo dục 2008 1 V23

Văn học 2008 1 V23

Thuận Hóa 2003 1 V23

Hội nhà văn 2004 1 V23

Hội nhà văn 2011 1 V23

Trẻ 2010 1 V23

Kim Đồng 2008 1 V23

Văn học 2005 1 V23

Thanh niên 2007 1 V23

Phụ Nữ 1997 1 9(V)

Quân đội
nhân dân 2002 1 V23

Đồng Nai 2001 1 V13

Văn hóa -
Thông tin 2002 1 V23

Kim Đồng 1997 1 V23

Thông tấn 2008 1 V23

Kim Đồng 2000 1 V23

Kim Đồng 1994 1 V23

Kim Đồng 2004 1 V23

Văn hóa -
Thông tin 2006 1 V23

Kim Đồng 2012 1 V23

Hội nhà văn 1991 1 V23

Văn học 2011 1 V23
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009713 SƠN TÙNG - Búp sen xanh

2 13/12/2021 009714 LƯU CẨM VÂN - Những nẻo đường hoa

3 13/12/2021 009715 BÙI NHẬT LAI - Kí ức đồng quê

4 13/12/2021 009716 TRẦN KIM TRẮC - Con trai ông tướng

5 13/12/2021 009717 PHẠM NGỌC LIỄN - Chân trời

6 13/12/2021 009718 THẠCH LAM - Hà Nội 36 phố phường

7 13/12/2021 009723 THẠCH LAM - Hà Nội 36 phố phường

8 13/12/2021 009719 NGUYỄN NHẬT LÂM - Trở lại

9 13/12/2021 009720 THẠCH CÔNG THỊNH - Mời chúng ta cùng nghỉ

10 13/12/2021 009721 TRẦN THU HẰNG - Trăng khuyết

11 13/12/2021 009722 TÔ HOÀI - Những ngõ phố

12 13/12/2021 009724 SƠN TÙNG - Búp sen xanh

13 13/12/2021 009725 ĐỖ CHU - Tản mạn trước đèn

14 13/12/2021 009726 Y BAN - Xuân từ chiều

15 13/12/2021 009727 QUỐC VĂN - 36 chuyện độc đáo Hà Nội

16 13/12/2021 009728 TRẦN NGỌC DƯƠNG - Sơn nữ Tam Trĩ Nguyên

17 13/12/2021 009729 TÔ HOÀI - Ba người khác

18 13/12/2021 009730 TÔ HOÀI - Ba người khác

19 13/12/2021 009731  - Hãy can đảm và tốt bụng

20 13/12/2021 009732 HOÀNG NGỌC HIẾN - Văn học... gần và xa

21 13/12/2021 009733 CHU TRỌNG HUYẾN - Người mẹ của một thiên tài

22 13/12/2021 009734 MAI HƯƠNG - Ước nguyện của cha

23 13/12/2021 009735 KIỀU XUÂN THỦY - Tìm về cõi hoang vắng

24 13/12/2021 009736  - Chờ bên sông mưa

25 13/12/2021 009737 Y ĐẠT - Gác hẹp
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Phụ Nữ 2008 1 V23

Trẻ 2006 1 V23

Hội nhà văn 2005 1 V23

Trẻ 1998 1 V23

Văn học 2001 1 V23

Văn học 2010 1 37

Văn học 2010 1 37

Văn học 2012 1 V23

Hội nhà văn 2011 1 V23

Thanh niên 2006 1 V23

Hội nhà văn 1999 1 V23

Kim Đồng 2007 1 V23

Hội nhà văn 2004 1 V23

Phụ Nữ 2008 1 V23

Thanh niên 2010 1 37

Thông tấn 2012 1 V23

Đà Nẵng 2007 1 V23

Đà Nẵng 2007 1 V23

Trẻ 2003 1 V23

Giáo dục 2003 1 V23

Phụ Nữ 2005 1 V23

Văn hóa -
Thông tin 2005 1 V23

Lao động 2003 1 V23

Dân trí 2011 1 V23

Hội nhà văn 2000 1 V23
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009738  - Khung cửa chữ

2 13/12/2021 009739 NGUYỄN NGỌC TIẾN - Phần mềm tình yêu

3 13/12/2021 009740 LÝ NHÂN - Trần Lệ Xuân- giấc mộng chính trường

4 13/12/2021 009741 NGUYỄN ĐÌNH TÚ - Nét mặt buồn

5 13/12/2021 009742 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG NHUNG - Cánh hó hình dấu hỏi

6 13/12/2021 009743 ĐẶNG HUY HẢI LÂM - Cây tùng đen trong giông bão

7 13/12/2021 009744 HỒNG ÁNH - Theo dấu chân ai

8 13/12/2021 009745 NGUYỄN THỊ TRÂM - ám ảnh tội lỗi

9 13/12/2021 009746 NGUYỄN UYỂN - Cháy mãi một tình yêu

10 13/12/2021 009747 LÊ MINH KHUÊ - Truyện ngắn chon lọc Lê Minh Khuê

11 13/12/2021 009748 BÙI MAI HẠNH - Lê Vân yêu và sống

12 13/12/2021 009749  - Đất lanh nơi người lính trở về

13 13/12/2021 009750 NHẬT TUẤN - Truyện ngắn Nhật Tuấn

14 13/12/2021 009751 BÙI THANH MINH - Giời cao đất dày

15 13/12/2021 009752 BÙI THANH MINH - Giời cao đất dày

16 13/12/2021 009753  - Vũ điệu thân gầy

17 13/12/2021 009754 QUỲNH ĐOAN - Quan hạt vừng

18 13/12/2021 009755 LÊ ANH DŨNG - Cha và con

19 13/12/2021 009756 VIẾT LINH - Biển khơi vẫy gọi

20 13/12/2021 009757 VÕ BÁ CƯỜNG - Gió đổi mùa

21 13/12/2021 009758 CHU LAI - Phố

22 13/12/2021 009759 TẠ DUY ANH - ánh sáng nàng

23 13/12/2021 009760 VŨ BẰNG - Thương nhớ mười hai

24 13/12/2021 009761 KIM LÂN - Vợ nhặt

25 13/12/2021 009762 VŨ TRỌNG PHỤNG - Số đỏ
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Giáo dục 2009 1 V23

Hội nhà văn 2006 1 V23

Công an nhân
dân 2005 1 V23

Thanh niên 2006 1 V23

Công an nhân
dân 2006 1 V23

Thanh niên 2011 1 V23

Phụ Nữ 2007 1 V23

Công an nhân
dân 2000 1 V23

Hội nhà văn 2010 1 V23

Phụ Nữ 2003 1 V23

Hội nhà văn 2006 1 V23

Thanh niên 2005 1 V23

Lao động 2000 1 V23

Hội nhà văn 2008 1 V23

Hội nhà văn 2008 1 V23

Trẻ 2007 1 V23

Thanh niên 2005 1 V23

Trẻ 2000 1 V23

Dân trí 2010 1 V23

Công an nhân
dân 2006 1 V23

Hà Nội 2006 1 V23

Công an nhân
dân 1997 1 V23

Văn học 2010 1 V23

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V13

Lao động 2007 1 V23
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009763 VŨ TRỌNG PHỤNG - Số đỏ

2 13/12/2021 009764 NHẤT LINH - Lạnh lùng

3 13/12/2021 009765 VŨ TRỌNG PHỤNG - Vỡ đê

4 13/12/2021 009766 ĐOÀN GIỎI - Đất rừng phương Nam

5 13/12/2021 009767 ĐOÀN GIỎI - Đất rừng phương Nam

6 13/12/2021 009770 ĐOÀN GIỎI - Đất rừng phương Nam

7 13/12/2021 009771 ĐOÀN GIỎI - Đất rừng phương Nam

8 13/12/2021 009772 NAM CAO - Chí phèo

9 13/12/2021 009773 NAM CAO - Truyện ngắn Nam Cao

10 13/12/2021 009774 NAM CAO - Truyện ngắn Nam Cao

11 13/12/2021 009775 NAM CAO - Tuyển tập Nam Cao tập 1

12 13/12/2021 009776 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu lưu kí

13 13/12/2021 009777 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu lưu kí

14 13/12/2021 009778 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu lưu kí

15 13/12/2021 009779 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu lưu kí

16 13/12/2021 009780 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu lưu kí

17 13/12/2021 009781 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu lưu kí

18 13/12/2021 009782 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu lưu kí

19 13/12/2021 009783 NGUYÊN HỒNG - Bỉ Vỏ

20 13/12/2021 009784 NGUYÊN HỒNG - Bỉ Vỏ

21 13/12/2021 009785 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu

22 13/12/2021 009786 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu

23 13/12/2021 009787 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu

24 13/12/2021 009788 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu

25 13/12/2021 009791 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lao động 2007 1 V23

Dân trí 2012 1 V23

Văn học 2005 1 V13

Văn học 2008 1 V23

Văn học 2008 1 V23

Văn học 2012 1 V23

Văn học 2010 1 V23

Thanh niên 2008 1 V13

Hội nhà văn 2006 1 V13

Hội nhà văn 2006 1 V13

Văn học 2003 1 V23

Văn học 2009 1 V23

Văn học 2009 1 V23

Văn học 2009 1 V23

Văn học 2009 1 V23

Văn học 2009 1 V23

Văn học 2009 1 V23

Văn học 2009 1 V23

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V23

Văn học 2008 1 V23

Văn hóa -
Thông tin 2007 1 V13

Văn hóa -
Thông tin 2007 1 V13

Văn học 2010 1 V13

Văn học 2010 1 V13

Văn học 2012 1 V13
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 13/12/2021 009792 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu

2 13/12/2021 009795 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

3 13/12/2021 009796 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

4 13/12/2021 009797 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

5 13/12/2021 009798 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

6 13/12/2021 009799 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

7 13/12/2021 009800 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

8 13/12/2021 009801 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

9 13/12/2021 009802 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

10 13/12/2021 009803 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

11 13/12/2021 009804 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

12 13/12/2021 009805 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

13 13/12/2021 009806 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

14 13/12/2021 009807 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

15 13/12/2021 009808 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

16 13/12/2021 009809 NGÔ TẤT TỐ - Tắt đèn

17 14/12/2021 008137 ĐỨC ANH - 101 Truyện cười (V)

18 14/12/2021 008160 QUÁCH TUẤN KHANH - Vitamin cho tinh thần (V)

19 14/12/2021 008161 QUÁCH TUẤN KHANH - Vitamin cho tinh thần (V)

20 14/12/2021 008162 QUÁCH TUẤN KHANH - Vitamin cho tinh thần (V)

21 17/12/2021 008218 HOÀNG MINH TƯỜNG - Chuyện về một người thầy (V)

22 18/12/2021 008279 FUJIKO FUZO - Doremon (TN_2010)

23 18/12/2021 008280 FUZIKO FUZO - Doremon (TN_2005)

24 18/12/2021 008283 STUDIO CHEONGBI - Thiên tài máy tính làm thay đổi thế giới Bill Gates (TN)

25 18/12/2021 008289  - Vườn hoa tình yêu (TN)
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin 2009 1 V13

Đồng Nai 2000 1 V13

Văn học 2004 1 V13

Văn học 2004 1 V13

Văn học 2004 1 V13

Văn học 2010 1 V13

Văn học 2010 1 V13

Văn học 2010 1 V13

Hội nhà văn 2006 1 V13

Văn học 2006 1 V13

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V13

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V13

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V13

Văn hóa -
Thông tin 2010 1 V13

Văn hóa -
Thông tin 2009 1 V13

Văn hóa -
Thông tin 2009 1 V13

Văn hóa -
Thông tin HN 2012 25,000 1 V23

Dân trí HN 2013 69,000 1 15

Dân trí HN 2013 69,000 1 15

Dân trí HN 2013 69,000 1 15

Kim Đồng HN 2007 14,000 1 V23

Kim Đồng HN 2010 13,000 1 VĐ18

Kim Đồng HN 2005 0 1 VĐ18

Kim Đồng HN 2010 45,000 1 VĐ18

Đồng Nai HN 2011 16,000 1 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 04/01/2022 008305 MARK TWAIN - Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer (VN)

2 12/01/2022 009810 LƯU MINH TRỊ - Hà Nội truyền thống và di sản - Tập 11

3 12/01/2022 009811  - Lịch sử Việt Nam bằng tranh

4 12/01/2022 009812 LƯU MINH TRỊ - Hà Nội truyền thống và di sản - Tập 13

5 12/01/2022 009813 PHAN HỒNG LIÊN - Tiếng Việt những dấu ấn văn hóa

6 12/01/2022 009814 HỒ ĐỨC THỌ - Trần triều Trần Hưng Đạo Đại Vương - Trong tâm thức dân tộc
Việt

7 12/01/2022 009815 VŨ VĂN QUÂN - Thăng long - hà nội 1000 sự kiện lịch sử

8 12/01/2022 009816 VŨ VĂN QUÂN - Thăng long - hà nội 1000 sự kiện lịch sử

9 12/01/2022 009817 VŨ VĂN QUÂN - Thăng long - hà nội 1000 sự kiện lịch sử

10 12/01/2022 009818 NGUYỄN SINH THỦY - Các danh tướng trấn giữ thành Hà Nội

11 12/01/2022 009819 NGUYỄN SINH THỦY - Các danh tướng trấn giữ thành Hà Nội

12 12/01/2022 009820 NGUYỄN SINH THỦY - Các danh tướng trấn giữ thành Hà Nội

13 12/01/2022 009821 PHAN HỒNG LIÊN - Tiếng Việt những dấu ấn văn hóa

14 12/01/2022 009822 PHAN HỒNG LIÊN - Tiếng Việt những dấu ấn văn hóa

15 12/01/2022 009823 PHAN HỒNG LIÊN - Tiếng Việt những dấu ấn văn hóa

16 12/01/2022 009824 ĐỖ SÂM - Người Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh

17 12/01/2022 009825 ĐỖ SÂM - Người Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh

18 12/01/2022 009826 ĐỖ SÂM - Người Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh

19 12/01/2022 009827 ĐẶNG DUY PHÚC - Nguyễn Du với Thăng Long - Hà Nội

20 12/01/2022 009828 ĐẶNG DUY PHÚC - Nguyễn Du với Thăng Long - Hà Nội

21 12/01/2022 009829 ĐẶNG DUY PHÚC - Nguyễn Du với Thăng Long - Hà Nội

22 12/01/2022 009830 LÊ TRỌNG NGHĨA - Từ Hỏa Lò đến phủ khâm sai Bắc Bộ

23 12/01/2022 009831 LÊ TRỌNG NGHĨA - Từ Hỏa Lò đến phủ khâm sai Bắc Bộ

24 12/01/2022 009832 LÊ TRỌNG NGHĨA - Từ Hỏa Lò đến phủ khâm sai Bắc Bộ

25 12/01/2022 009833 GIANG QUÂN - Từ Long Thành đến Hà Thành
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn học 2007 40,000 2 VN

Thông tin và
truyền thông 2016 2 9(V...)

Trẻ 2009 14,500 2 9(V)

Thông tin và
truyền thông 2017 0 2 9(V...)

Hà Nội 2010 46,000 2 37

Văn hóa dân
tộc 2017 24,000 2 9(V)(092)

Hà Nội 2017 0 2 9(V...)

Hà Nội 2017 0 2 9(V...)

Hà Nội 2017 0 2 9(V...)

Hà Nội 2017 0 2 9(V)(092)

Hà Nội 2017 0 2 9(V)(092)

Hà Nội 2017 0 2 9(V)(092)

Hà Nội 2010 0 2 37

Hà Nội 2010 0 2 37

Hà Nội 2010 0 2 37

Hà Nội 2017 0 2 37

Hà Nội 2017 0 2 37

Hà Nội 2017 0 2 37

Hà Nội 2010 0 2 9(V)(092)

Hà Nội 2010 0 2 9(V)(092)

Hà Nội 2010 0 2 9(V)(092)

Hà Nội 2011 0 2 9(V...)

Hà Nội 2011 0 2 9(V...)

Hà Nội 2011 0 2 9(V...)

Hà Nội 2017 0 2 9(V...)
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 009834 GIANG QUÂN - Từ Long Thành đến Hà Thành

2 12/01/2022 009835 GIANG QUÂN - Từ Long Thành đến Hà Thành

3 12/01/2022 009836 NGUYỄN NGỌC PHÚC - Hoa đất Thăng Long

4 12/01/2022 009837 NGUYỄN NGỌC PHÚC - Hoa đất Thăng Long

5 12/01/2022 009838 NGUYỄN NGỌC PHÚC - Hoa đất Thăng Long

6 12/01/2022 009839 TRẦN ĐƯƠNG - Hà Nội nơi frey đến với cách mạng

7 12/01/2022 009840 TRẦN ĐƯƠNG - Hà Nội nơi frey đến với cách mạng

8 12/01/2022 009841 TRẦN ĐƯƠNG - Hà Nội nơi frey đến với cách mạng

9 12/01/2022 009842 ĐẶNG HỒNG MINH - Bách khoa chế độ dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường

10 12/01/2022 000903 TRƯỜNG THPT HOÀNG CẦU - Tài liệu phục vụ hội thảo "Quản lý công tác
giáo dục hướng nghiệp tại các trường THPT..."

11 12/01/2022 000904 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Tài liệu tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo
dục...

12 12/01/2022 000905 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Tài liệu tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo
dục...

13 12/01/2022 000906 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Tài liệu giáo dục quốc phòng - an ninh

14 12/01/2022 000907 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Tài liệu giáo dục quốc phòng - an ninh

15 12/01/2022 000579
QUỐC HỘI - Luật hôn nhân và gia đình 2014 - Quy định mới về quan hệ hôn
nhân, phân chia tài sản, độ tuổi kết hôn, mang thai hộ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp

16 12/01/2022 009843 NGUYỄN VÕ KỲ ANH - Hướng dẫn kỹ năng thực hành vệ sinh phòng bệnh

17 12/01/2022 009844 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI - Tài liệu nghiệp vụ thanh tra và công tác
quản lý

18 12/01/2022 000909 MINH ANH - Giáo dục kiến thức, kỹ năng cho học sinh về môi trường và phòng
tránh, thích ứng thảm họa thiên tai

19 12/01/2022 009845 VÕ SƯ TRẦN TIẾN - Thái dương công phu

20 12/01/2022 009846 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN - Sổ tay công tác nữ công

21 12/01/2022 000581 THUỲ LINH - Chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm và quản lý tài chính đối
với tổ chức công đoàn 2015

22 12/01/2022 000582 LƯU THỊ LẬP - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN

23 12/01/2022 000583 LƯU THỊ LẬP - Bài dự thi tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam

24 12/01/2022 000584 ĐOÀN THỊ DUNG - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN

25 12/01/2022 000585 NGUYỄN MINH NGỌC - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hà Nội 2017 0 2 9(V...)

Hà Nội 2017 0 2 9(V...)

Hà Nội 2017 0 2 9(V...)

Hà Nội 2017 0 2 9(V...)

Hà Nội 2017 0 2 9(V...)

Hà Nội 2011 0 2 9(V)

Hà Nội 2011 0 2 9(V)

Hà Nội 2011 0 2 9(V)

Thời đại 2010 33,000 2 61

Các nhà xuất
bản khác 2012 12,000 2 634(075)

Các nhà xuất
bản khác 2006 0 2 373.01

Các nhà xuất
bản khác 2006 0 2 373.01

Giáo dục 2010 20,000 2 355(075)

Giáo dục 2010 20,000 2 355(075)

Hồng Đức 2014 335,000 2 34(V)

Đại học Quốc
gia Hà Nội 2012 50,000 2 61

Các nhà xuất
bản khác 2011 0 2 373.01

Đại học sư
phạm 2013 120,000 2 37

Thể dục thể
thao 2006 18,000 2 37

Lao động 2014 0 2 609

Tài chính 2014 335,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 200,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 000586 BÙI THỊ LIÊN - Bài dự thi Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN (Liên)

2 12/01/2022 000587 LÊ THỊ THANH TÂM - Bài dự thi Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN (Tâm)

3 12/01/2022 000588 ĐỖ THỊ NHÀI - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN (Nhài)

4 12/01/2022 000589 NGUYỄN THỊ THANH MAI - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNV

5 12/01/2022 000590 ĐỖ THỊ THU HƯƠNG - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN

6 12/01/2022 000591 NGUYỄN THỊ THỦY - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN

7 12/01/2022 000592 PHẠM THỊ HIẾU - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN

8 12/01/2022 000593 LÊ THỊ NGÀ - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN

9 12/01/2022 000594 NGUYỄN HOÀI ANH - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN

10 12/01/2022 000595 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN

11 12/01/2022 000596 TÔ LÊ DIỄM HẰNG - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN

12 12/01/2022 000597 NGUYỄN THỊ BẰNG - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN

13 12/01/2022 000598 NGUYỄN THỊ BÍCH LƯU - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN

14 12/01/2022 000599 NGUYỄN TƯỜNG ANH - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN

15 12/01/2022 000600 PHẠM THÙY LINH - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN

16 12/01/2022 000601 CHU TIẾU LAN - Dự thi viết tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCNVN

17 12/01/2022 009847  - Năng lượng sinh học trong đời sống cộng đồng

18 12/01/2022 009848 NHIỀU TÁC GIẢ - Những mô hình hay kinh nghiệm quý

19 12/01/2022 009849 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - Sổ tay công tác nữ công

20 12/01/2022 000602 BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

21 12/01/2022 000603 QUÍ LÂM - Vai trò địa vị của người Phụ nữ Việt Nam những ghi nhận mang tính
lịch sử về nữ giới và quyền nữ giới

22 12/01/2022 009850 BÙI CÔNG HIỂN - Pheromon của côn trùng

23 12/01/2022 000604  - Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ

24 12/01/2022 000605  - Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ

25 12/01/2022 000606  - Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 34(V)

Lao động 2005 20,000 2 37

Văn hóa -
Thông tin 2011 162,000 2 37

Lao động 2010 162,000 2 609

Chính trị
Quốc gia 2011 12,000 2 34(V)

Lao động xã
hội 2014 196,000 2 34(V)

Khoa học và
kỹ thuật 2002 15,000 2 57(077)

Thanh niên 2018 20,000 2 34(V)

Thanh niên 2018 20,000 2 34(V)

Thanh niên 2018 20,000 2 34(V)
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 000607  - Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ

2 12/01/2022 000608  - Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ

3 12/01/2022 000609  - Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ

4 12/01/2022 000610  - Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ

5 12/01/2022 000611  - Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ

6 12/01/2022 000612  - Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ

7 12/01/2022 000613  - Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
hộ

8 12/01/2022 009851 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI - Sổ tay công tác nhà trường

9 12/01/2022 009852 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI - Sổ tay công tác nhà trường

10 12/01/2022 000614 NHIỀU TÁC GIẢ - Giám sát, đánh giá trong trường học

11 12/01/2022 000910  - SKKN: Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy lý thuyết môn
giáo dục quốc phòng - an ninh

12 12/01/2022 000615 LÊ THỊ MINH HÀ - Hướng dẫn tình huống thoát nạn, thoát hiểm, sơ cấp cứu và
phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường

13 12/01/2022 000616 LÊ THỊ MINH HÀ - Hướng dẫn tình huống thoát nạn, thoát hiểm, sơ cấp cứu và
phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường

14 12/01/2022 000617 LÊ THỊ MINH HÀ - Hướng dẫn tình huống thoát nạn, thoát hiểm, sơ cấp cứu và
phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường

15 12/01/2022 009853 ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ - Cẩm nang y tế trường học

16 12/01/2022 000911 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN - Tài liệu bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ
sở - Tập 2

17 12/01/2022 009854 NGUYỄN THANH ĐẠM - Ung thư căn bệnh thế kỷ

18 12/01/2022 000912 NHIỀU TÁC GIẢ - Kỷ yếu hội thảo công nghệ thông tin trong giáo dục Việt Nam:
Tích hợp hay chuyển đổi

19 12/01/2022 000913 NHIỀU TÁC GIẢ - SKKN: Đổi mới ứng dụng CNTT trong giảng dạy văn học
nước ngoài ở trường THPT công lập tự chủ tài chính

20 12/01/2022 009855 AJJA MAYROCK  - Bạo lực học đường chuyện chưa kể: "Đừng sợ bắt nạt"

21 12/01/2022 009856 AJJA MAYROCK  - Bạo lực học đường chuyện chưa kể: "Đừng sợ bắt nạt"

22 12/01/2022 009857 AJJA MAYROCK  - Bạo lực học đường chuyện chưa kể: "Đừng sợ bắt nạt"

23 12/01/2022 009858 AJJA MAYROCK  - Bạo lực học đường chuyện chưa kể: "Đừng sợ bắt nạt"

24 12/01/2022 009859 AJJA MAYROCK  - Bạo lực học đường chuyện chưa kể: "Đừng sợ bắt nạt"

25 12/01/2022 000914 NGUYỄN VÕ KỲ ANH - Giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích...
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Thanh niên 2018 20,000 2 34(V)

Thanh niên 2018 20,000 2 34(V)

Thanh niên 2018 20,000 2 34(V)

Thanh niên 2018 20,000 2 34(V)

Thanh niên 2018 20,000 2 34(V)

Thanh niên 2018 20,000 2 34(V)

Thanh niên 2018 20,000 2 34(V)

Hà Nội 2008 192,000 2 37

Hà Nội 2008 192,000 2 37

Hà Nội 2009 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 355(07)

Thông tin và
truyền thông 2014 195,000 2 34(V)

Thông tin và
truyền thông 2014 195,000 2 34(V)

Thông tin và
truyền thông 2014 195,000 2 34(V)

Đại học Quốc
gia Hà Nội 2012 95,000 2 61

Lao động 2006 20,000 2 373.01

Y học 2010 216,000 2 61

Đại học sư
phạm 2012 20,000 2 37

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 8

Thế Giới 2017 225,000 2 371.015

Thế Giới 2017 225,000 2 371.015

Thế Giới 2017 225,000 2 371.015

Thế Giới 2017 225,000 2 371.015

Thế Giới 2017 225,000 2 371.015

Văn hóa Sài
gòn 2012 80,000 2 37
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 000915 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN - Tài liệu bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ
sở - Tập 1

2 12/01/2022 000618 BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - Tài liệu nghiên cứu kết luận hội nghị lần
thứ 3 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 11

3 12/01/2022 000916 NHIỀU TÁC GIẢ - SKKN: Dấu hiệu nhận biết và áp dụng phương pháp đặt ẩn
phụ đề giải toán THPT

4 12/01/2022 009860  - Hoàng sa - Trường sa là của việt nam những tiếng nói hòa bình và công lý

5 12/01/2022 009883  - Hoàng sa - Trường sa là của việt nam những tiếng nói hòa bình và công lý

6 12/01/2022 009861 THÁI HÀ - Kỹ năng phòng tránh nhiễm HIV cho cộng đồng và giảm tải cho xã hội
ngày nay

7 12/01/2022 000619 BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI - Xây dựng văn hóa giao thông Hà
Nội

8 12/01/2022 000620  - Văn kiện hội nghị lần thứ 3 ban chấp hành trung ương khóa 11

9 12/01/2022 000917 NHIỀU TÁC GIẢ - Hội thảo chuyên đề: Tích hợp liên môn, giáo dục bảo vệ môi
trường trong dạy và học

10 12/01/2022 000918 NHIỀU TÁC GIẢ - Hội thảo chuyên đề: Tích hợp liên môn, giáo dục bảo vệ môi
trường trong dạy và học

11 12/01/2022 000919 NHIỀU TÁC GIẢ - Hội thảo chuyên đề: Tích hợp liên môn, giáo dục bảo vệ môi
trường trong dạy và học

12 12/01/2022 000920 NHIỀU TÁC GIẢ - Hội thảo chuyên đề: Tích hợp liên môn, giáo dục bảo vệ môi
trường trong dạy và học

13 12/01/2022 000921 NHIỀU TÁC GIẢ - Hội thảo chuyên đề: Tích hợp liên môn, giáo dục bảo vệ môi
trường trong dạy và học

14 12/01/2022 000922 NHIỀU TÁC GIẢ - Hội thảo chuyên đề: Tích hợp liên môn, giáo dục bảo vệ môi
trường trong dạy và học

15 12/01/2022 009862 VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC - Niên giám Giáo dục -
Đào tạo Việt Nam

16 12/01/2022 000621 BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - Tài liệu nghiên cứu nghị quyết hội nghị
lần thứ 7 ban chấp hành trung ương Đảng CSVN khóa XI

17 12/01/2022 000622
TÀI THÀNH - Hướng dẫn điều lệ công đoàn Việt Nam - Những quy định mới
quản lý thu chi tài chính, bổ nhiệm kế toán, khen thưởng trong tổ chức công đoàn

18 12/01/2022 000623
TÀI THÀNH - Hướng dẫn điều lệ công đoàn Việt Nam - Những quy định mới
quản lý thu chi tài chính, bổ nhiệm kế toán, khen thưởng trong tổ chức công đoàn

19 12/01/2022 009863 V. KAIL ROBERT - Nghiên cứu về sự phát triển con người

20 12/01/2022 009864  - Hướng dẫn các hoạt động  y tế học đường và cấp cứu ban đầu tại trường học

21 12/01/2022 000624 NGUYỄN THỊ HỒI - Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật nâng cao chất lượng phổ biến
giáo dục pháp luật trong nhà trường

22 12/01/2022 009865 NGUYỄN ANH - Cẩm nang cán bộ hội phụ nữ cơ sở

23 12/01/2022 000923 TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIÁO DỤC - Kỷ yếu hội thảo khoa học Dạy
học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

24 12/01/2022 009866 NGUYỄN ANH - Cẩm nang phong tránh bệnh tự kỷ, rối nhiễu tâm trí tuổi học
đường

25 12/01/2022 000924  - Hỏi - Đáp về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lao động 2006 20,000 2 373.01

Chính trị
Quốc gia 2011 5,500 2 3KV

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 51(07)

Văn hóa -
Thông tin 2014 35,000 2 32

Văn hóa -
Thông tin 2014 35,000 2 32

Văn hóa -
Thông tin 2012 60,000 2 61

Giao thông
vận tải 2009 20,000 2 34(V)

Chính trị
Quốc gia 2011 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 50(069)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 50(069)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 50(069)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 50(069)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 50(069)

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 50(069)

Thống kê 2004 200,000 2 37

Chính trị
Quốc gia 2013 40,500 2 34(V)

Lao động xã
hội 2014 670,000 2 34(V)

Lao động xã
hội 2014 670,000 2 34(V)

Văn hóa -
Thông tin 2006 260,000 2 5A1(075)

Y học 2007 20,000 2 61

Đại học sư
phạm 2013 170,000 2 34(V)

Lao động xã
hội 2016 58,000 2 327.6

Các nhà xuất
bản khác 2014 110,000 2 37

Lao động xã
hội 2016 58,000 2 61

Giáo dục 2013 25,000 2 373
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 000926 PHẠM VĂN GIÁP - Bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn trong trường học

2 12/01/2022 000625 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐCSVN - 339 tình huống trong công tác tổ
chức xây dựng Đảng

3 12/01/2022 000927 NHIỀU TÁC GIẢ - Tài liệu tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở

4 12/01/2022 000928 NGUYỄN THÚY - Hỏi - Đáp những vấn đề giáo viên, học sinh sinh viên cần biết
để phòng chống ma túy

5 12/01/2022 000929 TRẦN THỊ MINH ĐỨC - Tham vấn học đường

6 12/01/2022 000930 TRẦN THỊ MINH ĐỨC - Tham vấn học đường

7 12/01/2022 000931 TRẦN THỊ MINH ĐỨC - Tham vấn học đường

8 12/01/2022 000932 TRẦN THỊ MINH ĐỨC - Tham vấn học đường

9 12/01/2022 000933 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Giáo dục trật tự an toàn giao thông

10 12/01/2022 000934 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Giáo dục trật tự an toàn giao thông

11 12/01/2022 000626 HUYỀN TRANG - Những điều cần biết về thanh tra, kiểm tra tài chính, kiểm định
chất lượng giáo dục và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

12 12/01/2022 000627 HUYỀN TRANG - Những điều cần biết về thanh tra, kiểm tra tài chính, kiểm định
chất lượng giáo dục và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

13 12/01/2022 000628 HUYỀN TRANG - Những điều cần biết về thanh tra, kiểm tra tài chính, kiểm định
chất lượng giáo dục và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

14 12/01/2022 000935 NHIỀU TÁC GIẢ - Sổ tay áp dụng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực

15 12/01/2022 009867 NGỌC LAN - Phụ nữ mang thai cần biết

16 12/01/2022 000936 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI - Tài liệu nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra
trong công tác quản lý giáo dục

17 12/01/2022 009868 NGUYỄN VĂN THẮNG - Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt nam
anh hùng

18 12/01/2022 000937  - Tài liệu tập huấn PISA 2015 và các dạng câu hỏi do OECD phát hành lĩnh vực
đọc hiểu

19 12/01/2022 000939 PHẠM VĂN GIÁP - Định hướng, chiến lược chương trình hành động và chính
sách về phát triển giáo dục và đào tạo 2012-2020

20 12/01/2022 000940 PHẠM VĂN GIÁP - Định hướng, chiến lược chương trình hành động và chính
sách về phát triển giáo dục và đào tạo 2012-2020

21 12/01/2022 009869 NHIỀU TÁC GIẢ - Trò chuyện về giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản

22 12/01/2022 009870 NGUYỄN HÒA - Đại tướng võ nguyên giáp người anh hùng của dân tộc_LS

23 12/01/2022 000941  - PISA và các dạng câu hỏi

24 12/01/2022 009871 PHẠM VĂN BÌNH - Những điều lạ em muốn biết

25 12/01/2022 000942 TÔ XUÂN DÂN - Bối cảnh mới, ngôi trường mới, nhà quản lý giáo dục mới
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Đại học kinh
tế quốc dân 2012 630,000 2 373

Các nhà xuất
bản khác 2008 20,000 2 3KV

Lao động 2003 9,000 2 32

Hồng Đức 2016 58,000 2 61

Thế Giới 2018 20,000 2 371.015

Thế Giới 2018 20,000 2 371.015

Thế Giới 2018 20,000 2 371.015

Thế Giới 2018 20,000 2 371.015

Giáo dục 2007 20,000 2 373

Giáo dục 2007 20,000 2 373

Đại học Quốc
gia Hà Nội 2012 894,000 2 34(V)

Đại học Quốc
gia Hà Nội 2012 894,000 2 34(V)

Đại học Quốc
gia Hà Nội 2012 894,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2010 20,000 2 371.015

Văn hóa -
Thông tin 2008 20,000 2 61

Các nhà xuất
bản khác 2014 20,000 2 373

Hồng Đức 2017 365,000 2 3K5H6

Các nhà xuất
bản khác 2015 20,000 2 373

Đại học kinh
tế quốc dân 2012 640,000 2 373

Đại học kinh
tế quốc dân 2012 640,000 2 373

Các nhà xuất
bản khác 2010 20,000 2 371.015

Hồng Đức 2017 365,000 2 9(V)(092)

Giáo dục 2012 20,000 2 373

Phụ Nữ 2000 25,000 2 37

Đại học Quốc
gia Hà Nội 2011 285,000 2 373
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 000629 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - Văn kiện hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành
trung ương khóa XI

2 12/01/2022 009872 CAO XUÂN HẠO - Lỗi ngữ pháp và cách khắc phục

3 12/01/2022 009873 CAO XUÂN HẠO - Lỗi ngữ pháp và cách khắc phục

4 12/01/2022 009874  - Tâm lý và sinh lý_KNS

5 12/01/2022 009875  - Tâm lý và sinh lý_KNS

6 12/01/2022 000943 TRẦN VĂN CHIẾN - Giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản và KHHGĐ cho học
sinh THPT

7 12/01/2022 000944 MINH HUỆ - Kỹ năng soạn thảo văn bản ngành giáo dục

8 12/01/2022 000945 MINH HUỆ - Kỹ năng soạn thảo văn bản ngành giáo dục

9 12/01/2022 000630 QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA - Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận
Đống Đa

10 12/01/2022 009876 HỒNG KHANH - Nghệ thuật nói chuyện_KNS

11 12/01/2022 009877 NGUYỄN VĂN HƯƠNG - Sổ tay tra cứu các hệ đơn vị đo lường

12 12/01/2022 009878 NGUYỄN VĂN HƯƠNG - Sổ tay tra cứu các hệ đơn vị đo lường

13 12/01/2022 009879 MAI VĂN HƯNG - Giới tính tuổi dậy thì_KNS

14 12/01/2022 000946 TRẦN VĂN TÍNH - Kỹ năng và các tình huống ứng xử sư phạm

15 12/01/2022 000631 BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - Tài liệu hỏi - đáp các nghị quyết hội nghị
trung ương bảy khóa X

16 12/01/2022 009880 NGUYỄN NGỌC PHÚC - 25 Tướng lĩnh Việt Nam

17 12/01/2022 009881 NGUYỄN NGỌC PHÚC - 25 Tướng lĩnh Việt Nam

18 12/01/2022 009882  - Bí quyết dưỡng sinh trường thọ

19 12/01/2022 000632 BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - Tài liệu nghiên cứ các nghị quyết hội nghị
trung ương bảy khóa X

20 12/01/2022 009884 PHÒNG TCCB - Văn bản hướng dẫn công tác tổ chức cán bộ

21 12/01/2022 009885 MARK DUBOWSKI - TITANIC thảm họa khiến cả thế giới bàng hoàng_VHGD

22 12/01/2022 009886 KHUẤT HỮU THANH - Liệu pháp gen - nguyên lý và ứng dụng_Si

23 12/01/2022 009887 TÀI THÀNH - Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của việt
nam trên hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa_LS

24 12/01/2022 000633 BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - Tài liệu học tập các nghị quyết hội nghị
trung ương bảy, khóa X

25 12/01/2022 000947 TRUNG KIÊN - Kỹ năng sơ cấp cứu các tai nạn thương tích trong trường học
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Chính trị
Quốc gia 2012 20,000 2 34(V)

Khoa học xã
hội 2009 72,000 2 8

Khoa học xã
hội 2009 72,000 2 8

Lao động 2015 118,000 2 371.015

Lao động 2015 118,000 2 371.015

Thanh niên 2004 20,000 2 373

Các nhà xuất
bản khác 2012 230,000 2 6T7

Các nhà xuất
bản khác 2012 230,000 2 6T7

Các nhà xuất
bản khác 2010 20,000 2 34(V)

Văn hóa -
Thông tin 2005 32,000 2 371

Giáo dục 2009 36,000 2 51(083)

Giáo dục 2009 36,000 2 51(083)

Đại học Quốc
gia Hà Nội 2015 39,000 2 37

Đại học Quốc
gia Hà Nội 2012 65,000 2 373

Chính trị
Quốc gia 2008 4,500 2 34(V)

Văn hóa -
Thông tin 2013 190,000 2 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2013 190,000 2 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2014 72,000 2 61

Chính trị
Quốc gia 2008 11,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2007 20,000 2 373

Giáo dục 2006 20,000 2 37

Khoa học và
kỹ thuật 2005 17,000 2 5A1(075)

Hồng Đức 2014 350,000 2 32

Chính trị
Quốc gia 2008 5,000 2 34(V)

Lao động xã
hội 2011 120,000 2 61
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 000948 SREM - Giám sát, đánh giá trong trường học

2 12/01/2022 000949 SREM - Giám sát, đánh giá trong trường học

3 12/01/2022 000950 SREM - Giám sát, đánh giá trong trường học

4 12/01/2022 000951 SREM - Giám sát, đánh giá trong trường học

5 12/01/2022 000952 SREM - Giám sát, đánh giá trong trường học

6 12/01/2022 000634 PHAN BÁ ĐẠT - Sổ tay hướng dẫn công tác Tuyên truyền phổ biến, GDPL trong
các cơ quan tổ chức trường học... 2013

7 12/01/2022 000635 BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - Tài liệu nghiên cứu nghị quyết hội nghị
lần thứ tư ban chấp hành trung ương ĐCSVN khóa XI

8 12/01/2022 000636
QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA - Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của bộ
chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

9 12/01/2022 000637
QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA - Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của bộ
chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

10 12/01/2022 000638
QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA - Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của bộ
chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

11 12/01/2022 009888 NHIỀU TÁC GIẢ - 1000 nhân vật nổi tiếng Thế giới_LS

12 12/01/2022 009889 NHIỀU TÁC GIẢ - Tin học văn phòng quốc tế theo chuẩn ICDL

13 12/01/2022 009890 NHIỀU TÁC GIẢ - Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong trái tim mọi người
Việt Nam và bạn bè quốc tế

14 12/01/2022 000640 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

15 12/01/2022 000641 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

16 12/01/2022 000642 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

17 12/01/2022 000643 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

18 12/01/2022 000644 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

19 12/01/2022 000645 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

20 12/01/2022 000646 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

21 12/01/2022 000647 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

22 12/01/2022 000648 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

23 12/01/2022 000649 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

24 12/01/2022 000650 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

25 12/01/2022 000651 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin 2010 20,000 2 373

Văn hóa -
Thông tin 2010 20,000 2 373

Văn hóa -
Thông tin 2010 20,000 2 373

Văn hóa -
Thông tin 2010 20,000 2 373

Văn hóa -
Thông tin 2010 20,000 2 373

Thời đại 2013 330,000 2 34(V)

Chính trị
Quốc gia 2012 12,500 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2012 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2012 20,000 2 34(V)

Các nhà xuất
bản khác 2012 20,000 2 34(V)

Từ điển bách
khoa 2010 215,000 2 9(N)092

Tri thức 2011 80,000 2 6T7(075)

Văn hóa -
Thông tin 2013 325,000 2 9(V)(092)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 000652 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

2 12/01/2022 000653 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

3 12/01/2022 000654 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

4 12/01/2022 000655 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

5 12/01/2022 000656 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

6 12/01/2022 000657 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

7 12/01/2022 000658 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

8 12/01/2022 000659 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

9 12/01/2022 000660 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

10 12/01/2022 000661 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

11 12/01/2022 000662 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

12 12/01/2022 000663 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

13 12/01/2022 000664 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

14 12/01/2022 000665 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

15 12/01/2022 000666 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

16 12/01/2022 000667 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Tài liệu tham khảo về phòng
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

17 12/01/2022 000668 BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - Tài liệu nghiên cứu nghị quyết hội nghị
lần thứ 5 ban chấp hành trung ương Đảng CSVN khóa XI

18 12/01/2022 000953 NHIỀU TÁC GIẢ - Quản trị hiệu quả trường học

19 12/01/2022 009891 BỘ Y TẾ - Nha khoa trẻ em

20 12/01/2022 000954 NGUYỄN HƯƠNG - Giáo dục giới tính, phòng tránh ma túy - HIV và các bệnh
truyền nhiễm trong trường học

21 12/01/2022 000955 NGUYỄN HƯƠNG - Giáo dục giới tính, phòng tránh ma túy - HIV và các bệnh
truyền nhiễm trong trường học

22 12/01/2022 000669 BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - Tài liệu nghiên cứu các văn kiện đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

23 12/01/2022 000956 NHIỀU TÁC GIẢ - Quản lý nhà nước về giáo dục

24 12/01/2022 000957 LÊ VÂN ANH - Giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã
hội cho học sinh THPT

25 12/01/2022 000958 LÊ VÂN ANH - Giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã
hội cho học sinh THPT
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Hà Nội 2018 0 2 34(V)

Chính trị
Quốc gia 2012 18,000 2 3KV

Hà Nội 2009 20,000 2 373

Hà Nội 2010 93,000 2 61

Đại học sư
phạm 2014 170,000 2 371.015

Đại học sư
phạm 2014 170,000 2 371.015

Chính trị
Quốc gia 2011 12,000 2 34(V)

Hà Nội 2009 20,000 2 373

Đại học Quốc
gia Hà Nội 2013 260,000 2 373

Đại học Quốc
gia Hà Nội 2013 260,000 2 373
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 000959 LÊ VÂN ANH - Giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã
hội cho học sinh THPT

2 12/01/2022 000960 LÊ VÂN ANH - Giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã
hội cho học sinh THPT

3 12/01/2022 000670 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN - Những vấn đề về công tác tổ chức và cán
bộ công đoàn

4 12/01/2022 000961 NHIỀU TÁC GIẢ - Điều hành các hoạt động trong trường học

5 12/01/2022 009892  - Bạo lực học đường chuyện chưa kể: "Tớ đáng sợ thế nào?"_KNS

6 12/01/2022 009893  - Bạo lực học đường chuyện chưa kể: "Tớ đáng sợ thế nào?"_KNS

7 12/01/2022 009894  - Bạo lực học đường chuyện chưa kể: "Tớ đáng sợ thế nào?"_KNS

8 12/01/2022 009895  - Bạo lực học đường chuyện chưa kể: "Tớ đáng sợ thế nào?"_KNS

9 12/01/2022 009896  - Bạo lực học đường chuyện chưa kể: "Tớ đáng sợ thế nào?"_KNS

10 12/01/2022 009897 NHIỀU TÁC GIẢ - Sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế
giới_LS

11 12/01/2022 000962 NGUYỄN VÕ KỲ ANH - Giáo dục phòng tránh và sơ cấp cứu tai nạn giao thông
cho học sinh

12 12/01/2022 000963 NGUYỄN VÕ KỲ ANH - Giáo dục phòng tránh và sơ cấp cứu tai nạn giao thông
cho học sinh

13 12/01/2022 000964 NGUYỄN VÕ KỲ ANH - Giáo dục phòng tránh và sơ cấp cứu tai nạn giao thông
cho học sinh

14 12/01/2022 009898 PHAN Ý YÊN - Em là để yêu

15 12/01/2022 009899 PHAN Ý YÊN - Em là để yêu

16 12/01/2022 009900 PHAN Ý YÊN - Em là để yêu

17 12/01/2022 009901 PHAN Ý YÊN - Em là để yêu

18 12/01/2022 009902 PHAN Ý YÊN - Em là để yêu

19 12/01/2022 009903 LÊ LIÊN - Đi hứng mặt trời

20 12/01/2022 009904 LÊ LIÊN - Đi hứng mặt trời

21 12/01/2022 009905 LÊ LIÊN - Đi hứng mặt trời

22 12/01/2022 009906 LÊ LIÊN - Đi hứng mặt trời

23 12/01/2022 009907 LÊ LIÊN - Đi hứng mặt trời

24 12/01/2022 009908 NHIỀU TÁC GIẢ - Nhật ký vùng tâm chấn

25 12/01/2022 009909 NHIỀU TÁC GIẢ - Nhật ký vùng tâm chấn
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Đại học Quốc
gia Hà Nội 2013 260,000 2 373

Đại học Quốc
gia Hà Nội 2013 260,000 2 373

Lao động 1998 20,000 2 34(V)

Hà Nội 2009 0 2 373

Thế Giới 2017 195,000 2 371.015

Thế Giới 2017 195,000 2 371.015

Thế Giới 2017 195,000 2 371.015

Thế Giới 2017 195,000 2 371.015

Thế Giới 2017 195,000 2 371.015

Hà Nội 2009 2 9(T)

Đại học sư
phạm 2015 135,000 2 373

Đại học sư
phạm 2015 135,000 2 373

Đại học sư
phạm 2015 135,000 2 373

Thời đại 2010 170,000 2 V23

Thời đại 2010 170,000 2 V23

Thời đại 2010 170,000 2 V23

Thời đại 2010 170,000 2 V23

Thời đại 2010 170,000 2 V23

Kim Đồng 2012 100,000 2 V23

Kim Đồng 2012 100,000 2 V23

Kim Đồng 2012 100,000 2 V23

Kim Đồng 2012 100,000 2 V23

Kim Đồng 2012 100,000 2 V23

Thời đại 2011 117,000 2 V23

Thời đại 2011 117,000 2 V23
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 009910 NHIỀU TÁC GIẢ - Nhật ký vùng tâm chấn

2 12/01/2022 009911 NHIỀU TÁC GIẢ - Nhật ký vùng tâm chấn

3 12/01/2022 009912 NGUYỄN VĂN TRỌNG - Tiểu thuyết ngụ ngôn linh ứng

4 12/01/2022 009913 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Trước vòng chung kết

5 12/01/2022 009914 TIỂU NHI TỬ - Nói yêu em lần thứ 13

6 12/01/2022 009915 HỒ VIỆT KHUÊ - Biển ngọt ngào

7 12/01/2022 009916 NHIỀU TÁC GIẢ - Biển của những yêu thương

8 12/01/2022 009917 NHIỀU TÁC GIẢ - Biển của những yêu thương

9 12/01/2022 009918 NHIỀU TÁC GIẢ - Biển của những yêu thương

10 12/01/2022 009919 TUỆ AN - Soiree trắng không dành cho búp bê hư

11 12/01/2022 009920 TUỆ AN - Soiree trắng không dành cho búp bê hư

12 12/01/2022 009921 TUỆ AN - Soiree trắng không dành cho búp bê hư

13 12/01/2022 009922 TUỆ AN - Soiree trắng không dành cho búp bê hư

14 12/01/2022 009923 TUỆ AN - Soiree trắng không dành cho búp bê hư

15 12/01/2022 009924 TUỆ AN - Soiree trắng không dành cho búp bê hư

16 12/01/2022 009925 VƯƠNG ĐĂNG PHONG - Những bí mật nhỏ

17 12/01/2022 009928 HOÀNG MAI - Tình yêu bất diệt

18 12/01/2022 009929 ALPHA BOOK - Tóc dài tự tin

19 12/01/2022 009930 ALPHA BOOK - Những trò ngụy biện_KNS

20 12/01/2022 009931 ALPHA BOOK - Những trò ngụy biện_KNS

21 12/01/2022 009932 ALPHA BOOK - Những trò ngụy biện_KNS

22 12/01/2022 009933 ALPHA BOOK - Những trò ngụy biện_KNS

23 12/01/2022 009934 ALPHA BOOK - Những trò ngụy biện_KNS

24 12/01/2022 009935 HUGH MACLEOD - Những trò quỷ quái không trái lương tâm

25 12/01/2022 009936 HUGH MACLEOD - Những trò quỷ quái không trái lương tâm
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Thời đại 2011 117,000 2 V23

Thời đại 2011 117,000 2 V23

Lao động 2012 55,000 2 V23

Trẻ 2013 49,000 2 V23

Văn học 2012 75,000 2 VNK

Kim Đồng 2012 33,000 2 V23

Kim Đồng 2013 90,000 2 V23

Kim Đồng 2013 90,000 2 V23

Kim Đồng 2013 90,000 2 V23

Lao động 2013 245,000 2 V23

Lao động 2013 245,000 2 V23

Lao động 2013 245,000 2 V23

Lao động 2013 245,000 2 V23

Lao động 2013 245,000 2 V23

Lao động 2013 245,000 2 V23

Dân trí 2011 19,000 2 V23

Văn hóa -
Thông tin 2010 27,500 2 V23

Lao động xã
hội 2013 65,000 2 V23

Lao động xã
hội 2012 65,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2012 65,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2012 65,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2012 65,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2012 65,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 270,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 270,000 2 371.015
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 009937 HUGH MACLEOD - Những trò quỷ quái không trái lương tâm

2 12/01/2022 009938 HUGH MACLEOD - Những trò quỷ quái không trái lương tâm

3 12/01/2022 009939 ALPHA BOOK - Bản CV hoàn hảo_KNS

4 12/01/2022 009940 ALPHA BOOK - Bản CV hoàn hảo_KNS

5 12/01/2022 009941 ALPHA BOOK - Bản CV hoàn hảo_KNS

6 12/01/2022 009942 ALPHA BOOK - Bản CV hoàn hảo_KNS

7 12/01/2022 009943 ALPHA BOOK - Bản CV hoàn hảo_KNS

8 12/01/2022 009949 THU ĐỨC - Những áng mây ngũ sắc

9 12/01/2022 009950 THU ĐỨC - Những áng mây ngũ sắc

10 12/01/2022 009951 THU ĐỨC - Những áng mây ngũ sắc

11 12/01/2022 009952 THU ĐỨC - Những áng mây ngũ sắc

12 12/01/2022 009953 NHIỀU TÁC GIẢ - Những trái tim nhảy nhót

13 12/01/2022 009954 NHIỀU TÁC GIẢ - Những trái tim nhảy nhót

14 12/01/2022 009960 ĐOÀN GIỎI - Đất rừng phương nam

15 12/01/2022 009961 ĐOÀN GIỎI - Đất rừng phương nam

16 12/01/2022 009962 VĂN TÙNG - Đội thiếu niên du kích thành huế

17 12/01/2022 009963 VĂN TÙNG - Đội thiếu niên du kích thành huế

18 12/01/2022 009964 THẠCH LAM - Gió lạnh đầu mùa

19 12/01/2022 009965 THẠCH LAM - Gió lạnh đầu mùa

20 12/01/2022 009966 HOÀNG ANH TÚ - Quán ngủ ngon

21 12/01/2022 009967 LÊ LAN ANH - Ở đất kẻ thù

22 12/01/2022 009972 ĐỖ BẢO CHÂU - Tất cả đều có thể

23 12/01/2022 009976 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Lá nằm trong lá

24 12/01/2022 009978 CHU LAI - Nhà lao cây dừa

25 12/01/2022 009979 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lao động xã
hội 2013 270,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 270,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2012 270,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2012 270,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2012 270,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2012 270,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2012 270,000 2 371.015

Kim Đồng 2013 60,000 2 V23

Kim Đồng 2013 60,000 2 V23

Kim Đồng 2013 60,000 2 V23

Kim Đồng 2013 60,000 2 V23

Kim Đồng 2012 70,000 2 V23

Kim Đồng 2012 70,000 2 V23

Kim Đồng 2013 120,000 2 V23

Kim Đồng 2013 120,000 2 V23

Kim Đồng 2012 64,000 2 V23

Kim Đồng 2012 64,000 2 V23

Văn học 2010 44,000 2 V13

Văn học 2010 44,000 2 V13

Kim Đồng 2012 43,000 2 V23

Văn học 2007 29,000 2 V23

Lao động 2012 20,000 2 V23

Trẻ 2011 70,000 2 V23

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2007 25,000 2 V13

Kim Đồng 2013 125,000 2 V23
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 009980 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu

2 12/01/2022 009981 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu

3 12/01/2022 009982 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu

4 12/01/2022 009983 NGUYÊN HỒNG - Những ngày thơ ấu

5 12/01/2022 009989 NGUYỄN HƯƠNG - Nếu chúng mình nắm chặt tay nhau

6 12/01/2022 009990 NGUYỄN HƯƠNG - Nếu chúng mình nắm chặt tay nhau

7 12/01/2022 009991 NGUYỄN HƯƠNG - Nếu chúng mình nắm chặt tay nhau

8 12/01/2022 009997 THẢO TRÍ - Người của cuộc đời

9 12/01/2022 010008 NGUYỄN HOÀNG VŨ - Hổ Châu Á và Sư tử Châu Phi

10 12/01/2022 010009 NGUYỄN HOÀNG VŨ - Hổ Châu Á và Sư tử Châu Phi

11 12/01/2022 010010 NGUYỄN HOÀNG VŨ - Hổ Châu Á và Sư tử Châu Phi

12 12/01/2022 010011 NGUYỄN HOÀNG VŨ - Hổ Châu Á và Sư tử Châu Phi

13 12/01/2022 010012 HOÀNG MAI - Hãy bắt đầu từ chính mình

14 12/01/2022 010013 HOÀNG MAI - Hãy bắt đầu từ chính mình

15 12/01/2022 010014 HÀ THỦY NGUYÊN - Thiên mã

16 12/01/2022 010015 HÀ THỦY NGUYÊN - Thiên mã

17 12/01/2022 010019 SHOYA ZICHY - NGHỀ NÀO CHO BẠN NGHỀ NÀO CHO TÔI_KNS

18 12/01/2022 010020 SHOYA ZICHY - NGHỀ NÀO CHO BẠN NGHỀ NÀO CHO TÔI_KNS

19 12/01/2022 010021 SHOYA ZICHY - NGHỀ NÀO CHO BẠN NGHỀ NÀO CHO TÔI_KNS

20 12/01/2022 010022 SHOYA ZICHY - NGHỀ NÀO CHO BẠN NGHỀ NÀO CHO TÔI_KNS

21 12/01/2022 010023 SHOYA ZICHY - NGHỀ NÀO CHO BẠN NGHỀ NÀO CHO TÔI_KNS

22 12/01/2022 010024 NGUYỄN BÌNH - Cuộc chiến với hành tinh Fantom

23 12/01/2022 010025 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Cho tôi một vé đi tuổi thơ

24 12/01/2022 010026 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Cho tôi một vé đi tuổi thơ

25 12/01/2022 010027 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Cho tôi một vé đi tuổi thơ
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 2013 125,000 2 V23

Kim Đồng 2013 125,000 2 V23

Kim Đồng 2013 125,000 2 V23

Kim Đồng 2013 125,000 2 V23

Kim Đồng 2012 64,000 2 V23

Kim Đồng 2012 64,000 2 V23

Kim Đồng 2012 64,000 2 V23

Dân trí 2011 38,000 2 V23

Kim Đồng 2012 112,000 2 V23

Kim Đồng 2012 112,000 2 V23

Kim Đồng 2012 112,000 2 V23

Kim Đồng 2012 112,000 2 V23

Văn hóa -
Thông tin 2010 55,000 2 371.015

Văn hóa -
Thông tin 2010 55,000 2 371.015

Kim Đồng 2011 96,000 2 V23

Kim Đồng 2011 96,000 2 V23

Lao động xã
hội 2013 356,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 356,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 356,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 356,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 356,000 2 371.015

Hồng Bàng 2011 45,000 2 VNK

Trẻ 2016 252,000 2 V23

Trẻ 2016 252,000 2 V23

Trẻ 2016 252,000 2 V23
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 010028 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Cho tôi một vé đi tuổi thơ

2 12/01/2022 010029 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Kính vạn hoa (tập 2,3,4)

3 12/01/2022 010030 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Kính vạn hoa (tập 2,3,4)

4 12/01/2022 010031 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Kính vạn hoa (tập 2,3,4)

5 12/01/2022 010035 MINH PHƯỢNG - Bức thư của người thầy

6 12/01/2022 010036 MAI HƯƠNG - Mẹ sẽ không lạnh nữa

7 12/01/2022 010037 PHÙNG QUÁN - Tuổi thơ dữ dội

8 12/01/2022 010038 BÌNH CA - Quân khu Nam Đồng

9 12/01/2022 010039 BÌNH CA - Quân khu Nam Đồng

10 12/01/2022 010040 BÌNH CA - Quân khu Nam Đồng

11 12/01/2022 010041 BÌNH CA - Quân khu Nam Đồng

12 12/01/2022 010042 ĐỖ THỊ THU HUYỀN - Nguyễn Anh Nông - Đi từ miền lá cỏ

13 12/01/2022 010043 NGUYỄN TUÂN - Vang bóng một thời

14 12/01/2022 010044 NAM CAO - Tuyển tập Nam cao (TVN)

15 12/01/2022 010045 NAM CAO - Tuyển tập Nam cao (TVN)

16 12/01/2022 010046 NGUYỄN NHẬT ÁNH - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ

17 12/01/2022 010047 XUÂN TÙNG - Ba anh đầy tớ

18 12/01/2022 010048 NGUYỄN TUẤN KHANH - Ngọc Giao đời văn đời người

19 12/01/2022 010049 NGUYỄN TUẤN KHANH - Ngọc Giao đời văn đời người

20 12/01/2022 010050 NGUYỄN TUẤN KHANH - Ngọc Giao đời văn đời người

21 12/01/2022 010051 LÝ KHẮC CUNG - Những mảnh đời nghệ sĩ

22 12/01/2022 010052 LÝ KHẮC CUNG - Những mảnh đời nghệ sĩ

23 12/01/2022 010053 LÝ KHẮC CUNG - Những mảnh đời nghệ sĩ

24 12/01/2022 010054 NGUYỄN BÁ ĐẠM - Thuở ấy Hà Nội

25 12/01/2022 010055 NGUYỄN BÁ ĐẠM - Thuở ấy Hà Nội
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Trẻ 2016 252,000 2 V23

Kim Đồng 2015 330,000 2 V23

Kim Đồng 2015 330,000 2 V23

Kim Đồng 2015 330,000 2 V23

Văn hóa -
Thông tin 2005 177,000 2 V23

Văn học 2014 39,000 2 V23

Kim Đồng 2013 70,000 2 V23

Trẻ 2016 110,000 2 V23

Trẻ 2016 110,000 2 V23

Trẻ 2016 110,000 2 V23

Trẻ 2016 110,000 2 V23

Quân đội
nhân dân 2013 57,000 2 V23

Văn học 2013 41,300 2 V23

Văn học 2015 131,000 2 V23

Văn học 2015 131,000 2 V23

Kim Đồng 2016 42,000 2 V23

Đà Nẵng 2006 8,000 2 V23

Hà Nội 2017 20,000 2 V23

Hà Nội 2017 20,000 2 V23

Hà Nội 2017 20,000 2 V23

Hà Nội 2011 0 2 V23

Hà Nội 2011 0 2 V23

Hà Nội 2011 0 2 V23

Hà Nội 2017 0 2 V23

Hà Nội 2017 0 2 V23
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 010056 NGUYỄN BÁ ĐẠM - Thuở ấy Hà Nội

2 12/01/2022 010057 ĐẶNG QUANG NGỌC - Người con trai Hà Nội

3 12/01/2022 010058 ĐẶNG QUANG NGỌC - Người con trai Hà Nội

4 12/01/2022 010059 ĐẶNG QUANG NGỌC - Người con trai Hà Nội

5 12/01/2022 010060 NGUYỄN VĂN HỌC - Hoa thở

6 12/01/2022 010061 NGUYỄN VĂN HỌC - Hoa thở

7 12/01/2022 010062 NGUYỄN VĂN HỌC - Hoa thở

8 12/01/2022 010063 PHONG LÊ - Cảm xúc tân xuân

9 12/01/2022 010064 PHONG LÊ - Cảm xúc tân xuân

10 12/01/2022 010065 PHONG LÊ - Cảm xúc tân xuân

11 12/01/2022 010066 NHIỀU TÁC GIẢ - Nguyễn Huy Tưởng một nhà văn hà nội

12 12/01/2022 010067 NHIỀU TÁC GIẢ - Nguyễn Huy Tưởng một nhà văn hà nội

13 12/01/2022 010068 NHIỀU TÁC GIẢ - Nguyễn Huy Tưởng một nhà văn hà nội

14 12/01/2022 010069 TRẦN HỮU TÁ - Nhà văn Vũ Trọng Phụng với chúng ta

15 12/01/2022 010070 NGUYỄN NGỌC TƯ - Cánh đồng bất tận

16 12/01/2022 010071 NGUYỄN XUÂN KHÁNH - Mẫu thượng ngàn

17 12/01/2022 010072 ĐỨC ANH - Ba giai tú xuất

18 12/01/2022 010073 NGUYỄN CÔNG HOAN - Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan

19 12/01/2022 010074 VŨ BẰNG - Thương nhớ mười hai

20 12/01/2022 010075  - Chàng trai thật thà

21 12/01/2022 010076 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu liêu ký

22 12/01/2022 010077 NGUYỄN NGỌC KÝ - Tuyển tập câu đố vui tâm đắc dành cho tuổi học trò 1

23 12/01/2022 010078 TÔ HOÀI - Dế mèn phiêu lưu ký

24 12/01/2022 010079  - Chiêc áo tàng hình - Cổ tích đó đây

25 12/01/2022 010080  - Khi tình yêu dẫn đường
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hà Nội 2017 0 2 V23

Hà Nội 2011 0 2 V23

Hà Nội 2011 0 2 V23

Hà Nội 2011 0 2 V23

Hà Nội 2017 0 2 V23

Hà Nội 2017 0 2 V23

Hà Nội 2017 0 2 V23

Hà Nội 2010 0 2 V23

Hà Nội 2010 0 2 V23

Hà Nội 2010 0 2 V23

Hà Nội 2011 0 2 V23

Hà Nội 2011 0 2 V23

Hà Nội 2011 0 2 V23

Các nhà xuất
bản khác 1999 56,000 2 V23

Trẻ 2005 27,000 2 V23

Phụ Nữ 2006 94,000 2 V23

Dân trí 2015 40,000 2 V23

Văn học 2011 45,000 2 V23

Văn học 2012 45,000 2 V23

Các nhà xuất
bản khác 2018 0 2 V23

Kim Đồng 2016 30,000 2 V23

Trẻ 2011 20,000 2 V23

Văn học 2013 32,000 2 V23

Kim Đồng 2009 20,000 2 V23

Văn hóa -
Thông tin 2005 12,500 2 V23
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 010081  - Những câu chuyện cảm động

2 12/01/2022 010082  - Một chút trong cuộc đời

3 12/01/2022 010083 NHIỀU TÁC GIẢ - Nối dài vòng tay yêu thương

4 12/01/2022 010084  - Ánh sáng và cuộc sống

5 12/01/2022 010085 NHIỀU TÁC GIẢ - Chúng ta không bao giờ đơn độc

6 12/01/2022 010086  - Ước nguyện của cha

7 12/01/2022 010087  - Mái nhà không có cha

8 12/01/2022 010088 HỒ DZẾNH - Chân trời cũ

9 12/01/2022 010089  - Hỏi đáp khoa học về thế giới quanh em

10 12/01/2022 010090 ANDRZEJ - Kỳ nghỉ hè với nhà văn

11 12/01/2022 010091 ANDRZEJ - Kỳ nghỉ hè với nhà văn

12 12/01/2022 010092 ANDRZEJ - Kỳ nghỉ hè với nhà văn

13 12/01/2022 010093 ANDRZEJ - Kỳ nghỉ hè với nhà văn

14 12/01/2022 010094 ANDRZEJ - Kỳ nghỉ hè với nhà văn

15 12/01/2022 010095 PAUL DOWSWELL - Chinh phục everest

16 12/01/2022 010096 PAUL DOWSWELL - Chinh phục everest

17 12/01/2022 010097 MICHAEL ELLSBERG - Nền giáo dục của người giàu_KNS

18 12/01/2022 010098 MICHAEL ELLSBERG - Nền giáo dục của người giàu_KNS

19 12/01/2022 010187 MICHAEL ELLSBERG - Nền giáo dục của người giàu_KNS

20 12/01/2022 010099 ROGER VON OECH - Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo_KNS

21 12/01/2022 010100 ROGER VON OECH - Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo_KNS

22 12/01/2022 010101 ROGER VON OECH - Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo_KNS

23 12/01/2022 010102 ROGER VON OECH - Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo_KNS

24 12/01/2022 010103 ROGER VON OECH - Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo_KNS

25 12/01/2022 010104 MALCONIM GRANDWELL - Những kẻ xuất chúng
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn hóa -
Thông tin 2005 12,500 2 V23

Văn hóa -
Thông tin 2005 12,500 2 V23

Văn hóa -
Thông tin 2005 12,500 2 V23

Văn hóa -
Thông tin 2005 12,500 2 V23

Văn hóa -
Thông tin 2005 12,500 2 V23

Văn hóa -
Thông tin 2005 12,500 2 V23

Văn hóa -
Thông tin 2005 12,500 2 V23

Hội nhà văn 2014 50,000 2 V23

Văn hóa -
Thông tin 2005 32,000 2 VĐ2

Kim Đồng 2011 160,000 2 VNK

Kim Đồng 2011 160,000 2 VNK

Kim Đồng 2011 160,000 2 VNK

Kim Đồng 2011 160,000 2 VNK

Kim Đồng 2011 160,000 2 VNK

Kim Đồng 2012 56,000 2 VNK

Kim Đồng 2012 56,000 2 VNK

Lao động xã
hội 2013 170,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 170,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 170,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 180,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 180,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 180,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 180,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 180,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 245,000 2 371.015
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 010105 MALCONIM GRANDWELL - Những kẻ xuất chúng

2 12/01/2022 010106 MALCONIM GRANDWELL - Những kẻ xuất chúng

3 12/01/2022 010107 MALCONIM GRANDWELL - Những kẻ xuất chúng

4 12/01/2022 010108 MALCONIM GRANDWELL - Những kẻ xuất chúng

5 12/01/2022 010109 TEFFREYA KRAMES - Những bài học của 7 CEO thành công nhất nước Mỹ

6 12/01/2022 010110 TEFFREYA KRAMES - Những bài học của 7 CEO thành công nhất nước Mỹ

7 12/01/2022 010111 TEFFREYA KRAMES - Những bài học của 7 CEO thành công nhất nước Mỹ

8 12/01/2022 010112 TEFFREYA KRAMES - Những bài học của 7 CEO thành công nhất nước Mỹ

9 12/01/2022 010113 THOMAS AMSTRONG - Bạn thông minh hơn bạn nghĩ

10 12/01/2022 010114 THOMAS AMSTRONG - Bạn thông minh hơn bạn nghĩ

11 12/01/2022 010115 RICHARD TEMPLAR - Quy tắc cuộc sống

12 12/01/2022 010116 RICHARD TEMPLAR - Quy tắc cuộc sống

13 12/01/2022 010117 RICHARD TEMPLAR - Những quy tắc trong quản lý

14 12/01/2022 010118 RICHARD TEMPLAR - Những quy tắc trong quản lý

15 12/01/2022 010119 RICHARD TEMPLAR - Những quy tắc trong quản lý

16 12/01/2022 010120 TOMY BUZAN - Lập bản đồ tư duy

17 12/01/2022 010121 TOMY BUZAN - Lập bản đồ tư duy

18 12/01/2022 010122 TOMY BUZAN - Lập bản đồ tư duy

19 12/01/2022 010123 TOMY BUZAN - Lập bản đồ tư duy

20 12/01/2022 010124 TOMY BUZAN - Lập bản đồ tư duy

21 12/01/2022 010125 JOHN EMAXWELL - Cách tư duy khác về thành công

22 12/01/2022 010126 JOHN EMAXWELL - Cách tư duy khác về thành công

23 12/01/2022 010127 JOHN EMAXWELL - Cách tư duy khác về thành công

24 12/01/2022 010128 PAT HUTCHINSON - NLP Lập trình ngôn ngữ tư duy thật

25 12/01/2022 010129 PAT HUTCHINSON - NLP Lập trình ngôn ngữ tư duy thật
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lao động xã
hội 2011 245,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 245,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 245,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 245,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 196,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 196,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 196,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 196,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 98,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 98,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 118,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2011 118,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 150,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 150,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 150,000 2 371.015

Hồng Đức 2013 145,000 2 371.015

Hồng Đức 2013 145,000 2 371.015

Hồng Đức 2013 145,000 2 371.015

Hồng Đức 2013 145,000 2 371.015

Hồng Đức 2013 145,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 225,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 225,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 225,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2012 147,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2012 147,000 2 371.015
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 010130 PAT HUTCHINSON - NLP Lập trình ngôn ngữ tư duy thật

2 12/01/2022 010131 ERNEST HEMINGWUAY - Ông già và biển cả

3 12/01/2022 010132 ERNEST HEMINGWUAY - Ông già và biển cả

4 12/01/2022 010133 ERNEST HEMINGWUAY - Ông già và biển cả

5 12/01/2022 010134 DAN ARIELY - Lẽ phải của Phi lý trí

6 12/01/2022 010135 DAN ARIELY - Lẽ phải của Phi lý trí

7 12/01/2022 010136 DAN ARIELY - Lẽ phải của Phi lý trí

8 12/01/2022 010137 DANIEL HPINK - Một tư duy hoàn toàn mới

9 12/01/2022 010138 DARREN SHAN - Đảo sói - Tập 8

10 12/01/2022 010139 JEFFREY J.FOR - Để đạt tới đỉnh cao

11 12/01/2022 010140 JEFFREY J.FOR - Để đạt tới đỉnh cao

12 12/01/2022 010141 JACK CANFIELD - Người nam châm

13 12/01/2022 010142 LEIL LOWNDES - Kết giao tinh tế

14 12/01/2022 010143 LEIL LOWNDES - Kết giao tinh tế

15 12/01/2022 010144 ROBERT B CIADINI - Những đòn tâm lý thuyết phục

16 12/01/2022 010145 ROBERT B CIADINI - Những đòn tâm lý thuyết phục

17 12/01/2022 010146 DEBORAH HARKNESS - Mật mã phù thủy

18 12/01/2022 010147 HENRY FORD - Edison mà tôi biết

19 12/01/2022 010148 EMOTIONAL INTELLIGENCE - Trí tuệ cảm xúc

20 12/01/2022 010149 DAN ARIELLY - Phi lý trí

21 12/01/2022 010150 DAN ARIELLY - Phi lý trí

22 12/01/2022 010151 DAN ARIELLY - Phi lý trí

23 12/01/2022 010152 GRAHAM HUNTER - Barca

24 12/01/2022 010175 APRILYNNE PIKE - Cánh tiên - Tập 1

25 12/01/2022 010176 APRILYNNE PIKE - Cánh tiên - Tập 1
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lao động xã
hội 2012 147,000 2 371.015

Văn học 2011 45,000 2 VNK

Văn học 2011 45,000 2 VNK

Văn học 2011 45,000 2 VNK

Thời đại 2011 297,000 2 371.015

Thời đại 2011 297,000 2 371.015

Thời đại 2011 297,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2009 64,000 2 371.015

Trẻ 2012 77,000 2 VNK

Lao động xã
hội 2008 88,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2008 88,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2010 43,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 198,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 198,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 198,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2013 198,000 2 371.015

Lao động 2013 109,000 2 VNK

Lao động xã
hội 2010 29,000 2 37

Lao động xã
hội 2013 0 2 371.015

Lao động xã
hội 2010 192,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2010 192,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2010 192,000 2 371.015

Thể dục thể
thao 2012 54,000 2 37

Lao động 2013 218,000 2 VNK

Lao động 2013 218,000 2 VNK
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 010177 APRILYNNE PIKE - Cánh tiên - Tập 2

2 12/01/2022 010178 APRILYNNE PIKE - Cánh tiên - Tập 3

3 12/01/2022 010179 APRILYNNE PIKE - Cánh tiên - Tập 3

4 12/01/2022 010180 A. TONXTOI - Buratino

5 12/01/2022 010181 A. TONXTOI - Buratino

6 12/01/2022 010182 ANDREW LONG - Các hoàng tử ở xứ Poutourlia

7 12/01/2022 010183 ANDREW LONG - Các hoàng tử ở xứ Poutourlia

8 12/01/2022 010184 WILLIAM URY - Lời từ chối hoàn hảo

9 12/01/2022 010185 WILLIAM URY - Lời từ chối hoàn hảo

10 12/01/2022 010186 WILLIAM URY - Lời từ chối hoàn hảo

11 12/01/2022 010198 ANTHONY B. CHAN - Lý Gia Thành "Ông chủ của những ông chủ"

12 12/01/2022 010199 ANTHONY B. CHAN - Lý Gia Thành "Ông chủ của những ông chủ"

13 12/01/2022 010210 MAXIM BENOIT - Nàng Bovary

14 12/01/2022 010211 MAXIM BENOIT - Nàng Bovary

15 12/01/2022 010212 MAXIM BENOIT - Nàng Bovary

16 12/01/2022 010213 MAXIM BENOIT - Nàng Bovary

17 12/01/2022 010214 GIRL NEYA - Cô nàng xui xẻo 3

18 12/01/2022 010215 GIRL NEYA - Cô nàng xui xẻo 3

19 12/01/2022 010217 ANNE FIRE - Ăn bằng xiên

20 12/01/2022 010218 TRẦN THANH - Những truyện kỳ thú thế giới

21 12/01/2022 010219 SEPULVEDA LUIS - Chuyện con mèo dạy hải âu bay

22 12/01/2022 010220 SEPULVEDA LUIS - Chuyện con mèo dạy hải âu bay

23 12/01/2022 010221 SEPULVEDA LUIS - Chuyện con mèo dạy hải âu bay

24 12/01/2022 010222 SAND GEORGE - Chuyện kể của bà

25 12/01/2022 010223 NHIỀU TÁC GIẢ - Thử thách những ước mơ_Hạt giống tâm hồn
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lao động 2013 109,000 2 VNK

Lao động 2013 218,000 2 VNK

Lao động 2013 218,000 2 VNK

Kim Đồng 2013 46,000 2 VNK

Kim Đồng 2013 46,000 2 VNK

Kim Đồng 2012 88,000 2 VNK

Kim Đồng 2012 88,000 2 VNK

Lao động xã
hội 2012 207,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2012 207,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2012 207,000 2 371.015

Lao động xã
hội 2012 198,000 2 37

Lao động xã
hội 2012 198,000 2 37

Thế Giới 2007 200,000 2 VNK

Thế Giới 2007 200,000 2 VNK

Thế Giới 2007 200,000 2 VNK

Thế Giới 2007 200,000 2 VNK

Kim Đồng 2010 74,000 2 VNK

Kim Đồng 2010 74,000 2 VNK

Hội nhà văn 2011 20,000 2 VNK

Công an nhân
dân 2009 42,000 2 VNK

Hội nhà văn 2010 78,000 2 VNK

Hội nhà văn 2010 78,000 2 VNK

Hội nhà văn 2010 78,000 2 VNK

Văn học 2009 39,000 2 VNK

Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh 2010 56,000 2 VNK
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 010224 AMICIS DE EDMONDO - những tấm lòng cao cả

2 12/01/2022 010225 MICHENEN JAMES - Sáu người đi khắp thế gian

3 12/01/2022 010226 MICHENEN JAMES - Sáu người đi khắp thế gian

4 12/01/2022 010227 NGỌC GIAO - Cầu sương

5 12/01/2022 010228 NGỌC GIAO - Cầu sương

6 12/01/2022 010229 NGỌC GIAO - Cầu sương

7 12/01/2022 010230  - Truyện ngắn đặc sắc (các tác giả được giải nobel)

8 12/01/2022 010231 GATO NANCY - Tất cả các dòng sông đều chảy

9 12/01/2022 010232 ASTRID LINDGREN - Pippi Tất dài

10 12/01/2022 010233  - 101 tác phẩm ảnh hưởng nhận thức nhân loại

11 12/01/2022 010234 SIDNEY SHELDON - Không có gì mãi mãi

12 12/01/2022 010235 ALEXANDRE DUMAS - Trà Hoa Nữ

13 12/01/2022 010236 NHICALAI AXT Ơ RÔP XKI - Thép đã tôi thế đấy

14 12/01/2022 010237 ETEN LILIAN VÔINITSƠ - Ruồi Trâu

15 12/01/2022 010238 HARRIET BEECHER STOWE - Túp lều bác tôm

16 12/01/2022 010239 HELENA MNISZEK - Con Hủi

17 12/01/2022 010240 MARGARET MITCHELL - Cuốn theo chiều gió (1)

18 12/01/2022 010241 MARGARET MITCHELL - Cuốn theo chiều gió (2)

19 12/01/2022 010242 DAN BROWN - Mật mã Da Vinci

20 12/01/2022 010243 GUSTAVE FLAUBERT - Bà Bô vary

21 12/01/2022 010244 VICTOR HUGO - Thằng gù nhà thờ đức bà

22 12/01/2022 010245 ALEXANDRE DUMAS - Bá tước Mông tơ crixtô

23 12/01/2022 010246 L.TÔNXTÔI - Anna Karênina

24 12/01/2022 010247 DAN BROWN - Biểu tượng thất truyền

25 12/01/2022 010248 MURPHY JILL - Phù thủy xui xẻo ở biển
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Văn học 2015 66,000 2 VNK

Văn học 2016 240,000 2 VNK

Văn học 2016 240,000 2 VNK

Hà Nội 2011 0 2 V23

Hà Nội 2011 0 2 V23

Hà Nội 2011 0 2 V23

Văn học 2007 75,000 2 VNK

Văn học 2007 60,000 2 VNK

Văn học 2008 2 VNK

Văn hóa -
Thông tin 2005 57,000 2 VNK

Văn học 2001 48,000 2 VNK

Văn học 2002 28,000 2 VNK

Văn học 2006 64,000 2 VNK

Thanh niên 2001 40,000 2 VNK

Văn học 2005 52,000 2 VNK

Văn học 2004 60,000 2 VNK

Hội nhà văn 2002 74,000 2 VNK

Hội nhà văn 2002 76,000 2 VNK

Văn hóa -
Thông tin 2006 90,000 2 VNK

Văn học 2005 45,000 2 VNK

Văn học 2004 75,000 2 VNK

Văn hóa -
Thông tin 2010 82,000 2 VNK

Văn học 2003 124,000 2 VNK

Hội nhà văn 2010 149,000 2 VNK

Kim Đồng 2008 20,000 2 VNK
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 12/01/2022 010249 ELIZABETH GILBERT - Người đàn ông Mỹ cuối cùng

2 12/01/2022 010250 MARC LEVY - Nếu em không phải một giấc mơ

3 12/01/2022 010251 EMILY GIFFIN - Xúc xắc tình yêu

4 12/01/2022 010252 SHIN KYUNG SOOK - Hãy chăm sóc mẹ

5 12/01/2022 010253 SHIN KYUNG SOOK - Hãy chăm sóc mẹ

6 12/01/2022 010254 SHIN KYUNG SOOK - Hãy chăm sóc mẹ

7 12/01/2022 010255 LUIS SEPÚL VEDA - Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp

8 12/01/2022 010256 PAULA HAWKINS - Cô gái trên tàu

9 12/01/2022 010257 PAOLO GIORDANO - Nỗi cô đơn của các số nguyên tố

10 19/01/2022 000003 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 6

11 19/01/2022 000004 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 10

12 19/01/2022 000005 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 11

13 19/01/2022 000006 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 19

14 19/01/2022 000007 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 25

15 19/01/2022 000008 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 38

16 19/01/2022 000009 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 46

17 19/01/2022 000010 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 46

18 19/01/2022 000011 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 48

19 19/01/2022 000012 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 57

20 19/01/2022 000013 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 62

21 19/01/2022 000014 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 64

22 19/01/2022 000015 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh conan tập 65

23 19/01/2022 000016 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh conan tập 65

24 19/01/2022 000017 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 66

25 19/01/2022 000018 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 66
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Thông tấn 2013 90,000 2 VNK

Hội nhà văn 2006 42,000 2 VNK

Hội nhà văn 2010 87,000 2 VNK

Hội nhà văn 2017 246,000 2 VNK

Hội nhà văn 2017 246,000 2 VNK

Hội nhà văn 2017 246,000 2 VNK

Hội nhà văn 2018 39,000 2 VNK

Hội nhà văn 2018 115,000 2 VNK

Văn học 2016 82,000 2 VNK

Kim Đồng 2013 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2011 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2015 18,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2014 18,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2013 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2013 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2014 18,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 14,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2009 12,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2009 12,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2009 12,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2009 12,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 14,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 14,000 2 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 19/01/2022 000019 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 67

2 19/01/2022 000020 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 67

3 19/01/2022 000021 GOSHO AOYAMA - Thám từ lừng danh Conan tập 71

4 19/01/2022 000022 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 76

5 19/01/2022 000023 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 77

6 19/01/2022 000024 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 79

7 19/01/2022 000025 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 79

8 19/01/2022 000026 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 80

9 19/01/2022 000027 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 80

10 19/01/2022 000028 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 82

11 19/01/2022 000029 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 83

12 19/01/2022 000030 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 86

13 19/01/2022 000031 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 86

14 19/01/2022 000032 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 88

15 19/01/2022 000033 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 88

16 19/01/2022 000034 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan tập 95

17 19/01/2022 000035 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan_VS. Tổ chức áo đen

18 19/01/2022 000036 GOSHO AOYAMA - Thám tử lừng danh Conan_Tuyển tập fan bình chọn

19 19/01/2022 000037 GOSHO AOYAMA - Quả bom chọc trời Conan_2

20 19/01/2022 000038 FUJIKO PRO - Doraemon Đố Vui_Tập 2_Doraemon Và Những Người Bạn

21 19/01/2022 000039 FUJIKO PRO - Doraemon đố vui_Tập 3_Doraemon quá khứ và tương lai

22 19/01/2022 000040 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon tuyển tập theo chủ đề

23 19/01/2022 000041 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon tuyển tập theo chủ đề_7

24 19/01/2022 000042 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon tuyển tập theo chủ đề_9

25 19/01/2022 000043 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon bóng chày_2
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 2010 14,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 14,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2018 18,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2012 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2013 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2013 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2013 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2014 14,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2014 14,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2014 14,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2015 18,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2 2 VĐ18

Kim Đồng 2 2 VĐ18

Kim Đồng 2016 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2016 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2019 20,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2015 25,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2013 30,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2007 18,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2018 30,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2012 20,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2017 25,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2015 25,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2016 25,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2012 16,000 2 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 19/01/2022 000044 FUJIKO.F.FUJIO - DORAEMON TRUYỆN NGẮN - TẬP 36

2 19/01/2022 000045 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Plus - Tập 4_Ấn Bản Kỷ Niệm 25 Năm

3 19/01/2022 000046 FUJIKO.F.FUJIO - DOREMON THÊM 3 - TƯỚNG CƯỚP DOREPAN

4 19/01/2022 000047 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Bóng Chày - Truyền Kì Về Bóng Chày Siêu Cấp -
Tập 20

5 19/01/2022 000048 FUJIKO.F.FUJIO - Đội quân Đổem

6 19/01/2022 000049 FUJIKO.F.FUJIO - ĐỘI QUÂN DORAEMON ĐẶC BIỆT - TẬP 5

7 19/01/2022 000050 FUJIKO.F.FUJIO - ĐỘI QUÂN DORAEMON ĐẶC BIỆT - TẬP 10

8 19/01/2022 000051 FUJIKO.F.FUJIO - ĐỘI QUÂN DORAEMON ĐẶC BIỆT - TẬP 10

9 19/01/2022 000052 FUJIKO.F.FUJIO - DORAEMON TRUYỆN NGẮN - TẬP 2

10 19/01/2022 000053 FUJIKO.F.FUJIO - DORAEMON TRUYỆN NGẮN - TẬP 4

11 19/01/2022 000054 FUJIKO.F.FUJIO - DORAEMON TRUYỆN NGẮN - TẬP 6

12 19/01/2022 000055 FUJIKO.F.FUJIO - Doremon truyện ngắn_Tập 9

13 19/01/2022 000056 FUJIKO.F.FUJIO - Doremon truyện ngắn_Tập 13

14 19/01/2022 000057 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon truyện ngắn_Tập 16_Chú mèo máy đến từ tương lai

15 19/01/2022 000058 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon truyện ngắn_Tập 24_Chú mèo máy đến từ tương lai

16 19/01/2022 000059 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon truyện ngắn_Tập 36

17 19/01/2022 000060 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon truyện ngắn_Tập 38_2010

18 19/01/2022 000061 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon truyện ngắn_Tập 38_2017

19 19/01/2022 000062 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon truyện ngắn_Tập 38_2014

20 19/01/2022 000063 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon truyện ngắn_Tập 41_2014

21 19/01/2022 000064 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon truyện ngắn_Tập 43_2012

22 19/01/2022 000065 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon truyện ngắn_Tập 44_2014

23 19/01/2022 000066 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 2_Nobita và lịch sử khai phá vũ trụ

24 19/01/2022 000067 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 3_ Nobita thám hiểm vùng đất mới

25 19/01/2022 000068 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 8_Nobita và hiệp sĩ rồng
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 2009 13,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2015 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 13,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2011 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 13,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2016 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2016 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2016 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2009 13,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 13,500 2 VĐ18

Kim Đồng 2014 13,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2009 13,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2009 13,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 13,500 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 13,500 2 VĐ18

Kim Đồng 2016 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 13,500 2 VĐ18

Kim Đồng 2017 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2014 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2014 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2012 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2014 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2013 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2014 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 2 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 19/01/2022 000069 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 11_Nobita ở xứ sở nghìn lẻ một đêm

2 19/01/2022 000070 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 12_Nobita và vương quốc trên mây

3 19/01/2022 000071 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 14_Nobita và ba chàng hiệp sĩ mộng mơ

4 19/01/2022 000072 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 14_Nobita và ba chàng hiệp sĩ mộng mơ

5 19/01/2022 000073 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 14_Nobita và ba chàng hiệp sĩ mộng mơ

6 19/01/2022 000074 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 17_Nobita và cuộc phiêu lưu ở thành phố dây
cót

7 19/01/2022 000075 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 19_Nobita vũ trụ phiêu lưu kí

8 19/01/2022 000076 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 20_Nobita và truyền thuyết vua mặt trời

9 19/01/2022 000077 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 20_Nobita và truyền thuyết vua mặt trời

10 19/01/2022 000078 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 20_Nobita và truyền thuyết vua mặt trời

11 19/01/2022 000079 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 22_Nobita và vương quốc robot

12 19/01/2022 000080 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 24_ Nobita ở vương quốc chó mèo

13 19/01/2022 000081 FUJIKO.F.FUJIO - Doremon_Đêm trước đám cưới nobita_Truyện màu

14 19/01/2022 000082 FUJIKO.F.FUJIO - Doremon_Kỉ niệm về bà_Truyện màu

15 19/01/2022 000083 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon Vol 3_Học tiếng anh cùng doraemon

16 19/01/2022 000084 FUJIKO.F.FUJIO - Doremon học tiếng anh_Tập 5

17 19/01/2022 000085 FUJIKO.F.FUJIO - Doremon học tiếng anh_Tập 6

18 19/01/2022 000086 FUJIKO.F.FUJIO - Doremon_Học tập bơi lội

19 19/01/2022 000087 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon_Nobita và cuộc chiến vũ trụ

20 19/01/2022 000088 FUJIKO.F.FUJIO - Doraemon học tập bơi lội

21 19/01/2022 000089 FUJIKO.F.FUJIO - Người vẽ nên những giấc mơ_Fujiko.F.Fujio

22 19/01/2022 000090 PARK N-SEO  - Đội quân nhí nhố_1

23 19/01/2022 000091  - Ngọn lửa tình yêu_3

24 19/01/2022 000092  - Nhật ký yasho_1

25 19/01/2022 000093 KEI ENUE - Cô bé thám tử_5
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 2012 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2013 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2012 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2012 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2012 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2015 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2018 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2018 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2018 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2015 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2012 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2009 15,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2014 22,500 2 VĐ18

Kim Đồng 2011 16,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2007 9,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2008 13,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2005 10,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2011 45,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2013 24,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 15,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2012 15,000 2 VĐ18

Hồng Đức 2012 17,000 2 VĐ18

Đồng Nai 2009 13,000 2 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2004 5,000 2 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 19/01/2022 000094 AYA NAKAHARA - Star berry_2

2 19/01/2022 000095  - Yu-Gi-Oh!

3 19/01/2022 000096 TANABE YELLOW - Kết giới sư_26

4 19/01/2022 000097 TRẦN HUY ĐÔNG - Liêu trai

5 19/01/2022 000098 HATA KENJIRO - Chàng quản gia_14

6 19/01/2022 000099 HWANG MI REE - Sao đổi ngôi_10

7 19/01/2022 000100  - Công chúa phiền phức_1

8 19/01/2022 000101  - Công chúa nam yên

9 19/01/2022 000102  - Công chúa ngón cái

10 19/01/2022 000103 ROB LLOYD JONES - Chuyện thật mà khó tin về Cướp biển

11 19/01/2022 000104 TRƯỜNG GIANG - Đời sinh viên

12 19/01/2022 000105 TANABE YELLOW - Kết giới sư_27

13 19/01/2022 000106 LEE JAE-HEON - Thiên Lý Nhãn_2

14 19/01/2022 000107 TADATOSHI FUJIMAKI - Kuroko tuyển thủ vô hình

15 19/01/2022 000108  - Crazy for you_6

16 19/01/2022 000109  - Bức tranh yêu

17 19/01/2022 000110  - Ngọn lửa tình yêu

18 19/01/2022 000111 YUN MI-KYUNG - Cô dâu thuỷ thần

19 19/01/2022 000112 NGUYỄN NGỌC DIỆP - Pokemon_12

20 19/01/2022 000113  - Crazy for you_1

21 19/01/2022 000114 AU, YAO-HSING - Ô long viện_Pipi tai vểnh

22 19/01/2022 000115 SUZUE MIUCHI - Mặt nạ thuỷ tinh

23 19/01/2022 000116 HAYASHI TOMOAKI - Truyền thuyết Mismarca

24 19/01/2022 000117 HIKARU NO GO - Thần cờ

25 19/01/2022 000118  - Bức tranh yêu_3
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Đồng Nai 2012 16,000 2 VĐ18

Thanh Hóa 2008 9,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 14,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2013 34,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2008 9,000 2 VĐ18

Trẻ 2006 5,000 2 VĐ18

Đồng Nai 2009 12,000 2 VĐ18

Thanh niên 2012 17,000 2 VĐ18

Đà Nẵng 2008 9,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2012 23,000 2 VĐ18

Dân trí 2014 50,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 14,000 2 VĐ18

Dân trí 2012 17,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2015 16,000 2 VĐ18

Thanh Hóa 2008 9,000 2 VĐ18

Đà Nẵng 2008 11,000 2 VĐ18

Hồng Đức 2012 17,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2010 15,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2016 22,000 2 VĐ18

Thanh Hóa 2008 9,000 2 VĐ18

Kim Đồng 2011 21,500 2 VĐ18

Kim Đồng 2006 7,500 2 VĐ18

Hồng Đức 2013 17,000 2 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2007 8,500 2 VĐ18

Đà Nẵng 2008 11,000 2 VĐ18
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Năm: 2021

STT Ngày vào sổ Số sổ đăng ký cá biệt Tác giả và tên sách

# 1 2 3

1 19/01/2022 000119 HAN HYUN-DONG - Hội pháp sư_13

2 19/01/2022 000120 SHOUTA KIKUCHI - Bộ đôi siêu hài

3 19/01/2022 000121 AYA NAKAHARA - Star berry

4 19/01/2022 000122  - Phím nhạc xanh_7

5 19/01/2022 000123 TAKAHASHI YOICHI - Subasa đường tới 2002

6 14/02/2022 008906 PHAN KẾ BÍNH - Việt Nam phong tục ( TLS)

7 14/02/2022 008924  - Lịch sử 50 năm đoàn nghệ thuật bộ đội biên phòng(TLS)

8 14/02/2022 008935 PHẠM MINH THẢO - Quan nhị khê Trung Hầu (TLS)

9 15/02/2022 008979  - Bà Triệu (TLS)

10 16/02/2022 009035 THANH NHÂN - Truyện kể về các vị vua Việt Nam (TLS)

11 09/03/2022 009655  - Truyện ngắn ba tác giả nữ

12 09/03/2022 009671 MÁI NHÀ XƯA - Mái nhà xưa

13 15/03/2022 000925 NHIỀU TÁC GIẢ - Tranh lật - Truyền thông thay đổi hành vi trong lĩnh vực dân
số và chăm sóc sức khỏe sinh sản

14 15/03/2022 000938 NHIỀU TÁC GIẢ - Tranh lật - Truyền thông thay đổi hành vi trong lĩnh vực dân
số và chăm sóc sức khỏe sinh sản

15 15/03/2022 000639 BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG - Tài liệu học tập các văn kiện đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

16 23/03/2022 010216 E.B.WHITE - Charlotte và Wilbur
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KIỂM KÊ XUẤT BẢN
Giá tiền Số vào sổ

tổng quát Môn loại
Ngày vào
sổ biên

xuất bản
Ghi chú

2017 2018 2019 2020 2021 Nhà XB Nơi XB Năm XB

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kim Đồng 2005 5,000 2 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2011 10,000 2 VĐ18

Đồng Nai 2012 16,000 2 VĐ18

Đà Nẵng 2007 8,000 2 VĐ18

Trẻ 2003 5,000 2 VĐ18

Văn hóa -
Thông tin 2003 49,000 2 90

Quân đội
nhân dân 2010 2,000 2 9(V)

Văn hóa -
Thông tin 2007 23,000 2 9(V)(092)

Kim Đồng 2012 12,500 2 9(V)(092)

Văn hóa -
Thông tin 2006 25,500 2 9(V)(092)

Công an nhân
dân 2007 2 V23

Kim Đồng 1994 2 V23

Văn hóa -
Thông tin 2001 20,000 2 61

Văn hóa -
Thông tin 2004 20,000 2 61

Chính trị
Quốc gia 2011 10,000 2 34(V)

Văn học 2014 50,000 2 VNK


